	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
ĐỀ THAM KHẢO


	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1. (1,5 điểm) Giải phương trình:


a)	        b) 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hàm số (P):
a)	Vẽ đồ thị hàm số (P)
b)	Tìm toạ độ điểm M thuộc đồ thị sao cho tung độ bằng 1
Bài 3. (1,5 điểm) Cho phương trình 2x2 – 12x – 1= 0 có hai nghiệm x1, x2. 

a)	Tổng và tích hai nghiệm  của phương trình

b)	Tính giá trị biểu thức 
Bài 4. (2 điểm) Lớp 9A có 2 bạn nam hát hay là Khôi và Thiên, 2 bạn nữ hát hay là Phương và Dung. Cô chủ nhiệm lớp muốn chọn ra 2 bạn để hát song ca trong lễ bế giảng năm học. 
a) Hãy liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên 2 bạn để hát song ca. 
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
A: “Trong 2 bạn được chọn có 1 bạn nam và một bạn nữ” 
[image: ]B: “Trong 2 bạn được chọn, có bạn Phương”
Bài 5. (1 điểm) Các ống hút nhựa thường khó phân hủy và gây hại cho môi trường. Mỗi ngày có 60 triệu ống hút thải ra môi trường gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày nay người ta chủ động sản xuất các loại ống hút dễ phân hủy. Một ống hút hình trụ, đường kính 12mm, bề dày ống 2mm, chiều dài ống 180mm. Em hãy tính xem để sản xuất mỗi ống thì thể tích bột gạo được sử dụng là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
Bài 6. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Đường tròn (O; R) có đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E; BE cắt CF tại H.
a) Chứng minh tứ giác AFHE nội tiếp. Xác định tâm I của đương tròn ngoại tiếp tứ giác AFHE.
b) Tia AH cắt BC tại D. Chứng minh: HE.HB = 2.HD.HI.
c) Trường hợp  và AC = 2R. Tính chu vi tứ giác BFIE theo R.

--- Hết ----
	
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH CHIỂUĐỀ THAM KHẢO 

	      ĐỀ THAM KHẢO KT CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN - LỚP 9, Ngày kiểm tra: 
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	(Đề có 01 trang)
	


Bài 1. (1,5 điểm). Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:
a)  x2 + 2x – 15 = 0.									b) 2x2 – 18 = 0
Bài 2. (1,5 điểm). Cho parabol (P): y = – x2 
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ điểm M thuộc của (P) sao cho tung độ bằng hai lần hoành độ.
Bài 3. (2,5 điểm). Cho phương trình x2 – 7x – 3 = 0
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 

[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-03/image_26291.png]Bài 4. ( điểm) Biểu đồ cột kép ở Hình 30 biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của một trường trung học cơ sở.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của trường đó. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”;
B: “Học sinh được chọn thuộc khối 6”;
C: “Học sinh được là nữ và không thuộc khối 9”.




[image: ]Bài 5. (điểm). Cho một dụng cụ đựng chất lỏng được tạo bởi một hình trụ và hình nón được lắp đặt như hình bên. Bán kính đáy hình nón bằng bán kính đáy hình trụ. Chiều cao hình trụ bằng chiều cao hình nón và bằng h. Trong bình, lượng chất lỏng có chiều cao bằng  chiều cao hình trụ. Lật ngược dụng cụ theo phương vuông góc với mặt đất. Tính độ cao phần chất lỏng trong hình nón theo h.

Bài 6. (2,5 điểm) Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Các đường cao AD, CE của ∆ABC cắt nhau tại H.
a)	Chứng minh tứ giác BEHD nội tiếp.

b)	Tia BH cắt AC tại F. Kéo dài AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K. Kéo dài KE cắt (O) tại điểm thứ hai I. Gọi N là giao điểm của CI và EF. Chứng minh:  và CE² = CN.CI.
c)	Kẻ OM vuông góc với BC tại M. Gọi P là tâm đường tròn ngoại tiếp AEF. Chứng minh: ba điểm M, N, P thẳng hàng.
- HẾT -

ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC                                ĐỀ THI  HỌC KỲ II
ĐỀ THAM KHẢO

TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH                     	           Năm học: 2024 – 2025
                                                            	 			Môn: Toán 9 –Thời gian: 90 phút
                                                                     	                            (Không kể thời gian phát đề)


Bài 1: Cho hàm số  trong các điểm sau A(-2,2), B(6;-18) điểm nào thuộc đồ thị? Vì sao?


Bài 2. Cho đồ thị hàm số   có đồ thị .
a)	 Vẽ đồ thị hàm số (P)

b)	Tìm các điểm thuộc parabol (P) có tung độ .
Bài 3.  Giải các phương trình:

a) 				
b) x(2x – 3) +1=4(x – 1)	  

Bài 4 Cho phương trình:      
a)	Chứng tỏ phương trình trên luôn có nghiệm 
b)	Tính tổng tích hai nghiệm.

c)	 Tính 
Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m biết diện tích khu đất là 120m. tính chu vi khu đất?

Bài 6: Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức  (trong đó g là gia tốc trọng trường g = 10m/giây, t (giây) là thời gian rơi tự do, s(mét) là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3 200 mét( vận tốc ban đầu không đáng kể, bỏ qua các lực cản). Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây, vận động viên phải mở dù để khoảng cách đến mặt đất là 1 200 mét?
Bài 7: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm). 
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp, OA vuông góc với BC và AB2 = AH. AO. 
b) Vẽ đường kính BD. Đường thẳng qua O và vuông góc với AD cắt tia BC tại E. Chứng minh DE là tiếp tuyến của (O) 
c) Nếu cho biết OA = 10cm và R = 5cm. Tính phần diện tích mặt phẳng giới hạn bởi AB, AC và cung nhỏ BC của (O; R) (làm tròn tới phần thập phân thứ nhất)
---HẾT---
	
		UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS HƯNG BÌNH

BỘ SGK ………………....
(Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)






Bài 1(1.0đ): Giải các phương trình sau:


    a)                                      b)

Bài 2 (1.5đ): Cho hàm số .
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.
b) Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng -2.
Bài 3 (1.5đ): Cho phương trình: x2  - 3x - 10 = 0 . 

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt .
b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức: A = (x1 – 5). (x2 – 5) – 2x1.x2
Bài 4 (1.0đ): Một khu vườn hình chữ nhật ( phần in đậm) có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 70 m và 30 m. Người ta dự tính mở rộng thêm khu vườn bằng cách cải tạo thêm x (mét) về phía ngoài của chiều dài và chiều rộng khu vườn như hình vẽ. 
a)	Viết biểu thức S biểu diễn theo x diện tích của khu vườn hình chữ nhật sau khi mở rộng.
b)	Biết rằng sau khi mở rộng thì diện tích của khu vườn lớn hơn diện tích ban đầu 1 150 m2. Tính giá trị của x (làm tròn đến hàng phần mười của mét).
[image: ]Bài 5 (1đ):  Cho biểu đồ cột kép biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao ở trường trung học cơ sở X.
a) Tính tỉ lệ số nam sinh so với số nữ sinh có tham gia giải đấu thể thao của trường.
b) Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong giải thi đấu thể thao của trường. Tính xác suất của các biến cố sau:
     H: “Bạn học sinh được chọn là một bạn nữ.”
     G: “Bạn học sinh được chọn là một bạn nam thuộc khối 9.”
Bài 6 (1.0 đ[image: ]): Anh Minh vừa mới xây một cái hồ trữ nước cạnh nhà có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 2m x 2m x 1m . Hiện hồ chưa có nước nên anh Minh phải ra sông lấy nước . Mỗi lần ra sông anh gánh được 1 đôi nước đầy gồm hai thùng hình trụ bằng nhau có bán kính đáy 0,2m , chiều cao 0, 4m.
	a) Tính lượng nước (m3) anh Minh đổ vào hồ sau mỗi lần gánh (ghi kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân). Biết trong quá trình gánh nước về hao hụt khoảng 10% và công thức tính thể tích hình trụ là V = R2h.
	b)  Hỏi anh Minh phải gánh ít nhất bao nhiêu lần để đầy hồ? (Bỏ qua thể tích thành hồ).
Bài 7 (3đ):  Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp   điểm) và cát tuyến ADE không đi qua O (D nằm giữa A và E) của đường tròn tâm O bán kính R. Đoạn thẳng OA cắt BC và (O) theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng:
   a) Tứ giác ABOC là tứ giác nội  tiếp.
   b) AD. AE = OA2 – R2
   c) DK là phân giác của 
	    UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG

BỘ SGK CÁNH DIỀU
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


 
[bookmark: _Hlk189916847]Bài 1. (1,5đ) Giải các phương trình sau:


     a)               b) 

Bài 2. (1,5đ) Cho hàm số :  (P)
a)	Vẽ (P)
b)	Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 8


Bài 3. (1,5đ)   Cho phương trình : 

a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt  

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
[bookmark: _Hlk178253669]Bài 4. (1,5đ) Biểu đồ hình cột kép bên dưới biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải bơi lội cấp TP.Thủ Đức của trường THCS XT.

 [image: ] 
Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia thi giải bơi lội của trường đó.Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “ Học sinh được chọn là nam”
B: “ Học sinh được chọn thuộc khối 6”
C: “ Học sinh được chọn là nam và không thuộc khối 9”

Bài 5. (0,75 đ) Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100m .Quảng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc và thời gian t ( giây) bởi công thức: S = 4.t2. Hỏi: 
a.	Sau 2 giây vật cách mặt đất bao nhiêu mét?
b.	Sau bao lâu vật tiếp đất?
Bài 6. (1,0 đ) Phần mái lá của một ngôi nhà có dạng hình nón (không có đáy) với đường kính đáy là 12m và độ dài đường sinh là 8,5m. Tính tổng chi phí để làm phần mái nhà đó.Biết chi phí để làm mái nhà đó là 250 000đ/m2.( làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]
Bài 7.(2,25 đ) Cho tam giác ABC nhọn (AB <AC) nội tiếp (O;R).Ba đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H, I là trung điểm của BC .
a)	Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp.
b)	Vẽ đường kính AM. Chứng minh 3 điểm H,I,M thẳng hàng
c)	Tính AC2 + BH2 theo R

--- HẾT ----







	
UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2024 - 2025

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ
	MÔN: TOÁN -  LỚP 9

	
	Ngày kiểm tra: 

	Đề có 02 trang
SÁCH CÁNH DIỀU
	Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



Bài 1(1,5 điểm). Cho parabol  
a) Vẽ đồ thị trên hệ trục tọa độ.
b) Tìm toạ độ điểm M thuộc đồ thị của parabol và có hoành độ bằng 3?
Bài 2(1,5 điểm). Cho phương trình:   
a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt , .
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức .
Bài 3(1,0 điểm). Giả sử doanh thu R(x) (nghìn đồng) của một cửa hàng bán phở trong một ngày có thể mô hình hóa bằng công thức R(x) = x(220 – 4x) với 30 ≤ x ≤ 50, trong đó x (nghìn đồng) là giá tiền của một bát phở. Nếu muốn doanh thu của cửa hàng đạt 3 triệu đồng trong một ngày thì giá bán của mỗi bát phở là bao nhiêu?
Bài 4(1,0 điểm). Ông Thành có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8 m và chiều dài là 20 m. Nhà nước làm một con đường đi ngang qua mảnh đất của ông Thành và thu hồi một phần đất của ông Thành (phần hình tam giác). Phần đất không bị thu hồi có kích thước như hình vẽ dưới (phần tô đậm).
[image: ]
a) Viết biểu thức (thu gọn) T biểu thị theo  (với ) diện tích đất bị thu hồi của nhà ông Thành.
b) Ông Thành được đền bù số tiền 455 triệu đồng cho diện tích đất bị thu hồi. Tìm giá trị (m) biết giá đền bù đất bị thu hồi là 13 triệu đồng/m2.
[image: ]Bài 5(1,0 điểm). Biểu đồ cột kép bên dưới biểu thị số lượng học sinh nam, nữ của các khối lớp tại một trường trung học cơ sở. Nhà trường cần chọn ra 1 em bất kỳ để tham dự “Diễn đàn lắng nghe tiếng nói học sinh”.
a) Tìm số phần tử của tập hợp  (Không gian mẫu).
b) Tính xác suất của biến cố A: “Học sinh được chọn không nhỏ hơn lớp 8”.


Bài 6(1,0 điểm). 
a)	Để phòng tránh trẻ em bị đuối nước, người ta quyết định dùng đất để lấp một cái ao dạng nửa hình cầu, mặt ao hình tròn có đường kính 10m.
[image: ][image: A yellow dump truck with black background  Description automatically generated]
Tính thể tích nước trong ao. Giả sử mực nước trong ao bằng với mặt đất xung quanh và các sinh vật, vật thể khác trong ao có thể tích không đáng kể. (Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là , trong đó R là bán kính hình cầu. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
b)	Cho hình vuông ABCD có tâm O (Hình 30). Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm D thì các điểm B, C, D tương ứng biến thành các điểm nào?
[image: ]
Bài 7( 3,0 điểm). Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB (A, B là 2 tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB. Vẽ cát tuyến MDC và (O), C nằm ngoài M và D. Gọi N là trung điểm CD. 
a) Chứng minh: MO  AB và MA2 = MO.MH.
b) Chứng minh: O, A, M, B, N cùng thuộc đường tròn đường kính OM và NM là phân giác của .

c) Giả sử OA = R, OM = 2R . Tính  ?
--- HẾT ---

	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤN TÀI 

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.
(Đề gồm …. trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1 (2 điểm): Cho đồ thị hàm số  
a)	Vẽ đồ thị (P) trên hệ trục tọa độ.
b)	Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) có tung độ gấp đôi hoành độ.

Bài 2. (1,5 điểm): Cho phương trình .
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

     b) Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức sau: .
Bài 3. (2 điểm):Bạn Bình gieo hai con xúc xắc một cách ngẫu nhiên. 
	a) Em hãy tìm biến cố thuận lợi để khi gieo hai con xúc xắc có tổng số chấm trên hai mặt con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 5
	b) Tìm xác suất để tổng số chấm trên hai mặt ít nhất bằng 6.
Bài 4 (1,5 điểm):Dịch vụ internet công ty A được tính như sau : Giá đăng ký gói dịch vụ là 200000 đ và hàng tháng trả phí dịch vụ là 70.000 đ. Gọi y ( đồng ) tổng số tiền phải trả khi sử dụng x (tháng) dịch vụ.
     a/ Viết hàm số biểu diễn y theo x
     b/ Nếu trả 900.000 đ  thì đã sử dụng dịch vụ internet bao nhiêu tháng ?

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác nhọn ABC(AB < AC) có hai đường cao BD và CE.
a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.
b) Vẽ đường tròn (B; BD). Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BD).

c) Đường tròn (B; BD) cắt CE tại K(K nằm giữa E và C). Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại H và cắt đường thẳng AB tại M. Chứng minh : 



--- HẾT ----


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ

BỘ SGK CTST
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ HỌC KÌ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số (P):  có đồ thị (P)
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ
b)  Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 4.
Bài 2. (1,0 điểm) Giải phương trình:   


a) 				b) 

Bài 3. (2,0 điểm) Không giải phương trình: 
a) Chứng tỏ phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt x1,x2. Tính x1 + x2 và x1.x2

b) Tính giá trị của biểu thức  
Bài 4. (1,0 điểm) Dữ liệu dưới đây cho biết cỡ giày của một nhóm 30 học sinh tại trường Trung học cơ sở C:
	32
	33
	36
	34
	33
	32
	36
	34
	35
	34
	32
	33
	34
	36
	35

	34
	34
	34
	34
	34
	35
	34
	35
	33
	34
	34
	34
	35
	33
	34


a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nhất?
b) Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trường Trung học cơ sở C, hãy ước lượng xác suất để học sinh này đi giày cỡ 35?
Bài 5. (1,0 điểm) Bạn Thanh gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét biến cố A : "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số nguyên tố".
a) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A .
b) Tính xác suất của biến cố A .


Bài 6. (1,0 điểm) Hiện nay các văn phòng thường sử dụng loại thùng rác văn phòng, màu sắc, chất liệu thân thiện với môi trường. Trong ảnh là một thùng rác văn phòng có đường cao  đường kính  Tính thể tích của thùng rác này (Coi thùng rác văn phòng là hình trụ). 












Bài 7. (2,5 điểm) Cho tam giác  có các đường cao  cắt nhau tại . Gọi  là trung điểm của  và  là trung điểm của . Chứng minh rằng:
a) Chứng minh: AH vuông góc BC.


b) Tứ giác  nội tiếp đường tròn tâm ;


c)  tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
--- HẾT ----



	UBND TP THỦ ĐỨC
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

	TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU
	NĂM HỌC 2024 - 2025

		ĐỀ THAM KHẢO
(Có 03 trang)



	MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:
	
Câu 1 : Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng ?

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 2 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? 

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	

Câu 3 : Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình.

	
A. 

C. 
	
B. 

D. 

	Câu 4 : Dựa theo Báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới, bạn An thống kê tuổi thọ trung bình của mỗi người dân Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam được biểu diễn bởi biểu đồ sau:
[image: ]
Dựa vào biểu đồ em hãy cho biết nước nào có tuổi thọ trung bình cao nhất

	A. Indonesia
	B. Myanmar
	C. Thái Lan
	D. Việt Nam

	Câu 5 : Cho bảng tần số thống kê điểm bài kiểm tra giữa HK2 môn Toán của học sinh lớp 9A như sau:
[image: ]
Có bao nhiêu học sinh đạt điểm 9?

	A. 7
	B. 6
	C. 5
	D. 4

	Câu 6 : Trong một nhóm có 5 bạn học sinh: Xuân, Hạ, Thu Đông. Nhóm muốn đề cử một bạn làm nhóm trưởng. Tính xác suất để bạn Kiều làm nhóm trưởng?

	
A. 5
	B. 0,2
	
C. 
	
D. 

	Câu 7 : Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn? 
[image: ]

	A. Hình a
	B. Hình b
	C. Hình c
	D. Hình d

	



Câu 8 : Tứ giác nội tiếp đường tròn biết  ,số đo   là bao nhiêu độ?

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 9 : Trong các hình sau, hình nào không phải đa giác đều ?
[image: ]
		A. Hình 1.		B. Hình 2.		C. Hình 3. 		D. Hình 4.


	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 4
	D. Hình 4


	




Câu 10 : Cho hình vuông có tâm. Phép quay  tâm  cùng chiều kim đồng hồ biến điểm thành điểm nào?
[image: Ảnh có chứa hàng  Mô tả được tạo tự động]

	
A. Điểm 
	
B. Điểm 
	
C. Điểm 
	
D. Điểm 

	Câu 11 : Cho hình nón như hình vẽ. Hãy cho biết bán kính và chiều cao hình nón lần lượt là:
[image: ]

	

A. và 


C. và 
	

B. và 


D. và 

	

Câu 12 : Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ có chiều cao và đường kính đáy là. Tính diện tích xung quanh của hộp sữa

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Bài 1 (1,5 điểm): Cho hàm số .
a) Các điểm A(2;1) và B(2;2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?
b) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.
Bài 2 (1,0 điểm):  

a) Giải phương trình sau: .


b) Cho phương trình  có [image: ]; [image: ]là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau: .
Bài 3 (1,0 điểm):  Một rạp chiếu phim có sức chứa 2000 người. Với giá vé là 50 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến xem rạp mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng giá vé cứ giảm 10 000 đồng trễn mỗi vé thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày. Biết giá vé bán ra sau khi giảm còn x nghìn đồng/1 vé. 
a) Viết biểu thức M theo biến x diểu diễn doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim. 
b) Rạp chiếu phim phải bán ra giá vé sau khi giảm là bao nhiêu để doanh thu đạt 16 triệu đồng? 
Bài 4 (0,75 điểm): Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao cấp Quận của một trường trung học cơ sở. Nhà trường cần chọn ra một em bất kì để tham dự "Lễ tuyên dương thành tích thể thao". 
[image: ]
a)	Tính tổng số học sinh tham gia thi đấu thể thao tại trường.
b)	Tính xác suất của biến cố A:"Học sinh được chọn là học sinh nam".
Bài 4 (1,0 điểm): Một thùng đựng nước có dạng hình trụ với chiều cao là 35 cm và đường kính đáy là 30 cm.
[image: ]
a)	Tính thể tích của thùng nước. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

b)	Người ta sử dụng thùng nước trên để múc nước đổ vào một bể chứa có dung tích 1m3. Hỏi cần phải đồ ít nhất bao nhiêu thùng nước thì đầy bể chứa? Biết rằng, mỗi lần xách người ta chỉ đổ đầy 90% thùng để nước không đổ ra ngoài. Cho công thức tinh thể tich hình trụ:  trong đó h là chiều cao hình trụ, r là bán kính đường tròn đáy.
 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).





Bài 6 (1,75 điểm): :Trên nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C sao cho (C khác và B). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng Đường thẳng qua D và vuông góc với cắt tại E. 

a) Chứng minh rằng: Tứ giác nội tiếp.

b) Chứg minh rằng: 
HẾT


	UỶ BAN NHÂN DÂN TP. THỦ ĐỨC
   TRƯỜNG THCS LONG TRƯỜNG
(Đề kiểm tra có 02 trang)
	  ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II 
  NĂM HỌC: 2024 – 2025
  Môn: TOÁN 9
Thời gian:  90 phút 
(Không kể thời gian phát đề)



Bài 1. (1,5 điểm)  Cho hàm số y = 
a)	 Vẽ đồ thị của hàm số trên.
b)	Tìm các điểm thuộc đồ thị trên biết tung độ y = - 2
Bài 2.  (1,5 điểm) Giải phương trình sau:
a)	 3x2 – 5x – 8 = 0		b) x(x – 2) = 35
Bài 3. (1,0 điểm) Cho phương trình  x2 + x - 7 = 0 

a)	Chứng tỏ phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt  .

b)	Tính giá trị biểu thức  M =             
Bài 4. (0,75 điểm)  Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 200 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: 
S = 4t2  - 100t + 197. Hỏi sau bao lâu vật này cách mặt đất 3 m ?
Bài 5. (1,0 điểm) Một cửa hàng nhập sách với giá 30 ngàn đồng/quyển và bán ra với giá 50 ngàn đồng/quyển. Nhân dịp kỉ niệm 15 năm hoạt động, cửa hàng này triển khai chương trình khuyến mãi như sau: 
Nếu mua nhiều hơn 15 quyển thì từ quyển thứ 16 trở đi, cứ mua thêm một quyển thì giá sách sẽ giảm thêm 5% cho tất cả các quyển sách sau quyển thứ 15. Mỗi lần mua không quá 25 quyển.
Chẳng hạn: nếu mua 16 quyển sách thì được giảm 5% cho quyển sách sau cùng, nếu mua 17 quyển sách thì được giảm 10% cho hai quyển sách sau cùng, nếu mua 18 quyển sách thì được giảm 15% cho ba quyển sách sau cùng. Biết rằng anh A đã mua 1 lần và phải thanh toán 1 triệu đồng khi mua sách ở cửa hàng trong thời gian khuyến mãi. Hỏi khách hàng đó đã mua bao nhiêu quyển sách và cửa hàng lời bao nhiêu tiền?
Bài 6. (1,25 điểm) Một cửa hàng bán tạp hóa có thống kê số người đến mua mỗi ngày như sau:
	20
	16
	19
	20
	17
	18
	16

	17
	16
	17
	19
	17
	17
	16

	17
	18
	17
	17
	16
	16
	19


a)	Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối của số người đến mua qua các ngày. Có ý kiến cho rằng "Số người đến mua mỗi ngày từ 16 đến 20 nên thường xuyên sẽ có 18 người đến mua trong ngày". Nhận định này đúng hay sai ? Vì sao ?
b) Ở một siêu thị, có 3 khách hàng A, B, C cùng lúc đến 2 quầy thanh toán tiền ( quầy 1, quầy 2). Nhân viên ở 2 quầy sẽ chọn ngẫn nhiên 2 trong 3 khách hàng đó để thanh toán tiền trước. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử đó.
c) Với phép thử ở câu b, hãy tính xác suất để nhân viên quầy 1 chọn khách hàng A và nhân viên quầy 2 chọn khách hàng B.
Câu 7. (2,0 điểm) Cho ABC vuông tại A, có đường cao AH = 6 cm. E và F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.
a)	Chứng minh AEHF nội tiếp đường tròn, xác định tâm I và tính bán kính của đường tròn đó.
b)	EC cắt (I) ở D. Chứng minh CD.CE = CF.CA
[image: ]Bài 8. (1,0điểm) : Một khối gỗ hình lập phương cạnh 8 cm, được khoét bởi một hình nón, đường sinh AB = 8,6 cm. và đỉnh chạm mặt đáy của khối gỗ (xem hình bên). Hãy tính bán kính đáy của hình nón và thể tích của khối gỗ còn lại. Biết  Vlập phương  = a3  (a là cạnh hình lập phương)

Vhình nón =  πR2h  (R = OB là bán kính mặt đáy, h = OA là chiều cao của hình nón)  π ≈ 3,14


********** Hết**********


  
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LÊ VĂN VIỆT

BỘ SGK CTST
      (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu 1. (1,5 điểm) 

a)	Vẽ đồ thị của hàm số y =  (P)
b)	Tìm những điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 lần tung độ.
Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a)	7x2 - 5x - 2 = 0
b)	(x - 6)2 + 7x = 72
Câu 3. (1,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 80 m. Người ta để một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m. Phần đất còn lại dùng để trồng hoa có diện tích là 156 m2 (Hình bên). Tính chiều rộng và chiều dài của khu vườn đó.
                                       [image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0412/1_27.png]
Câu 4. (1,5 điểm) Cho phương trình bậc hai: 7x2 – x – 2 = 0        
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Câu 5. (1,0 điểm) Một công ty sản xuất nước giải khát tiến hành thống kê số lượng lon nước tiêu thụ trong một tuần tại ba cửa hàng khác nhau. Bảng dưới đây biểu diễn số liệu bán hàng (tính theo đơn vị ngàn lon):

	Ngày
Cửa hàng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	A
	10
	8
	12
	15
	14
	18
	16

	B
	9
	7
	10
	12
	13
	17
	14

	C
	11
	9
	13
	16
	15
	19
	17


	a) Ngày nào có số lượng lon nước tiêu thụ cao nhất tại cả ba cửa hàng?  
	b) Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần, tính xác suất chọn được ngày mà cửa hàng A tiêu thụ ít hơn 15 ngàn lon nước.

Câu 6. (3,0 điểm) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R). Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB. Vẽ đường kính BD và MD cắt  tại C. Gọi H là giao điểm của MO và AB.

a)	Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b)	Chứng minh .

     c) Gọi K là trung điểm của CD, L là giao điểm của AH và MC. Chứng minh 
...HẾT...





	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút 


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm). 
Em hãy viết lại đáp án đúng của mỗi câu sau:
Câu 1. Cho phương trình bậc hai – x2 + 2x – 4 = 0 có các hệ số a, b, c là:
A.	a = 0; b = -2; c = - 4; 	B. a = - 1; b = 2; c = - 4
C.	a = - 0; b = 2; c = - 4	D. a = - 2; b = 1; c = 4

Câu 2. Cho hàm số (P): có hệ số của x2 bằng:


A.	1	B.  2	C. 	D. 	
Câu 3. Nghiệm của phương trình x2 – 4x + 3 = 0 là:
A. 1	B. 1 và 3	C. 0	 D. 2
Câu 4. Nếu phương trình bậc hai  có hai nghiệm x1, x2 thì tổng và tích của hai nghiệm đó là: 


A.		B. 


C. 	D. 
Câu 5. Nếu phương trình có thì phương trình có một nghiệm là:
A.	  và  	B.  và  
 và  	D.  và  
Câu 6. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của một số máy vi tính cùng loại được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A screenshot of a video game  AI-generated content may be incorrect.]
Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 đến dưới 7,8 giờ là:
A.	11	B.12	C.13	D.14
	

Câu 7. Cho  như hình vẽ. Số đo của  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
	[image: A circle with a triangle and a triangle in the centerDescription automatically generated]


Câu 8. Tâm đường tròn nội tiếp là giao điểm của ba đường:
A.	Trung trực	B. Đường cao	C. Phân giác	D.Trung tuyến
	Câu 9. Các tứ giác nội tiếp có trong hình vẽ là:
A.	1                                   B. 2
 C. 3                                   D. 4
	



Câu 10. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 1cm, chiều cao là 10cm, . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng:
A.	10cm2	B. 62,8cm2	C. 3,14cm2	D. 6,28cm2

Câu 11. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 8cm, chiều cao là 15cm, . Thể tích của hình nón bằng:
    A.1004,8cm3	B. 3014,4 cm3	C. 753,6 cm3	D. 6028,8 cm3
	Câu 12. Hình bên được tạo thành từ các hình nào?
A.	Hình tròn và hình hộp chữ nhật.
B.	Hình cầu và hình trụ.
C.	Nửa hình cầu và hình trụ.
D.	Nửa hình cầu và hình hộp chữ nhật
	[image: A drawing of a cylinder  AI-generated content may be incorrect.]


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1: Giải các phương trình sau: 
a)	x2 - 3x + 2 = 0;			 b) 2x2 + 8x = 0

Bài 2: Vẽ đồ thị của hàm số (P): 
[bookmark: _Hlk190695160]Bài 3: Cho phương trình 3x2 – 2x – 2 = 0.
a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2.
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức: A = x13 + x23- 3x12x2  - 3x1x22  






[bookmark: _Hlk163549311]Bài 4: Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm và đi đến địa điểm Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là  nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường dài tính vận tốc của mỗi xe (Giả định rằng vận tốc mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường 
Bài 5: Một cửa hàng ghi lại cỡ của các đôi giày đã bán trong một ngày ở bảng sau:
[image: A white square with black numbers  AI-generated content may be incorrect.]
a)	Hãy xác định cỡ mẫu, lập bảng tần số và tần số tương đối của mẫu số liệu trên.
b)	Cửa hàng nên nhập về để bán cỡ giày nào nhiều nhất, cỡ giày nào ít nhất?
Bài 6: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 12”;
B: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8”.
Bài 7: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm). 
a) Chứng minh: OA vuông góc với BC và AB2 = AH. AO. 
b) Vẽ đường kính BD. Đường thẳng qua O và vuông góc với AD cắt tia BC tại E.   Chứng minh: DE là tiếp tuyến của (O) 
c) Nếu cho biết OA = 10cm và R = 5cm. Tính phần diện tích mặt phẳng giới hạn bởi AB, AC và cung nhỏ BC của (O; R) (làm tròn tới phần thập phân thứ nhất)
…Hết…
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG

BỘ SGK Chân Trời Sáng tạo
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (0,75 đ) Vẽ đồ thị của hàm số 
Bài 2. (1,0 đ) Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

Bài 3. (0,75 đ) Cho phương trình .


Gọi là hai nghiệm của phương trình trên. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức M = 
Bài 4. (1,75 đ) Một cửa hàng ghi lại cỡ của một đôi giày đã bán trong ngày ở bảng sau:
	42
	38
	39
	42
	39
	41
	43
	41
	41
	40

	37
	38
	37
	38
	40
	39
	38
	39
	44
	43

	42
	37
	40
	40
	44
	41
	41
	40
	42
	39

	43
	41
	37
	41
	40
	38
	40
	41
	40
	39


a) Hãy xác định cỡ mẫu.
b) Lập bảng tần số và tần số tương đối cho mẫu số liệu trên.
c) Cửa hàng nên nhập về để bán cỡ giày nào nhiều nhất, cỡ giày nào ít nhất?
Bài 5. (1,25 đ) Hộp thứ nhất đựng 1 quả bóng trắng, 1 quả bóng đỏ. Hộp thứ hai đựng một quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 quả bóng.
a) Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử.
b) Biết rằng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hãy tính xác suất của biến cố 
A:“ có đúng 1 quả bóng màu đỏ trong 2 quả bóng lấy ra”.
Bài 6. (2,0 đ) Cho ABC nhọn (AB<AC). Vẽ (O) đường kính BC. (O) cắt AB, AC lần lượt tại F và E. BE cắt CF tại H.
a) Chứng minh: AHBC tại D và tứ giác AEHF nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn này.
b) Chứng minh: Tứ giác IEOD nội tiếp.
c) Qua H vẽ tia Hx vuông góc với AO tại K và cắt (O) tại L. Chứng minh AL là tiếp tuyến của (O).
Bài 7. (1,0đ) Mái nhà trong hình dưới được đỡ bởi khung hình đa giác tìm đều. Gọi tên đa giác đó và tìm phép quay biến đa giác đó thành chính nó.
[image: ]
[image: ]Bài 8. (1,5đ)  Một hộp bóng hình trụ chứa vừa khít 3 quả bóng tennis có đường kính 6,5 cm (Hình bên).
a) Tính thể tích của mỗi quả bóng.
b) Tính diện tích xung quanh và thể tích hộp bóng. 


--- HẾT ----


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS AN PHÚ

BỘ SGKchân trời sáng tạo 
(Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
2MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ:
Bài 1. (1,5đ) Cho hàm số có đồ thị (P)
a)Vẽ đồ thi (P) của hàm số
b) Tìm tọa độ các điểm M thuộc (P) có hoành độ khác 0 và tung độ gấp đôi hoành độ
Bài 2. (1,5đ)Cho phương trình 2x2 -3x – 1= 0.Gọi x1;x2 là hai nghiệm của phương trình.Tính giá trị biểu thức sau:
Bài 3. (1,5đ)Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài là 40m và chiều rộng là 20m.Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm x(m)
a/ Viết biểu thức biểu thi diện tích miếng đất sau khi mở rộng
b/ biết rằng sau khi mở rộng diện tích miếng đất tăng thêm là 325m2.Tìm x
Bài 4: (1 điểm)Một cốc nước hình trụ cao , đường kính , độ dày cốc là , độ dày đáy là  đang chứa  nước. Người ta bỏ các viên đá  hình lập phương cạnh  vào cốc sao cho khi đá tan chảy hết  thì mực nước sau cùng cách miệng cốc không vượt quá . Hỏi có thể bỏ tối đa được bao nhiêu viên đá như thế vào cốc? 
Bài 5(1,5 điểm) Một chiếc hộp chứa 40 quả bóng cùng hình dạng và kích thước. Các quả bóng được ghi số lần lượt từ 1 đến 40; hai quả bóng khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) Số xuất hiện trên quả bóng lớn hơn 30.
b) Số xuất hiện trên quả bóng là số chẵn nhỏ hơn 30.
Bài 6(3,0 điểm)Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O.Gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC;Gọi E và F là chân các đường vuông góc vẽ từ M đến BC và AC
a/ Chứng minh tứ giác MEFC nội tiếp
b/ Chứng minh BM.EF = BA.EM
c/ Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AB và EF.Chứng minh MQ vuông góc PQ


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm …. trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (1,5đ) Cho hàm số có đồ thị là 

	a) Vẽ 

	b) Tìm trên  các điểm có tung độ bằng hoành độ.
Bài 2. (1,5đ) Cho phương trình: 
a) Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt.

	b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
Bài 3. (1,0đ) Một chiếc hộp chứa 40 quả bóng cùng hình dạng và kích thước. Các quả bóng được ghi số lần lượt từ 1 đến 40; hai quả bóng khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) Số xuất hiện trên quả bóng lớn hơn 30.
[image: A yellow rectangular object with measurements  Description automatically generated]b) Số xuất hiện trên quả bóng là số chính phương nhỏ hơn 30.
Bài 4 (1,0 đ). Một khuôn đúc bê tông có kích thước như Hình 2. Bề dày các mặt bên của khuôn là x cm. Bề dày mặt đáy của khuôn là 1,9 cm. 
a) Viết biểu thức tính thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra?
b) Tính bề dày các mặt bên của khuôn biết khuôn được đúc ra có thể tích là 1987,076 
Bài 5 (1,0 đ). Để phòng tránh trẻ em bị đuối nước, người ta quyết định dùng đất để lấp một cái ao dạng nửa hình cầu, mặt ao hình tròn có đường kính 10m.
[image: ][image: ]a) Tính thể tích nước trong ao theo m3. Giả sử mực nước trong ao bằng với mặt đất xung quanh và các sinh vật, vật thể khác trong ao có thể tích không đáng kể.

(Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là , trong đó R là bán kính hình cầu. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
b) Người ta thuê những xe tải có thùng xe dạng hình hộp chữ nhật, lòng trong thùng dài 9,9 m, rộng 2,37 m và cao 0,85 m. Nhưng con đường từ nơi cung cấp đất đến ao bị giới hạn trọng tải của phương tiện tham gia giao thông nên xe chỉ chở được 85% thể tích của lòng trong thùng xe. Hỏi cần thuê ít nhất bao nhiêu xe để lấp đầy cái ao? (Đất chở trên xe gần được nén chặt và gần như không có khoảng trống trong khối đất).
Bài 6 (1,0 đ). Một công ty vận chuyển dự định điều động một số lượng xe để chuyên chở 420 tấn hàng hóa. Nhưng thực tế công ty đã điều động thêm 5 xe nữa. Do đó mỗi xe chuyên chở ít hơn lúc đầu 7 tấn so với dự kiến. Tính số lượng xe mà công ty đã dự kiến điều động để chở hết số hàng hóa đó.
Bài 7 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại D và E. CD và BE cắt nhau tại H.
a)	Chứng minh AH vuông góc BC tại F và tứ giác CEHF nội tiếp.
b)	EF cắt (O) tại G. Chứng minh BG = BD.
c)	Tính số đo góc BAC trong trường hợp AH = BC.

	--- HẾT ----	









	UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THẠNH

	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024- 2025
MÔN: TOÁN KHỐI 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao phát đề)



ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau bằng cách sử dụng công thức nghiệm của phương trình bậc hai:


Câu 2: (2,0 điểm)

Cho phương trình: 
a)	Chứng minh phương trình trên luôn có nghiệm.

b)	Giả sử 2 nghiệm của phương trình là . Không giải phương trình, em hãy tính  tổng và tích của hai nghiệm.

c)	Tính giá trị biểu thức: 


Câu 3: (1,5 điểm) Cho Parabol (P): và đường thẳng (d): 
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Câu 4 (1,0 điểm) Một chiếc hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1;4;9;10;16. 
Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 tấm thẻ từ hộp
a)	Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử
b)	Tính xác suất của biến cố: Tích các số ghi trên 2 tấm thẻ chia hết cho 5
Câu 5: (1,0 điểm) Một hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ có chiều cao 8cm và bán kính đường tròn đáy là 3,8 cm. Tính thể tích hộp sữa ông Thọ lấy . Với công thức tính thể tích của hình trụ là  trong đó ; r là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao của hình trụ. (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Câu 6: (2,5 điểm) Cho có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp (O;R). Hai đường cao BN và CK cắt nhau tại H.Vẽ đường kính AD của (O). 
a) Chứng minh: Tứ giác AKHN là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Đường thẳng AH kéo dài cắt cạnh BC tại điểm M. Chứng minh 
c) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên NK và MK. EF cắt AM tại P. Chứng minh: 

                                                                        -HẾT
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS Trường Thọ

BỘ SGK CTST
        (Đề gồm 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9Thời gian: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề)



Bài 1(1,0 điểm). Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm



Bài 2. (1,5 điểm) Cho hàm số có đồ thị (P).
a) Vẽ (P) 

b) Tìm những điểm thuộc đồ thị của hàm số có tung độ là .

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình  (1)

a) Chứng minh phương trình (1) có hái nghiệm phân biệt 
b) Không giải phương trình, tính giá trị các biểu thức sau:

	
Bài 4 (1,5 điểm) Giả xử số lượng cá trong một hồ nào đó tăng, giảm theo công thức:


Ở đây P là số lượng cá trong hồ sau t năm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, khi lần đầu tiên số lượng cá trong hồ được ước tính. Hỏi theo mô hình này thì:
a) Vào thời điểm nào thì số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con ?
b) Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 ?
Câu 5 (1,0 điểm)
a)  Kết quả của mỗi phép thử sau có đồng khả năng không ? Tại sao ?


+ Rút ngẫu nhiên  lá bài từ bộ bài tây  lá.





+ Lấy ngẫu nhiên  viên bi từ hộp chưa  bi xanh,  bi đỏ,  bi vàng và  bi trắng.


b)  Một túi chứa  viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Việt lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi. Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy được viên bi màu xanh” là . Hỏi trong túi có tổng bao nhiêu viên bi?
Bài 5: (1,0 điểm) Một bồn đựng nước có dạng hình trụ, có nắp là hình cầu như hình bên với đường kính đáy là 94cm và chiều cao phần hình trụ là 140cm, vỏ bồn dày 5mm. 
a) Tính lượng nước đựng được trong phần hình trụ. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

[image: ][image: ]b) Năm 2020 tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra tại miền Tây làm bà con nơi đây vô cùng khó khăn trong việc sinh hoạt. Nhiều đơn vị đã tài trợ nước ngọt về miền Tây. Trong đó có công ty cổ Phần nước Bình Dương đã chở 610nước sạch để uống về miền tây, mỗi chuyến xe có thùng container cao khoảng 3m rộng 3m và dài 12m xếp được các thùng nước thành 2 tầng tương tự như hình vẽ Hỏi phải dùng bao nhiêu xe container để chở được số nước trên. 









a)	Tính lượng nước đựng được trong phần hình trụ. ( Làm tròn đến hàng đơn vị)
Đổi 5mm = 0,5cm






Bài 7 (2 điểm). Trên nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C sao cho (C khác và B). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng Đường thẳng qua D và vuông góc với cắt tại E. Chứng  minh rằng:     


 a) Tứ giác nội tiếp được		b) 
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	TRƯỜNG THCS HIỆP PHÚ	

ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
(Đề kiểm tra gồm có 2 trang) 	Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (1 điểm) 
    Giải các phương trình sau
	a)	  
	b)	 
Câu 2: (1,5 điểm) 

    Cho  

	a)	Vẽ    trên  hệ trục tọa độ Oxy.
	b)	Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị trên có tung độ bằng - 9
Câu 3: (1,5 điểm) 

    Cho phương trình  . 
	a)	Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.


	b)	Gọi  là hai nghiệm của phương trình đã cho. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức: 
Câu 4: (1,5 điểm) 
     Nhằm động viên, khen thưởng các em đạt danh hiệu “học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2022-2023, trường THCS A tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại một điểm du lịch với mức giá ban đầu là 375 000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh. Số học sinh tham gia gấp 4 lần số giáo viên và tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là 12 487 500 đồng. Tính số giáo viên và học sinh đã tham gia chuyến đi.







[image: A drawing of a cylinder  Description automatically generated]Câu 5 (1,0 điểm)  Có một bình hình trụ phía bên trong có đường kính đáy là , chiều cao , đang đựng một nửa bình nước và một khối thủy tinh hình trụ có bán kính đáy là , chiều cao là . (Cho biết thể tích hình trụ tính theo công thức:  với  là bán kính đáy,  là chiều cao của hình trụ) 
a)	Tính thể tích khối thủy tinh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
b)	 Hỏi nếu bỏ lọt khối thủy tinh vào bình thì lượng nước trong bình có bị tràn ra ngoài hay không? Tại sao?
Câu 6:  (1,0 điểm) 
Lớp 9/3 có 2 bạn nam hát hay là Khôi và Thiên; 2 bạn nữ hát hay là Phương và 
Dung. Cô chủ nhiệm lớp muốn chọn ra 2 bạn để hát song ca trong lễ bế giảng năm học. 
a/ Hãy liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên 2 bạn để hát song ca. 
b/ Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
A: “Trong 2 bạn được chọn có 1 bạn nam và một bạn nữ” 
B: “Trong 2 bạn được chọn, có bạn Phương”
Câu 7: (2,5 điểm) 
     Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E. Gọi H là giao điểm của BE và CF, D là giao điểm của AH và BC.
a. Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và AD là đường cao của ΔABC 
b. Chứng minh FC là phân giác . 
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG TH, THCS & THPT 
         QUỐC TẾ Á CHÂU
 
BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (1,5 điểm)  Cho parabol (P):  và đường thẳng (d):  
       	a)  Vẽ  đồ thị của (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.                                                     
  	   b)  Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.  


Bài 2. (1,0 điểm)  Cho phương trình  có hai nghiệm x1 ; x2.  Không giải phương trình hãy tính:.
[image: ]Bài 3. (1,0 điểm) Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 50m ; AD = 40m và BE = 30m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A và vườn B sao cho sợi dây thừng của dê A dài 40m và sợi dây thừng dê B dài 30m. Tính diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được? (Góc làm tròn đến độ và diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

[bookmark: _Hlk41999656]Bài 4. (1,0 điểm) Một Shop giày đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu bạn mua cùng một loại giày, bạn sẽ được giá giảm 30% khi mua đôi thứ hai, và mua đôi thứ ba với một nửa giá ban đầu. Bình đã mua 3 đôi giày cùng loại được khuyến mãi để dùng và tặng cho bạn thân và Bình phải trả 1320000 đồng. Hỏi giá ban đầu của một đôi giày mà Bình mua là bao nhiêu?
Bài 5. (1,0 điểm) ) Người ta thả một quả trứng vào cốc thủy tinh hình trụ có chứa nước, trứng chìm hoàn toàn xuống đáy cốc. Em hãy tính thể tích quả trứng đó biết diện tích đáy của cột nước hình trụ là 16,7 cm2 và nước trong cốc dâng thêm 8,2 mm. 
Bài 6. (1,0 điểm) Một trường Trung học cơ sở tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ, vận động các khối lớp đóng góp để gây quỹ giúp đỡ các bạn khó khăn. Bốn khối lớp đóng góp được tất cả 1 575 000 đồng. Khối 6, khối 8 và khối 7 đóng được 1 225 000 đồng. Khối 9, khối 8 và khối 7 đóng góp được 1 145 000 đồng. Khối 6 và khối 8 đóng góp được 810 000 đồng. Hỏi mỗi khối đóng góp được bao nhiêu tiền?


Bài 7. (1,0 điểm) Một nhà máy sản xuất xi măng có sản lượng hang năm được xác định theo hàm số . Với là sản lượng (đơn vị tấn) và n là số năm tính từ năm 2010.
	a)	Hãy tính sản lượng xi măng của nhà máy vào năm 2020.
	b)	Theo hàm số trên thì nhà máy đạt sản lượng 535 tấn vào năm nào?
Bài 8. (2,5 điểm)  Từ M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD (MC < MD và AC > BC). Vẽ ON vuông góc với CD tại N.
a) Chứng minh: năm điểm M, A, O, N, B cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm I của đường tròn đó.
b) Tia BN cắt đường tròn (O) tại L. Chứng minh: NM là tia phân giác của góc ANB và AL // MD.
HẾT
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9

Bài 1: Cho hàm số  có đồ thị là (P).
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ các điểm M thuộc (P) có hoành độ và tung độ bằng nhau.

Bài 2: Cho phương trình .

a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức  
Bài 3. Biểu đồ cột kép ở Hình 30 biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của một trường trung học cơ sở.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-03/image_26291.png]
Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của trường đó. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”;
B: “Học sinh được chọn thuộc khối 6”;
C: “Học sinh được là nữ và không thuộc khối 9”.

Bài 4.
Bạn Nam đi nhà sách mua 2 cây bút và một số quyển vở. Biết giá 1 cây bút được niêm yết là 15000 đồng, giá 1 quyển vở được niêm yết là 10000 đồng. Biết khi tính tiền, bạn Nam phải trả thêm thuế giá trị gia tăng là 10% 
a) Viết biểu thức biểu thị tổng số tiền bạn Nam phải trả khi mua 2 cây bút và x quyển vở?
b) Bạn Nam đem theo 100000 đồng thì mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?










Bài 5.  Một cửa hàng điện máy thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá tất cả các mặt hàng  theo giá niêm yết, và nếu hóa đơn khách hàng trên  triệu sẽ được giảm thêm  số tiền trên hóa đơn, hóa đơn trên  triệu sẽ được giảm thêm  số tiền trên hóa đơn, hóa đơn trên  triệu sẽ được giảm thêm  số tiền trên hóa đơn. Ông Nam muốn mua một ti vi với giá niêm yết là đồng và một tủ lạnh với giá niêm yết là đồng. Hỏi với chương trình khuyến mãi của cửa hàng, ông Nam phải trả bao nhiêu tiền?
[image: ] Bài 6. Một bể chứa nước có dạng như hình vẽ.
a)	Tính thể tích của bể (kết quả không làm tròn)




b)	Ban đầu, bể không có nước. Sau đó người ta bơm nước vào bể với tốc độ  lít/giây. Hỏi sau  phút kể từ khi bắt đầu bơm thì mực nước trong hồ cách miệng hồ bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần trăm)? Biết thể tích hình trụ là và thể tích hình nón là 
Bài 7. Cho tam giác ABC nhọn, đường tròn (O) đường kính BC (BC = 2R) cắt AB và AC tại E và F. CE cắt BF tại H, AH cắt BC tại D. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN tới đường tròn (O) (với M, N là hai tiếp điểm).
a)  Chứng minh 4 điểm O, M, A, N cùng thuộc một đường tròn.    

b) Chứng minh .
c) Chứng minh 3 điểm M, H, N thẳng hàng.
- HẾT-






	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
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[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1. (1,5 đ) Cho hàm số (P):  
a) Vẽ đồ thị hàm số.

b) Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng .



Bài 2. (1 đ) Cho phương trình: có hai nghiệm là  và . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: 





Bài 3. (1 đ) Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, một Công ty A lên kế hoạch trong một thời gian quy định làm  tấm chắn bảo hộ để tặng các chốt chống dịch. Do ý thức khẩn trương trong công tác hỗ trợ chống dịch và nhờ cải tiến quy trình làm việc nên mỗi ngày Công ty A làm được nhiều hơn  tấm so với kế hoạch ban đầu. Vì thế, Công ty A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn đúng một ngày so với thời gian quy định và làm được nhiều hơn  tấm so với kế hoạch ban đầu. Biết rằng số tấm làm ra trong mỗi ngày là bằng nhau và nguyên cái. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày Công ty A cần làm bao nhiêu tấm chắn bảo hộ ?
Bài 4. (1,5 đ) Bạn Giang ghi lại cự li nhảy xa của các bạn trong câu lạc bộ thể thao ở bảng sau (đơn vị: mét):
	5.4
	3.6
	4.7
	4.2
	4.4
	4.8
	3.7
	4.7

	4.2
	3.8
	4.2
	4.4
	4.6
	4.8
	5.3
	4.7

	5.4
	4.1
	3.5
	4.7
	5.1
	4.1
	4.4
	5.4

	4.5
	5.4
	4.4
	4.3
	3.6
	4.4
	4.8
	4.8


a) Để thu gọn bảng dữ liệu thì nên chọn bảng tần số không ghép nhóm hay bảng tần số ghép nhóm để biểu thị dữ liệu trên tại sao?
b) Hãy chia số liệu thành 4 nhóm, trong đó nhóm đầu tiên cự li từ 3,5 m đến dưới 4 m; lập bảng tần số và tần số tương đối ghép nhóm.
Bài 5. (1,0 đ) Một bó hoa gồm 3 bông hoa màu đỏ và 1 bông hoa màu vàng. Bạn Trúc Linh chọn ngẫu nhiên 2 bông hoa từ bó hoa đó.
a) Liệt kê các cách chọn mà bạn Trúc Linh thực hiện.
[image: A drawing of a cone  AI-generated content may be incorrect.]b) Tính xác suất của biến cố R: “Trong 2 bông hoa được chọn, có đúng 1 bông hoa màu đỏ”;
Bài 6. (1,5đ) Một cái thùng dùng để đựng gạo có dạng nửa hình cầu với đường kính 50cm, phần gạo vun lên có dạng hình nón cao 12cm. 
a) Tính thể tích phần gạo trong thùng 



(Biết Vnón = ; Vtrụ = ; Vcầu =  , làm tròn đến hàng phần mười). 
b) Nhà bạn An dùng lon sữa bò dạng hình trụ với bán kính đáy là 5cm, chiều cao là 14cm dùng để đong gạo mỗi ngày. Biết rằng mỗi ngày nhà An ăn 4 lon gạo và mỗi lần đong thì lượng gạo chiếm 90% thể tích của lon. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ngày để nhà An có thể ăn hết số gạo trong thùng?








Bài 7. (2,5 đ) Cho tam giác  có ba góc nhọn, các đường cao ,  và  cắt nhau tại  (, , ).

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.




b) Kéo dài  cắt đường tròn đường kính  tại . Chứng minh .



c) Giả sử. Tính số đo góc  của tam giác .


--- HẾT ----




	[bookmark: _Hlk190161404]UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
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	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK II
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MÔN: TOÁN – KHỐI: 9
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A.Phần trắc nghiệm:  (2 điểm)     
Học sinh ghi vào giấy bài làm câu trả lời đúng (ví dụ: 1A; 2B; 3C; …) 


Câu 1: Trong các điểm  có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số .




A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 2: Không dùng công thức nghiệm, tính tổng các nghiệm của phương trình .




A. .		B. .			C. .			D. .
Câu 3: Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả thu được ghi lại ở bảng sau:
	
Khối lượng   bao
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	

	



Khối lượng mỗi bao gạo nhận các giá trị là











A. ; ; ; ; .		B. ; ; ; ; ; .	











C. ; ; ; ; ; .		D. ; ; ; ; .


Câu 4: Trong một hộp có các thẻ được đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, số kết quả có thể xảy ra là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5: Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn và , số đo bằng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hình vẽ bên, số tứ giác nội tiếp được trong đường tròn là[image: ]


A. Có  hình tứ giác nội tiếp  				B. Có  hình tứ giác nội tiếp


C. Có  hình tứ giác nội tiếp				D. Có  hình tứ giác nội tiếp
[image: A hexagon with a number of triangles  Description automatically generated with medium confidence]Câu 7: Cho hình ngũ giác đều tâm I như hình bên. Phép quay nào biến ngũ giác thành chính nó

A.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

B.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ

C.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ

D.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ


Câu 8: Cho hình trụ có chu vi đáy là  và chiều cao . Tính thể tích hình trụ. 




A. .		B. .		C. .		D. .
B. Tự luận: (8 điểm)

Câu 1: (1,0đ) Cho hàm số y = có đồ thị là (P).
a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.
	  b) Tìm các điểm trên (P) có tung độ gấp đôi hoành độ 
Câu 2: (1,0đ) 

b)	Giải phương trình sau: 

b)  Cho phương trình: .

Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức .




Câu 3: (1,0đ) Một đội sản xuất phải làm  sản phẩm trong một thời gian quy đinh. Nhờ tăng năng suất nên mỗi ngày đội làm thêm được  sản phẩm so với kế hoạch. Vì vậy, chẳng những đã làm vượt mức kế hoạch  sản phẩm mà còn hoàn thành sớm hơn  ngày so với quy đinh. Tính số sản phẩm mà đội phải làm trong 1 ngày theo kế hoạch
[bookmark: _Hlk190118018]Câu 4: (2,0đ) Một bó hoa gồm 3 bông hoa màu đỏ và 1 bông hoa màu vàng. Bạn Linh chọn ngẫu nhiên 2 bông hoa từ bó hoa đó.
	a) Liệt kê các cách chọn mà bạn Linh có thể thực hiện.
	b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
	R: “Trong 2 bông hoa được chọn ra, có đúng 1 bông hoa màu đỏ”;
	T: “Trong 2 bông hoa được chọn ra, có ít nhất 1 bông hoa màu đỏ”.








Câu 5 (2đ): Cho đường tròn đường kính . Trên tiếp tuyến tại , lấy  sao cho, cắt đường tròn tại .


	a) Kẻ tại H. Chứng minh tứ giácnội tiếp. 


b) Chứng minh  và 

c) Chứng minh 
[image: A black and white drawing of a cylinder  Description automatically generated]Câu 6: (1đ) Một bể nước hình trụ có đáy trong của bể là một hình tròn có bán kính 1m, chiều cao bên trong bể là 1,2 m. Bể đang chứa đầy nước. 
a) Lượng nước đang chứa trong bể là bao nhiêu m3?
b) Dùng một cái thùng hình trụ có chiều cao 40 cm, bán kính đáy bằng 20 cm để lấy nước trong bể. Hỏi cần lấy bao nhiêu lần để hết lượng nước trong bể?

(Công thức tính thể tích hình trụ có bán kính đáy r, chiều cao h là: )
	
- HẾT –


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BỘ SGK CTST
         (Đề gồm 01 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số  có đồ thị .

a)	Vẽ  trên mặt phẳng tọa độ.                                              
b)	Tìm tọa độ những điểm M thuộc đồ thị (P) có tung độ khác 0 và lớn hơn hoành độ 3 đơn vị. 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho phương trình: .

a)	Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt 

b)	Không giải phương trình, hãy tính giá trị của  biểu thức . 
Bài 3. (1,5 điểm) Trong một chiếc hộp có chứa 5 viên bi có khối lượng và kích thước giống nhau được đánh số từ 5 đến 9. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên. 
a)	Xác định không gian mẫu của phép thử.
b)	Tính xác suất của biến cố A: “Tổng hai số trên hai viên bi được lấy ra là không vượt quá 14”.
Bài 4. (1,5 điểm) Bạn Hà ghi lại số tuyến của các xe buýt đi qua một ngã tư như sau:
	5
	12
	7
	34
	5
	5
	5
	7
	12
	34

	5
	5
	34
	12
	5
	12
	34
	12
	5
	7


a) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.
b) Hãy cho biết tuyến xe buýt số mấy phổ biến nhất ?
Bài 5. (2,0 điểm) Một ly nước dạng hình trụ có chiều cao là 15 cm, đường kính đáy là 5 cm.





[image: ]a) Tính thể tích của ly nước? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
b) Lượng nước tinh khiết trong ly cao 10 cm. Người ta thả vào ly nước 5 viên bi hình cầu có cùng thể tích, đồng chất và ngập hoàn toàn trong nước làm nước trong ly dâng lên bằng miệng ly. Hỏi thể tích của mỗi viên bi là bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) (Giả sử độ dày của ly, đế ly là không đáng kể). 



Biết công thức tính thể tích hình trụ là  và công thức tính thể tích hình cầu là . Trong đó: r là bán kính đáy, h là chiều cao hình trụ, R là bán kính của hình cầu và .
Bài 6. (2,0 điểm) Từ điểm M bên ngoài đường tròn (O), vẽ các tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD (AC < BC). Vẽ OK vuông góc với CD tại K và BK cắt (O) tại I khác B.
a)	Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp được. Tìm tâm E của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MAOB.
b)	Chứng minh tứ giác AOKB nội tiếp và AI // CD.
-----HẾT-----

	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

 
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian phát đề)




Bài 1. Cho parabol (P):
a)	Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ xOy. 
b)	Tìm tọa độ giao điểm M thuộc (P) khác gốc O có tung độ bằng bình phương hoành độ.
Bài 2.  Cho phương trình 2x2 + 4x – 3 = 0 
a)	Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. 
b)	Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: (x1-3)(x2-3) + x12 + x22Error! Digit expected.

[image: ]Bài 3. Một ấm trà chứa đầy nước dạng hình trụ, mặt đáy có bán kính là 5 cm, chiều cao 12,8 cm (Độ dày thành ấm không đáng kể)
a)	Tính thể tích nước đựng trong ấm trà? 
b)	Khi rót nước trà vào tách trà có dạng hình trụ có bán kính mặt đáy là 2 cm, chiều cao 5 cm, mỗi  tách trà chỉ rót 80% sức chứa của nó. 
Hỏi ấm trà trên có thể rót được bao nhiêu tách nước trà?

[image: ]  	(Biết thể tích hình trụ là V = R2h, )
Bài 4.  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rông 40 m. 
Chủ vườn làm lối đi rộng 2 m (như hình vẽ). 
a)	Viết biểu thức biểu diễn theo x diện tích phần đất còn lại.
b)	Tính diện tích cả khu vườn biết diện tích phần đất còn lại là 1044 m2.
Bài 5. Ba chiếc bình có thể tích tổng cộng là 132 lít. Nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi lấy nước bình thứ nhất đổ vào hai bình kia thì hoặc bình thứ ba đầy nước còn bình thứ hai chỉ được một nửa bình, hoặc bình thứ hai đầy nước còn bình thứ ba chỉ được một phần ba bình. Tính thể tích của mỗi bình?
[image: ]Bài 6 Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
a)	“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 7”.
b)	“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn 6”.
c)	“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4”  
Bài 7.  Cho đường tròn tâm O bán kính R. Từ điểm A ở ngoài đường tròn sao cho OA = 2R 
vẽ hai tiếp tuyến AB và AC của (O; R) (A và B là hai tiếp điểm), tia BO cắt (O) tại D, AD cắt (O) tại E.
a)	Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp.

b)	Chứng minh: AE.AD = 3R2 và 
c)	Cho biết R = 8cm. Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây và cung nhỏ DC?
    (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

	---Hết---
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

BỘ SGK CTST
      (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



A.	TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) 
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:
	
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng ?

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? 

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	

Câu 3. Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình.

	
A. 

C. 
	
B. 

D. 

	

Câu 4.  Biểu đồ bên dưới biểu diễn sản lượng lương thực thế giới thời kì từ năm   đến năm  


Sản lượng lương thực thế giới thời kì  đạt cao nhất vào năm




A. 	B. .	C.                         D. .

	Câu 5. Diện tích trồng rừng tập trung ở một số địa phương từ năm 2015 đến năm 2020 (tính theo nghìn hecta) được cho trong bảng sau: 
	Thời gian (giờ)
	

	

	

	


	
Tần số 
	

	

	

	



Khoảng thời gian sử dụng nào có nhiều máy tính nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .

	Câu 6. Xác định không gian mẫu của phép thử sau: Gieo 2 lần một đồng xu có 1 mặt xanh và 1 mặt đỏ.


A.  = {(xanh; đỏ), (đỏ; xanh)}.	B.  = {(xanh; xanh), (đỏ; đỏ)}.


C.  = {xanh; đỏ}.	D.  = { đỏ; xanh}.

	

Câu 7. Trong các hình sau ở hình nào ta có đường tròn là đường tròn ngoại tiếp tam giác  Vì sao?
[image: ]

	A. Hình a
	B. Hình b
	C. Hình c
	D. Hình d

	Câu 9. Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn? 
[image: ]

	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4

	





[image: ]Câu 10. Cho tam giác đều, các đường cao cắt nhau tại. Gọi  theo thứ tự là trung điểm của.  là hình gì?
A. Ngũ giác	                   B. Ngũ giác đều                 
C. Lục giác	D. Lục giác đều


	
Câu 11. Cho vòng quay mặt trời gồm mười hai cabin như vẽ bên dưới. Hỏi để cabin  di chuyển đến vị trí cao nhất thì vòng quay phải quay thuận chiều kim đồng hồ quanh tâm bao nhiêu độ?

	
A. 

B. 

C. 

D. 
	[image: ]

	

Câu 12. Cho hình trụ nội tiếp trong hình lập phương có cạnh bằng  (như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
	

A.	Đường kính đáy hình trụ là .	


B.	Chiều cao của hình trụ là .


C.	Đường kính đáy hình trụ là .	
D.	Cả B và C đều đúng.





	[image: A diagram of a cube with a circle and a circle  Description automatically generated]





B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Cho Parabol (P): 

a)	Vẽ .
b)	Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ bằng hai hoành độ.
Bài 2. (1,5 điểm)  
a) Giải phương trình sau: [image: ].


b) Cho phương trình  có [image: ]; [image: ]là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau:  
Bài 3.  (1,0 điểm) Người ta thả một quả banh từ một tầng cao của tòa nhà. Biết độ cao từ nơi thả đến mặt đất là 500 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của quả banh khi rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức: S = 5t2
a)	Hỏi quả banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau 3 giây ?
b)	Hỏi sau bao lâu kể từ khi bắt đầu rơi thì quả banh chạm mặt đất ?
[image: ]Bài 4. (1,0 điểm) Nhà bạn An có những ly nước dạng hình trụ có chiều cao 15cm, đường kính đáy là 5cm. Mỗi lần uống An và gia đình chỉ rót nước lượng nước cao 10cm (hình vẽ). Hỏi ly nước nhà An có thể tích bao nhiêu  và cho biết lượng nước trong ly chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích của ly? (làm tròn các kết quả đến hàng phần mười).
(Thể tích hình trụ được tính bởi công thức , trong đó R là bán kính đáy,  là chiều cao của hình. 

Bài 5. (1,0 điểm) a) Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học (đơn vị: học sinh), người ta có bảng tần số ghép nhóm như ở bảng sau:
	Nhóm
	Tần số (n)

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	Cộng
	



Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó
b) Xét phép thử “Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối đồng chất liên tiếp ba lần”. Viết không gian mẫu của phép thử đó.

Bài 6. (1,5 điểm) Cho  có 3 góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O), 2 đường cao BM, CN cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AK cắt MN tại F và cắt BC tại S.
a/ Chứng minh tứ giác AMHN và BCMN nội tiếp.
b/ Chứng minh:  và 


------ Hết ------
                                                                                             Trang 66
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LINH TRUNG
	[bookmark: _Hlk121592330]ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌCKÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
[bookmark: _Hlk121592313]MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. ( 1,5 điểm) Giải phương trình:
a) x2 – 5x + 6 = 0                                         b) x (x – 6) + 5(x + 2) =  19 – x 

Câu 2. (1,5 điểm) Cho parabol (P): 
	a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
	b) Tìm tọa độ những điểm thuộc (P) có tung độ là – 16. 



[bookmark: _Hlk66742300]Câu 3. (1,0 điểm)  Cho phương trình  có hai nghiệm .Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
Câu 4.(1,0 điểm) Một món đồ có giá là 120000 đồng. Người ta giảm giá món đồ hai đợt, mỗi đợt đều giảm giá là m%. Sau hai đợt giảm giá, giá của món đồ là 76800 đồng. 
Hỏi mỗi đợt giảm giá là bao nhiêu phần trăm?     
[image: ]Câu 5.(1,0 điểm)  Một ly nước dạng hình trụ có chiều cao là 15 cm, đường kính đáy là 5 cm, lượng nước tinh khiết trong ly cao 10 cm. 
	a/ Lượng nước được chứa trong ly là bao nhiêu centimet khối? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
b/ Người ta thả vào ly nước 5 viên bi hình cầu có cùng thể tích, đồng chất và ngập hoàn toàn trong nước làm nước trong ly dâng lên bằng miệng ly. Hỏi bán kính của mỗi viên bi là bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) (Giả sử độ dày của ly, đế ly là không đáng kể). 
Biết rằng: 


Công thức tính thể tích hình trụ là  và công thức tính thể tích hình cầu là . Trong đó: r là bán kính đáy, h là chiều cao hình trụ, R là bán kính của hình cầu và   3,14.
Câu 6. (1,5 điểm) Biểu đồ cột kép ở hình dưới biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 9C có sở thích chơi một số môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi.
[image: ]
Biết rằng mỗi học sinh chỉ nêu một môn thể thao yêu thích nhất. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia thi đấu thể thao của trường. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”,
B: “Học sinh được chọn thích bóng rổ”,
C: “Học sinh được chọn là nữ và không thích bơi”.
Câu 7. (2,5 điểm): Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R). Ba đường cao AD, BE, CF của ABC cắt nhau tại H. 
a)	Chứng minh: Tứ giác BCHK nội tiếp
b)	Chứng minh: FS. FA = FB.FC và S là tâm đường tròn nội tiếp tam giác KFH. 

c)	Giả sử   và R = 12cm.  Tính diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi OB, OC và cung BC nhỏ.






	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS BÌNH AN  


	ĐỀ KIẾN NGHỊ KIỂM TRA  HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1 : ( 1  đ ) Giải phương trình 
a)	2x 2 + 5 x = 0 
b)	x 2 – 3x + 1 = 0 


Bài 2 : ( 1 đ) Cho   hàm số y = 
a)	Vẽ đồ thị hàm số trên 
b)	Tìm trên đồ thị những điểm có tung độ bằng 5 



Bài 3. ( 1 đ ) Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Không giải phương trình, tính các giá trị của các biểu thức .
Bài 4: ( 1 đ)
Một xí nghiệp sản xuất nước mắm dự định thu mua 120 tấn cá trong một thời gian nhất định, nhờ đổi mới phương pháp thu mua xí nghiệp đã mua vượt mức 6 tấn mỗi tuần. Vì vậy xí nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần và vượt mức 10 tấn cá. Tính số cá mà xí nghiệp phải mua mỗi tuần theo kế hoạch.
Bài 5 (1 đ)
[image: ]Một thùng đựng nước có dạng hình trụ chiều cao là 40 cm đường kính đáy 36 cm. 
a)	Tính thể tích của thùng. ( làm tròn đến hàng đơn vị )
[bookmark: _Hlk177405537]b) Người ta sử dụng thùng trên để múc nước đổ vào một bể chứa có dung tích 1,5 m 3 . Hỏi cần phải đổ ít nhất bao nhiêu thùng thì đầy bể chứa ? Biết rằng mỗi lần xách người ta chỉ đổ đầy 90% thùng để nước không đổ ra ngoài. 
Bài 6. ( 1 đ )

Một hộp đựng 20 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố : “Số ghi trên tấm thẻ là bội của 5 ”.
Bài 7. ( 1 đ )


 Kết quả đo tốc độ của  xe ô tô (đơn vị: ) khi đi qua một trạm quan sát đã được thống kê dưới bảng sau
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



Hãy ghép các số liệu thành bốn nhóm ứng với bốn nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Lập bảng tần số , tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên .
[bookmark: _Hlk190117415]Bài 8. ( 3 đ ) Cho đường tròn ( O ; R), đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác B và C). AE cắt CD tại K. 
a) Chứng minh bốn điểm  K, E , B , I cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh AK.AE=AI.AB.

c) Gọi P là giao điểm của tia BE và  tia DC, Q là giao điểm của AP và BK. Chứng minh IK là phân giác của . 

	UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1
ĐỀ THAM KHẢO

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2024-2025
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề gồm 02 trang)


A.	PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
(Chọn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)

[bookmark: BMN_QUESTION1][bookmark: BMN_QUESTION2]Câu 1. Phương trình  là phương trình bậc hai khi:




A. .	B. .	C.  .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION3]Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?




A.	B. 		C.    	D. 
[bookmark: BMN_QUESTION4]Câu 3. Điểm A(-2;1) thuộc đồ thị hàm số nào?   




A. 	B. 	C. 	D. 


[bookmark: BMN_QUESTION5]Câu 4. Phương trình  có biệt thức  bằng




A. .	B.  .	C.  .	D.  .
[bookmark: BMN_QUESTION6]Câu 5. Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao của ba đường:
A. Trung trực.	B. Phân giác.	C. Đường cao	D. Đường trung tuyến




[bookmark: BMN_QUESTION7]Câu 6. Phép quay tâm ( là tâm hình vuông ) với góc quay bằng bao nhiêu biến hình

vuông  thành chính nó? 




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION8]Câu 7. Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogram), kết quả ghi lại ở bảng sau:
	Khối lượng 1 bao (x)
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	Tần số (n)
	2
	3
	6
	8
	4
	1


Số bao gạo được cân là




[bookmark: _Hlk176007849]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION9]Câu 8. Trong một hình trụ:
A. Chiều cao là độ dài đoạn nối hai điểm bất kì trên hai đáy.	
B. Độ dài của đường sinh bằng chiều cao của hình trụ.
C. Đoạn nối hai điểm bất kì trên hai đáy là đường sinh.	
D. Hai đáy có độ dài bán kính khác nhau.
      
B. PHẦNTỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1.  (1,25 điểm) Cho Parabol (P): 
a) Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ
b)  Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) và có tung độ bằng 8.
Bài 2. (1,25 điểm) Cho phương trình  
a) Chứng minh phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Bài 3. (1,0 điểm) Một Studio đang in một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều dài 12cm để trưng bày trong một triển lãm. Họ quyết định phóng to bức ảnh này sao cho diện tích bức ảnh tăng gấp đôi so với ban đầu. Để thực hiện việc phóng to, họ tăng đều chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau. Hỏi kích thước của bức ảnh sau khi được phóng to là bao nhiêu?

Bài 4. (0,75 điểm) Sau khi điều tra hộ gia đình ở một vùng dân cư về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình, người ta được dãy số liệu thống kê (hay còn gọi là mẫu số liệu thống kê) như sau:
	6
	6
	6
	7
	5
	5
	4
	5
	6
	4
	4
	8
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4

	6
	6
	7
	7
	5
	5
	5
	5
	6
	4
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4

	8
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	4
	5
	6
	7
	6
	8
	6
	5
	5
	6
	5


a) Em hãy cho biết mẫu dữ liệu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b) Lập bảng tần số của mẫu dữ liệu?
Bài 5. (0,75 điểm) Đội văn nghệ lớp 9A gồm 2 bạn nam là: Hùng, Bình và 3 bạn nữ là: Nga, Thảo, Mai. Cô giáo phụ trách đội văn nghệ chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.
	a) Liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.
	b) Tính xác suất của biến cố A: “Trong hai bạn được chọn có cả nam và nữ”.
Bài 6. (1,0 điểm) Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần để làm cái mũ đó biết rằng vành mũ hình tròn và ống mũ hình trụ.
[image: ][image: ]               




Bài 7. (2,0 điểm) Cho đường tròn (O;R) và một điểm A ngoài đường tròn (O) sao cho OA = 3R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác OBAC nội tiếp và OA vuông góc với BC
b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn tâm (O) tại D (D khác B), AD cắt đường tròn (O) tại E (E khác D). Tính tích AD.AE theo R.
c) Tia BE cắt AC tại F. Chứng minh F là trung điểm AC.

---Hết---
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II 

	TRƯỜNG THCS LONG BÌNH
ĐỀ THAM KHẢO
SÁCH CHÂN SÁNG TẠO
	Thời gian làm bài: 90 phút 
Năm học: 2024 - 2025
                (Không kể thời gian phát đề)

	
	

	
	



Bài 1. ( 2.0 đ) Cho hàm số  có đồ thị là (P)
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
b) Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) có tung độ bằng - 8 

Bài 2. (1.5 đ)


Gọi  là nghiệm của phương trình  . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau: 

Bài 3. (1.0 đ)  Giải phương trình sau đây bằng công thức nghiệm: 

Bài 4. (1.5 đ) Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất 24 lần. Số chấm xuất hiện được ghi lại trong bảng sau:
	1
	3
	2
	4
	1
	4
	5
	4

	5
	1
	5
	2
	4
	6
	1
	3

	6
	4
	2
	3
	1
	2
	4
	5


a)	Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên
b)	Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu ở bảng tần số

Bài 5. (1.0 đ)
Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a)	Biến cố A: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 12”
b)	Biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5”

[image: ]Bài 6. ( 1.0 đ)
Một nhà máy dự định sản xuất thùng phuy đựng dầu nhớt dạng hình trụ có đường kính đáy 0,6 m và chiều cao 0,9 m. Bỏ qua diện tích các mép thùng, hãy tính thể tích một thùng phuy như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Biết công thức tính thể tích hình trụ là , trong đó  là bán kính đáy,  là chiều cao hình trụ.

Bài 7. (2.0 đ)
Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC
a) Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn.

b) Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC (MB < MC), kẻ tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại I, K ; OI cắt BC tại E, OK cắt BC tại F. Chứng minh 
--- HẾT ---


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 01 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1. (2,0 điểm) Cho hàm số:  (
	a) Xác định hệ số a biết đồ thị của hàm đi qua điểm . 
	b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được. 
Bài 2. (2,0 điểm) Cho phương trình: 
	a) Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt 			
	b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức 
Bài 3. (1,0 điểm) Bạn An đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên bạn An được giảm thêm 2% trên giá đã giảm, do đó bạn chỉ phải trả 196 000 đồng cho món hàng đó. 
	a) Hỏi giá ban đầu của món hàng đó nếu không khuyến mãi là bao nhiêu ? 
	b) Nếu bạn An không có thể khách hàng thân thiết nhưng món hàng đó được giảm giá 22%. Hỏi số tiền mà bạn được giảm có bằng lúc đầu không ? Tại sao ?  
Bài 4. (1,0 điểm) Chiều cao của học sinh lớp 9A (tính bằng cm) được cho theo bảng sau:
	165
	171
	168
	164
	172
	167
	171
	166
	175
	173

	167
	169
	168
	162
	174
	169
	174
	172
	162
	174

	175
	173
	162
	161
	175
	173
	171
	160
	172
	173

	170
	171
	172
	164
	163
	162
	169
	170
	168
	161


	a) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm với các nhóm [160; 164), [164; 168), [168; 172), [172; 176).
	b) Dùng biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột để biểu diễn bảng tần số trên. 
Bài 5. (0,75 điểm) Một tấm bìa hình tròn được chia thành 5 hình quạt bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 5. Bạn An quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô số mấy. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
	+ A: “Mũi tên chỉ vào ô số nguyên tố”
	+ B: “ Mũi tên chỉ vào ô ghi số không lớn hơn 4”. 
Bài 6. (0,75 điểm) Sữa đặc có đường được đóng lon theo hình trụ, đáy là hình tròn. Thể tích hình trụ được cho bởi công thức  (với V là thể tích; R là bán kính đáy; h là chiều cao), cho 𝜋 ≈ 3,14. Một lon sữa đặc có đường có chiều cao 78 mm (không tính phần đế của vỏ lon). Biết khối lượng sữa trong hộp là 380 gram, đường kính đáy là 70 mm. Cho khối lượng riêng của sữa đặc có đường là 1,3 kg/dm3. Hỏi thể tích sữa trong lon chiếm tỷ lệ bao nhiêu % thể tích vỏ lon (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Bài 7. (2,5 điểm) Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. 
	a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp và AO  BC tại H. 
	b) Kẻ đường kính CD của đường tròn (O). Chứng minh . 
	c) Gọi E là giao điểm của AD với đường tròn (O) (E khác D); F là trung điểm của dây DE; K là giao điểm của BO và CF. Chứng minh KB.KO =KF.KC. 
--- HẾT --- 


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Chọn phát biểu đúng nhất
Câu 1. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a  0) đi qua điểm A(2; –2). Giá trị của A bằng:
A. 2.			B. –2.			C. .				D. .

Câu 2. Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình bậc hai một ẩn?
A. x2 – x + 7 = 0.				B. 3x2 + 5x – 2 = 0.		
C. 2x2 –2356 = 0.				D. –7x + 25 = 0.

Câu 3. Gọi S và P lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình x2 + 5x – 10 = 0. Khi đó giá trị của S và P là:
A. S = 5; P = 10.				B. S = –5; P = 10.		
C. S = –5; P = –10.				D. S = 5; P = –10.

Câu 4. Cho phương trình x2 + 7x – 15 = 0. Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình. Khi đó giá trị của biểu thức  là:
A. 79.			B. 94.			C. – 94.			D. – 79.

Câu 5. Một hộp chứa 1 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng màu trắng và 1 quả bóng màu cam. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Ánh lấy ra ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng từ hộp. Xác suất của biến cố: ‘Có 1 quả bóng màu vàng trong 2 quả bóng lấy ra’ là:
A. 0.			B. .			C. .				D. .

Câu 6. Bạn Giang gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố: ‘Tích số chấm xuất hiện của hai lần gieo là số lẻ’ là:
A. .			B. .			C. .				D. .

Câu 7. Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy là 4cm và chiều cao 8cm là:
A. 32 cm2.		B. 48 cm2.		C. 64 cm2.			D. 128 cm2.

Câu 8. Hình nón có chiều cao 3cm, bán kính đáy 4cm, thì độ dài đường sinh là:
A. 3cm.			B. 4cm.		C. 7cm.			D. 5cm.

B. TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số (P): y =  
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.
b) Tìm những điểm M thuộc (P) có tung độ và hoành độ bằng nhau.

Bài 2. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) x(x + 3) = 27 – (11 – 3x)			
b) x2 – (1 + )x +  = 0	
Bài 3. (1,5 điểm) Cho phương trình: 2x2 – 5x + 1 = 0
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.
b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:
A = x1(x1 + 2024) + x2(x2 + 2025) – x2
                   
Bài 4. (1,0 điểm). Một trường trung học cơ sở có 600 học sinh. Tỉ lệ phần trăm học sinh mỗi khối lớp được cho ở biểu đồ trong hình bên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường để đi dự thi phỏng vấn. Biết rằng mọi học sinh của trường đó đều có khả năng được lựa chọn như nhau.
a) Tính xác suất của biến cố "Học sinh được chọn thuộc khối 9".
b) Tính xác suất của biến cố "Học sinh được chọn không thuộc khối 6".










Bài 5. (1,0 điểm) Để tổ chức sinh nhật cho con gái, chị Thanh đã đặt thợ làm bánh tại cửa hàng Bakery với yêu cầu bánh được làm hai tầng, mỗi tầng cao 15cm, bán kính tầng trên là 15cm, đường kính tầng dưới là 40cm. Hỏi với kích thước yêu cầu của chị Thanh, khi chiếc bánh được hoàn thành thì người thợ có tất cả bao nhiêu diện tích để trang trí bánh? Biết bánh kem có thể trang trí ở tất cả những vị trí có thể thấy.
                 15cm
40cm
15cm
15cm




		   	




Bài 6. (2,0 điểm) Từ điểm M nằm ngoài (O; R) vẽ hai tiếp tuyến MA, MC với (O) (A, C là hai tiếp điểm). Vẽ đường kính AB của (O), OM cắt AC tại I, kẻ CD vuông góc AB.
a) Chứng minh: tứ giác AMCO nội tiếp và OM // BC.
b) BC cắt AM tại T, BM cắt CD tại K, KI cắt AM tại S. Chứng minh: M là trung điểm AT và tứ giác ADKS là hình chữ nhật.
c) Cho OM = 2R. Tính MI và diện tích tam giác MIK theo R.

--- HẾT ----


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

	TRƯỜNG THCS HIỆP BÌNH
	MÔN: TOÁN - LỚP 9

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Đề có 02 trang
	




Bài 1. Cho parabol 

a)	Vẽ đồ thị  trên hệ trục tọa độ. 

b)	Tìm tọa độ những điểm M thuộc có hoành độ bằng tung độ.


Bài 2. Cho phương trình bậc hai ẩn x: 

a)	Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt 

b)	Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: 


Bài 3. Bạn Bình mua một quyển từ điển và một món đồ chơi với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Vì Bình mua đúng dịp cửa hàng có chương trình khuyến mại nên khi thanh toán giá quyển từ điển được giảm 20%, giá món đồ chơi được giảm 10%. Do đó Bình chỉ phải trả  nghìn đồng. Hỏi giá gốc mỗi thứ giá bao nhiêu tiền?

Bài 4. Trong một buổi học nhóm, Minh và Phương sáng tạo một trò chơi như sau: Minh sẽ tung một đồng xu cân đối và đồng chất có hai mặt là hình và chữ, còn Phương sẽ rút một tấm thẻ từ một hộp chứa các tấm thẻ có kích thước như nhau được đánh số từ 10 đến 22. Nếu đồng xu ra mặt hình và Phương rút được tấm thẻ ghi số chẵn, thì cả hai sẽ được nhóm bạn thưởng một chiếc kẹo. Hỏi xác suất để Minh và Phương nhận được kẹo là bao nhiêu phần trăm? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Bài 5. Một cây bút chì hình trụ có chiều dài 150 mm và đường kính 7,2 mm. Phần vỏ của bút chì được làm bằng gỗ; phần lõi bút (thường được tạo thành từ hỗn hợp graphite với đất sét (clay) và nước) có dạng hình trụ có chiều dài bằng với chiều dài của bút chì và đường kính bằng 3,4 mm.

	[image: ]
	[image: ]


a)	Hãy tính thể tích hỗn hợp cần dùng để làm lõi một cây bút chì?
b)	Hãy tính thể tích gỗ cần dùng để làm vỏ một cây bút chì?
Biết công thức tính thể tích hình trụ [image: ] ([image: ] là bán kính đáy, [image: ] là chiều cao). (Các kết quả làm tròn đến hàng phần mười)


Bài 6.  Cho đường tròn (O; R) đường kính AC và đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm M khác A sao cho AM > AO. Từ điểm M vẽ MB là tiếp tuyến đường tròn (O) tại tiếp điểm B, với B khác A.
a)	Chứng minh: 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và OM  AB.
b)	Gọi D là giao điểm của đoạn MO với đường tròn (O). Tia AD cắt đoạn thẳng MB tại E. 
Chứng minh: EB2 = EA . ED.
c)	Đường phân giác của góc B trong tam giác ABC cắt đường tròn (O; R) tại điểm K (K khác B). Kẻ BI  AC tại I. Đặt BI = x , với x < R. Hãy tính diện tích tam giác BIK theo R và x.



	[bookmark: _Hlk151803122]UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS DƯƠNG VĂN THÌ

                 ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



Bài 1 (2 điểm).: Cho phương trình:  3
a)	Không giải phương trình, tính tổng và tích các nghiệm của phương trình (1).

b)	Hãy tính giá trị của biểu thức sau: 
Bài 2 (1 điểm). Một quả banh rơi từ tầng cao 150 m của 1 toà nhà . Quãng đường rơi của nó được tính theo công thức: S = 4,9t2  ( S tính bằng mét, t tính bằng giây )
a)	Hỏi quả banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau 2 giây ?
b)	Hỏi sau bao nhiêu giây thì quả banh cách mặt đất 20m ? ( làm tròn đến chữ sô thập phân thứ hai ).
Bài 3 (1,5 điểm). Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là  (đơn vị: mét, ) và chiều dài hơn chiều rộng là .
a) Viết biểu thức tính diện tích  của sân bóng theo .
b) Nếu tăng chiều dài thêm m và tăng chiều rộng thêm  thì diện tích sân bóng tăng gấp đôi. Tính chiều dài của sân bóng đó.
Bài 4 (1,5 điểm). Một ly nước hình trụ có bán kính là 5cm, chiều cao là 20cm.
a) Tính thể tích của ly nước hình trụ
b) Sau khi để vào ly nước 15 viên bi hình cầu có bán kính mỗi viên là 2cm, bạn Lan đổ nước vào ly. Tính thể tích nước cần đổ vào để đầy ly hình trụ trên.
Bài 5 (1,5 đi ểm). Trong một nhóm 10 học sinh lớp 9 có 5 bạn học trường Quang Trung, 3 bạn học trường Nguyễn Huệ, 2 bạn học trường Tây Sơn.
Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong 10 học sinh đó.
a)	Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử ?
b)	Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Bạn học sinh được chọn học trường Quang Trung “
B: “Bạn học sinh được chọn không học trường Tây Sơn “






Bài 6 (2,5 đi ểm). Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn . Hai đường cao  cắt nhau tại và cắt đường tròn lần lượt tại . Chứng minh rằng:

a) Tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) 

c) Δcân.
----------------HẾT----------------

	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

                 ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Bài 1. (0,5 điểm) 

Cho đồ thị hàm số (hình bên dưới). Xác định hai điểm thuộc đồ thị của hàm số có trong hình vẽ đối xứng nhau qua trục tung.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Bài 2. (1,5 điểm) 
a)	Sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của các phương trình sau : 

1/ 

2/ 

b)	Dùng công thức nghiệm để giải phương trình sau : 

Bài 3. (1,0 điểm) Cho hàm số 
c)	 Lập bảng giá trị của hàm số.
d)	Vẽ đồ thị của hàm số.
Bài 4. (1,0 điểm) 
Lực [image: ] của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc [image: ] của gió, tức [image: ] ( [image: ] là hằng số). Biết rằng khi vận tốc gió bằng [image: ] thì lực tác động lên cánh buồm của một con thuyển bằng [image: ] (Niu-tơn).
a)	Tính hằng số [image: ].
b)	Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là [image: ], hỏi con thuyền có thể đi được trong gió bão với vận tốc gió [image: ] hay không?


Bài 5. (1,0 điểm) Gọi là 2 nghiệm của phương trình  

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của A = 
Bài 6. (1,0 điểm) 
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 320 m, người ta dùng 120 lít thuốc trừ sâu để phun phủ hết bề mặt ruộng. Tính chiều dài, chiều rộng của thửa ruộng đó biết mỗi lít thuốc phun được 50 m2 bề mặt.
Bài 7. (1,0 điểm) 
Ba bạn Bích, Cường, Dung được xếp ngẫu nhiên ngồi trên một hàng ghế có ba chỗ ngồi.
a)	Xác định không gian mẫu của phép thử.
b)	Tính xác suất của các biến cố sau:
	E: "Bích không ngồi ngoài cùng bên phải";
	F: "Cường và Dung không ngồi cạnh nhau".
Bài 8. (0,5 điểm) 
Cho hình vẽ, quan sát và kể tên hai tứ giác nội tiếp được có trong hình vẽ.
[image: ]
Bài 9. (1,5điểm): Cho ABC vuông tại A, có đường cao AH = 4cm. M và N lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.
c)	Chứng minh: AMHN nội tiếp đường tròn, xác định tâm J và tính bán kính của đường tròn đó.
d)	MC cắt (J) ở D. Chứng minh CD.CM = CN.CA
Bài 10. (0,5 điểm): Cho hình nón như hình vẽ. Hãy cho biết bán kính và chiều cao hình nón:
[image: ]



Bài 11. (0,5điểm) Một lon sữa đặc có dạng hình trụ với bán kính đáy  và chiều cao tính thể tích sữa chứa trong lon (Bỏ qua bề dày vật liệu, lấy) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	
--- HẾT ----
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
ĐỀ THAM KHẢO


	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1. (1,5 điểm) Giải phương trình:

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hàm số (P):
a)	Vẽ đồ thị hàm số (P)
b)	Tìm toạ độ điểm M thuộc đồ thị sao cho tung độ bằng 1
Bài 3. (1,5 điểm) Cho phương trình 2x2 – 12x – 1= 0 có hai nghiệm x1, x2. 
a)	Tổng và tích hai nghiệm  của phương trình
b)	Tính giá trị biểu thức 
Bài 4. (2 điểm) Lớp 9A có 2 bạn nam hát hay là Khôi và Thiên, 2 bạn nữ hát hay là Phương và Dung. Cô chủ nhiệm lớp muốn chọn ra 2 bạn để hát song ca trong lễ bế giảng năm học. 
a) Hãy liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên 2 bạn để hát song ca. 
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
A: “Trong 2 bạn được chọn có 1 bạn nam và một bạn nữ” 
[image: ]B: “Trong 2 bạn được chọn, có bạn Phương”
Bài 5. (1 điểm) Các ống hút nhựa thường khó phân hủy và gây hại cho môi trường. Mỗi ngày có 60 triệu ống hút thải ra môi trường gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày nay người ta chủ động sản xuất các loại ống hút dễ phân hủy. Một ống hút hình trụ, đường kính 12mm, bề dày ống 2mm, chiều dài ống 180mm. Em hãy tính xem để sản xuất mỗi ống thì thể tích bột gạo được sử dụng là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
Bài 6. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Đường tròn (O; R) có đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E; BE cắt CF tại H.
a) Chứng minh tứ giác AFHE nội tiếp. Xác định tâm I của đương tròn ngoại tiếp tứ giác AFHE.
b) Tia AH cắt BC tại D. Chứng minh: HE.HB = 2.HD.HI.
c) Trường hợp  và AC = 2R. Tính chu vi tứ giác BFIE theo R.




--- Hết ----
[bookmark: _Hlk153005963]
ĐÁP ÁN

Bài 1.      
 

Bài 2. b) Toạ độ điểm cần tìm là :  và 
Bài 3 

Bài 4. 
a) Các cách chọn 2 bạn để hát song ca là: Khôi và Thiên, Khôi và Phương, Khôi và Dung, Thiên và Phương, Thiên và Dung, Dung và Phương. (6 cách)
b) Các cách chọn để biến cố A xảy ra: Khôi và Phương, Khôi và Dung; Thiên và Phương; 
Thiên và Dung. (4 cách) 

Xác suất của biến cố A: P(A) = 4:6 =
Các cách chọn để biến cố B xảy ra: Khôi và Phương, Thiên và Phương, Phương và Dung. (3 cách) 

Xác suất của biến cố B: P(B) = 
Bài 5. Thể tích bột gạo được sử dụng là: 
Bài 6. 
[image: A diagram of a circle with lines and circles  Description automatically generated]c)Ta có: ABC đều

CF = AC.sin600 = R
BF = AF = R
BE = CF = R

IE = IF = 
Chu vi tứ giác BFIE = BF + FI + IE + BE
                                 = 
			  = 

	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH CHIỂUĐỀ THAM KHẢO 

	      ĐỀ THAM KHẢO KT CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN - LỚP 9, Ngày kiểm tra: 
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	(Đề có 01 trang)
	


Bài 1. (1,5 điểm). Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:
a)  x2 + 2x – 15 = 0.									b) 2x2 – 18 = 0
Bài 2. (1,5 điểm). Cho parabol (P): y = – x2 
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ điểm M thuộc của (P) sao cho tung độ bằng hai lần hoành độ.
Bài 3. (2,5 điểm). Cho phương trình x2 – 7x – 3 = 0
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 

[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-03/image_26291.png]Bài 4. ( điểm) Biểu đồ cột kép ở Hình 30 biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của một trường trung học cơ sở.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của trường đó. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”;
B: “Học sinh được chọn thuộc khối 6”;
C: “Học sinh được là nữ và không thuộc khối 9”.




[image: ]Bài 5. (điểm). Cho một dụng cụ đựng chất lỏng được tạo bởi một hình trụ và hình nón được lắp đặt như hình bên. Bán kính đáy hình nón bằng bán kính đáy hình trụ. Chiều cao hình trụ bằng chiều cao hình nón và bằng h. Trong bình, lượng chất lỏng có chiều cao bằng  chiều cao hình trụ. Lật ngược dụng cụ theo phương vuông góc với mặt đất. Tính độ cao phần chất lỏng trong hình nón theo h.

Bài 6. (2,5 điểm) Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Các đường cao AD, CE của ∆ABC cắt nhau tại H.
a)	Chứng minh tứ giác BEHD nội tiếp.

b)	Tia BH cắt AC tại F. Kéo dài AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K. Kéo dài KE cắt (O) tại điểm thứ hai I. Gọi N là giao điểm của CI và EF. Chứng minh:  và CE² = CN.CI.
c)	Kẻ OM vuông góc với BC tại M. Gọi P là tâm đường tròn ngoại tiếp AEF. Chứng minh: ba điểm M, N, P thẳng hàng.
- HẾT -


	
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH CHIỂUĐỀ THAM KHẢO 

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
Môn: Toán 9
Năm học 2024 – 2025
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)


	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
(1,5 đ)
	a)  x2 + 2x – 15 = 0
	 = 64 > 0
	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x1 = 3; x2 = – 5
	
0,25
0,25 x 2

	
	b) 2x2 – 18 = 0
	 = 144 > 0
	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x1 = 3; x2 = – 3
	
0,25
0,25 x 2

	2
(1,5 đ)
	Cho parabol (P): y = – x2 
	a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
	- Bảng giá trị
	- Đồ thị
	


0,5
0,5

	
	b) Tìm tọa độ điểm M thuộc của (P) sao cho tung độ bằng hai lần hoành độ.
Gọi M(xM ; 2xM) là điểm cần tìm
M(xM ; 2xM) thuộc (P) nên: 2xM = – xM2
										xM2 + 2xM = 0	(*)
Giải phương trình (*) ta được: xM = 0 ; xM = – 2
Vậy M(0 ; 0) và M(– 2 ; – 4)
	


0,25


0,25

	3
(2,5 đ)
	x2 – 7x – 3 = 0
a) 
	Xét  = 49 + 12 = 61 > 0
	Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt .
	

0,75
0,25

	
	
b) Áp dụng hệ thức Viète ta có: 



	0,5 x 2

0,25 x 2

	4
(1,0 đ)
	Nhìn vào biểu đồ ta thấy:
- Lớp 6 có tất cả: 7 nam + 9 nữ = 16 học sinh
- Lớp 7 có tất cả: 9 nam + 7 nữ = 16 học sinh
- Lớp 8 có tất cả: 9 nam + 8 nữ = 17 học sinh
- Lớp 9 có tất cả: 9 nam + 8 nữ = 17 học sinh
Như vậy, không gian mẫu trong bài này có tất cả 
16 + 16 + 17 + 17 = 66 học sinh.
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 7 + 9 + 9 + 9 = 43 học sinh

Xác suất để biến cố A xảy ra là:  
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 16 học sinh

Xác suất để biến cố B xảy ra là:  
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là: 9 + 7 + 8 = 24 học sinh

Xác suất để biến cố C xảy ra là: 
	





0,25

0,25


0,25






0,25

	5
(1,0 đ)
	
Thể tích chất lỏng .

Khi lật ngược bình, thể tích phần hình nón chứa chất lỏng là .



Mà  suy ra . Do đó .




Theo bài ra,  hay . Suy ra nên 
	0,25


0,25


0,25

0,25

	6
(2,5 đ)
	[image: ]
	

	
	a) Chứng minh tứ giác BEHD nội tiếp.
BDH vuông tại D nên BDH nội tiếp đường tròn đường kính BH.
BEH vuông tại E nên BEH nội tiếp đường tròn đường kính BH.
 B, D, E, H cùng thuộc đường tròn đường kính BH.
Vậy tứ giác BEHD nội tiếp.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
b) Tia BH cắt AC tại F.  Kéo dài AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K. Kéo dài KE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I. Gọi N là giao điểm của CI và EF. Chứng minh:   và CE² = CN.CI.
* Chứng minh được: BF  AC.
*Chứng minh được: Tứ giác AEHF nội tiếp.


 ( cùng chắn cung FH )

Mà  ( cùng chắn cung KC )





*Xét CIE và CEN

Ta có:  là góc chung.

            (cmt)



CIE đồng dạng CEN (g.g)




 CE² = CN.CI.
	





0,25


0,25


0,25

0,25


0,25

	
	
c)  Kẻ OM vuông góc với BC tại M. Gọi P là tâm đường tròn ngoại tiếp AEF. Chứng minh: ba điểm M, N, P thẳng hàng.
Ta có: Tứ giác AEHF nội tiếp (cmt)

Mà P là tâm đường tròn ngoại tiếp AEF (gt)

 Tâm P cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF (1)
Chứng minh được: M là trung điểm BC
Chứng minh được: Tứ giác BEFC nội tiếp đường tròn đường kính BC

 M là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BEFC (2)
Từ (1) và (2), Suy ra: PM là đường trung trực của EF
Suy ra: PM đi qua trung điểm của EF (3)
Gọi T là hình chiếu của E lên AC
Chứng minh được:  CE2 = CT . CA.
Mà CE² = CN.CI. (cmt) 






Suy ra: CNT đồng dạng CAI (c.g.c)


 ( cùng chắn )

mà  ( tg BEFC nội tiếp)




 ( tương ứng phụ với hai góc bằng nhau  và ) 

TN = NE

Mà NT = NF (do  cân tại N)


NE = NFN là trung điểm của EF 	(4)
Từ (3), (4) , Suy ra: 3 điểm P, N, M thẳng hàng.
	

























0,5



ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC                                ĐỀ THI  HỌC KỲ II
ĐỀ THAM KHẢO

TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH                     	           Năm học: 2024 – 2025
                                                            	 			Môn: Toán 9 –Thời gian: 90 phút
                                                                     	                            (Không kể thời gian phát đề)


Bài 1: Cho hàm số  trong các điểm sau A(-2,2), B(6;-18) điểm nào thuộc đồ thị? Vì sao?


Bài 2. Cho đồ thị hàm số   có đồ thị .
a)	 Vẽ đồ thị hàm số (P)

b)	Tìm các điểm thuộc parabol (P) có tung độ .
Bài 3.  Giải các phương trình:

a) 				
b) x(2x – 3) +1=4(x – 1)	  

Bài 4 Cho phương trình:      
a)	Chứng tỏ phương trình trên luôn có nghiệm 
b)	Tính tổng tích hai nghiệm.

c)	 Tính 
Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m biết diện tích khu đất là 120m. tính chu vi khu đất?

Bài 6: Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức  (trong đó g là gia tốc trọng trường g = 10m/giây, t (giây) là thời gian rơi tự do, s(mét) là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3 200 mét( vận tốc ban đầu không đáng kể, bỏ qua các lực cản). Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây, vận động viên phải mở dù để khoảng cách đến mặt đất là 1 200 mét?
Bài 7: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm). 
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp, OA vuông góc với BC và AB2 = AH. AO. 
b) Vẽ đường kính BD. Đường thẳng qua O và vuông góc với AD cắt tia BC tại E. Chứng minh DE là tiếp tuyến của (O) 
c) Nếu cho biết OA = 10cm và R = 5cm. Tính phần diện tích mặt phẳng giới hạn bởi AB, AC và cung nhỏ BC của (O; R) (làm tròn tới phần thập phân thứ nhất)
---HẾT---
	
		UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS HƯNG BÌNH

BỘ SGK ………………....
(Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)






Bài 1(1.0đ): Giải các phương trình sau:


    a)                                      b)

Bài 2 (1.5đ): Cho hàm số .
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.
b) Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng -2.
Bài 3 (1.5đ): Cho phương trình: x2  - 3x - 10 = 0 . 

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt .
b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức: A = (x1 – 5). (x2 – 5) – 2x1.x2
Bài 4 (1.0đ): Một khu vườn hình chữ nhật ( phần in đậm) có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 70 m và 30 m. Người ta dự tính mở rộng thêm khu vườn bằng cách cải tạo thêm x (mét) về phía ngoài của chiều dài và chiều rộng khu vườn như hình vẽ. 
a)	Viết biểu thức S biểu diễn theo x diện tích của khu vườn hình chữ nhật sau khi mở rộng.
b)	Biết rằng sau khi mở rộng thì diện tích của khu vườn lớn hơn diện tích ban đầu 1 150 m2. Tính giá trị của x (làm tròn đến hàng phần mười của mét).
[image: ]Bài 5 (1đ):  Cho biểu đồ cột kép biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao ở trường trung học cơ sở X.
a) Tính tỉ lệ số nam sinh so với số nữ sinh có tham gia giải đấu thể thao của trường.
b) Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong giải thi đấu thể thao của trường. Tính xác suất của các biến cố sau:
     H: “Bạn học sinh được chọn là một bạn nữ.”
     G: “Bạn học sinh được chọn là một bạn nam thuộc khối 9.”
Bài 6 (1.0 đ[image: ]): Anh Minh vừa mới xây một cái hồ trữ nước cạnh nhà có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 2m x 2m x 1m . Hiện hồ chưa có nước nên anh Minh phải ra sông lấy nước . Mỗi lần ra sông anh gánh được 1 đôi nước đầy gồm hai thùng hình trụ bằng nhau có bán kính đáy 0,2m , chiều cao 0, 4m.
	a) Tính lượng nước (m3) anh Minh đổ vào hồ sau mỗi lần gánh (ghi kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân). Biết trong quá trình gánh nước về hao hụt khoảng 10% và công thức tính thể tích hình trụ là V = R2h.
	b)  Hỏi anh Minh phải gánh ít nhất bao nhiêu lần để đầy hồ? (Bỏ qua thể tích thành hồ).
Bài 7 (3đ):  Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O, vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp   điểm) và cát tuyến ADE không đi qua O (D nằm giữa A và E) của đường tròn tâm O bán kính R. Đoạn thẳng OA cắt BC và (O) theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng:
   a) Tứ giác ABOC là tứ giác nội  tiếp.
   b) AD. AE = OA2 – R2
   c) DK là phân giác của 
	    UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG

BỘ SGK CÁNH DIỀU
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


 
Bài 1. (1,5đ) Giải các phương trình sau:


     a)               b) 

Bài 2. (1,5đ) Cho hàm số :  (P)
a)	Vẽ (P)
b)	Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 8


Bài 3. (1,5đ)   Cho phương trình : 

a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt  

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Bài 4. (1,5đ) Biểu đồ hình cột kép bên dưới biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải bơi lội cấp TP.Thủ Đức của trường THCS XT.

 [image: ] 
Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia thi giải bơi lội của trường đó.Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “ Học sinh được chọn là nam”
B: “ Học sinh được chọn thuộc khối 6”
C: “ Học sinh được chọn là nam và không thuộc khối 9”

Bài 5. (0,75 đ) Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100m .Quảng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc và thời gian t ( giây) bởi công thức: S = 4.t2. Hỏi: 
a.	Sau 2 giây vật cách mặt đất bao nhiêu mét?
b.	Sau bao lâu vật tiếp đất?
Bài 6. (1,0 đ) Phần mái lá của một ngôi nhà có dạng hình nón (không có đáy) với đường kính đáy là 12m và độ dài đường sinh là 8,5m. Tính tổng chi phí để làm phần mái nhà đó.Biết chi phí để làm mái nhà đó là 250 000đ/m2.( làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]
Bài 7.(2,25 đ) Cho tam giác ABC nhọn (AB <AC) nội tiếp (O;R).Ba đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H, I là trung điểm của BC .
a)	Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp.
b)	Vẽ đường kính AM. Chứng minh 3 điểm H,I,M thẳng hàng
c)	Tính AC2 + BH2 theo R

--- HẾT ----



















	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024-2025

	
	 



	Bài
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (1,5 điểm)
	
 a) 

HS tính 

Tính đúng hai nghiệm: 
	
0,25

0,25 x2

	
	
b)




	
0.25 

0,25 x2

	Bài 2 (1,5 điểm)
	a)	HS lập bảng giá trị đúng
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	

	2
	

	0
	

	2


HS vẽ đồ thị đúng
[image: ]
	

0,5



0,5


	
	
b)	HS có lập đc pt: 

Giải ra tìm được giá trị của x = 

Kết luân được hai điểm (4;8) và (-4;8)
	
0,25
0,25


	Bài 3 (1,5 điểm)
	
	

	
	
a) 

Pt có hai nghiệm phân biệt  

	          


0,5

	
	c)Áp dụng Vi-Et: 




	
0,5




0,25


0,25

	


Bài 4 (1,5điểm)
	  
Nhìn vào biểu đồ ta thấy :
- Lớp 6 có tất cả : 7 nam + 9 nữ = 16 học sinh
- Lớp 7 có tất cả : 9 nam + 7 nữ = 16 học sinh
- Lớp 8 có tất cả : 9 nam + 8 nữ = 17 học sinh
- Lớp 9 có tất cả : 9nam + 8 nữ = 17 học sinh

Như vậy không gian mẫu có tất cả 16+ 16 + 17 + 17 = 66 học sinh 
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là : 7 + 9 + 9 + 9 = 34 học sinh

Xác suất để biến cố A xảy ra là : P(A) = 


- Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là : 16 học sinh

Xác suất để biến cố B xảy ra là : P(B) = 

- Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là : 7 + 9 + 9 = 25 học sinh

Xác suất để biến cố C xảy ra là : P(C) = 
	

	
	
	


0,25

0,5



0,25


0,25


0,25




	Bài 5 (0,75 điểm)



	
	

	
	
a) Sau 2 giây cật rơi được quảng đường: S = 4.22 = 16 m
Sau 2 giây vật cách mặt đất một khoảng: 
100 – 16 = 84m
b) Khi vật tiếp đất thì s = 100
Ta có : 4t2 = 100 
          … t =5 (nhận) hoặc t= -5 (loại)
Vậy sau 5 giây vật tiếp đất.

	

    0,25 x 2



0,25 





	
	
	

	




Bài 6 (1,0 điểm)
	
	

	
	
Bán kính đáy của phần mái lá của một ngôi nhà có dạng hình nón là:
12 : 2 = 6 (m).
Diện tích xung quanh của phần mái lá có dạng hình nón đó là:
Sxq = π.6.8,5 = 51π (m2).
Tổng chi phí để làm toàn bộ phần mái nhà đó là:
51π . 250 000 = 12 750 000π (đồng) ≈ 40 055 000 (đồng).


	




0,5



0,5



	
Bài 7(2,25 điểm)
	

[image: ]

a)	 C/m : IB = IC = IF   
 C/m : IB = IC = IE
Suy ra : IB = IC = IF  = IE
4 điểm B,C,E,F cùng thuộc 1 đường tròn 
Hay tứ giác BCEF nội tiếp (I) 

b)	HS C/m tứ giác BHCM là hình bình hành
I là trung điểm của BC 
suy ra I là trung điểm của HM 
Hay 3 điểm H,I,M thẳng hàng.

c)	HS tính được AC2 + BH2 = 4R4
	











0,25 x4





0,25 x 3

0,5









	
UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2024 - 2025

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ
	MÔN: TOÁN -  LỚP 9

	
	Ngày kiểm tra: 

	Đề có 02 trang
SÁCH CÁNH DIỀU
	Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



Bài 1(1,5 điểm). Cho parabol  
a) Vẽ đồ thị trên hệ trục tọa độ.
b) Tìm toạ độ điểm M thuộc đồ thị của parabol và có hoành độ bằng 3?
Bài 2(1,5 điểm). Cho phương trình:   
a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt , .
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức .
Bài 3(1,0 điểm). Giả sử doanh thu R(x) (nghìn đồng) của một cửa hàng bán phở trong một ngày có thể mô hình hóa bằng công thức R(x) = x(220 – 4x) với 30 ≤ x ≤ 50, trong đó x (nghìn đồng) là giá tiền của một bát phở. Nếu muốn doanh thu của cửa hàng đạt 3 triệu đồng trong một ngày thì giá bán của mỗi bát phở là bao nhiêu?
Bài 4(1,0 điểm). Ông Thành có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8 m và chiều dài là 20 m. Nhà nước làm một con đường đi ngang qua mảnh đất của ông Thành và thu hồi một phần đất của ông Thành (phần hình tam giác). Phần đất không bị thu hồi có kích thước như hình vẽ dưới (phần tô đậm).
[image: ]
a) Viết biểu thức (thu gọn) T biểu thị theo  (với ) diện tích đất bị thu hồi của nhà ông Thành.
b) Ông Thành được đền bù số tiền 455 triệu đồng cho diện tích đất bị thu hồi. Tìm giá trị (m) biết giá đền bù đất bị thu hồi là 13 triệu đồng/m2.
[image: ]Bài 5(1,0 điểm). Biểu đồ cột kép bên dưới biểu thị số lượng học sinh nam, nữ của các khối lớp tại một trường trung học cơ sở. Nhà trường cần chọn ra 1 em bất kỳ để tham dự “Diễn đàn lắng nghe tiếng nói học sinh”.
a) Tìm số phần tử của tập hợp  (Không gian mẫu).
b) Tính xác suất của biến cố A: “Học sinh được chọn không nhỏ hơn lớp 8”.


Bài 6(1,0 điểm). 
a)	Để phòng tránh trẻ em bị đuối nước, người ta quyết định dùng đất để lấp một cái ao dạng nửa hình cầu, mặt ao hình tròn có đường kính 10m.
[image: ][image: A yellow dump truck with black background  Description automatically generated]
Tính thể tích nước trong ao. Giả sử mực nước trong ao bằng với mặt đất xung quanh và các sinh vật, vật thể khác trong ao có thể tích không đáng kể. (Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là , trong đó R là bán kính hình cầu. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
b)	Cho hình vuông ABCD có tâm O (Hình 30). Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm D thì các điểm B, C, D tương ứng biến thành các điểm nào?
[image: ]
Bài 7( 3,0 điểm). Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB (A, B là 2 tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB. Vẽ cát tuyến MDC và (O), C nằm ngoài M và D. Gọi N là trung điểm CD. 
a) Chứng minh: MO  AB và MA2 = MO.MH.
b) Chứng minh: O, A, M, B, N cùng thuộc đường tròn đường kính OM và NM là phân giác của .

c) Giả sử OA = R, OM = 2R . Tính  ?
--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN _LỚP 9

	Bài
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài 1.
	a) Lập bảng giá trị và vẽ đồ thị đúng trên hệ trục toạ độ.
	0,5+0,5

	
	b) Thay x = 3 vào  có: .
Vậy điểm M .
	0,5

	Bài 2.
	a) .
 Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt , .
	0,5

	
	b) Theo định lí Viète, ta có:  

 
    
	0,5




0,5

	Bài 3.
	Theo đề bài có: x(220 – 4x) = 3000 (30 ≤ x ≤ 50)
               4x2 – 220x + 3000 = 0
Giải phương trình có x = 30 (thoả); x = 25 (không thoả).
Vậy giá bán của mỗi bát phở là 25 nghìn đồng.
	
0,5

0,5

	Bài 4.
	a) Biểu thức T biểu thị theo  diện tích đất bị thu hồi của nhà ông Thành:  (m2) 
với .
	0,5

	
	b) Vì ông Thành được đền bù số tiền 455 triệu đồng cho diện tích đất bị thu hồi nên:
Ta có phương trình: 	
                                           .
Giải phương trình, ta được  (KTM) hoặc  (TM).
Vậy  m.
	0,5

	Bài 5.
	a) Số phần tử của tập hợp  (Không gian mẫu): 3006
	0,5

	
	b) Xác suất của biến cố ‘‘A: Học sinh được chọn không nhỏ hơn lớp 8’’ là:

	0,5

	Bài 6.
	a) Thể tích nước trong ao là
(m3)
	0,5

	
	b) Các điểm B, C, D tương ứng biến thành các điểm A, B, C.
	0,5

	Bài 7. 
	[image: ]
a) Ta có: Chứng minh: MO  AB và MA2 = MO.MH
Ta có: MA = MB (Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)
           OA = OB = R
Suy ra MO là đường trung trực của AB
Suy ra  MO  AB.
Xét AHM vuông tại H và OAM vuông tại A:
 chung
Do đó: AHM  OAM (g.g).
Suy ra . Vậy MA2 = MO.MH.
	










0,5



0,5

	
	b) *Ta có: OCD  cân tại O (OD = OC = R) với ON là trung tuyến nên ON cũng là đường cao.
Suy ra ON   CD
Do đó, ONM vuông tại N nên O, N, M thuộc đường tròn đường kính OM.
 AMO vuông tại A  nên A, M, O thuộc đường tròn đường kính OM.
BMO vuông tại B  nên B, M, O thuộc đường tròn đường kính OM.
Suy ra 5 điểm A, M, B, O, N cùng thuộc một đường tròn đường kính OM. 
*Ta có: MA = MB (cmt)
 cung AM = cung BM
  (2 góc nội tiếp cùng chắn 2 cung bằng nhau)
Suy ra NM là phân giác của .
	






0,5





0,5

	
	c) Chứng minh: BHM  OBM.



.
	1


--- HẾT ---


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤN TÀI 

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.
(Đề gồm …. trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1 (2 điểm): Cho đồ thị hàm số  
a)	Vẽ đồ thị (P) trên hệ trục tọa độ.
b)	Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) có tung độ gấp đôi hoành độ.

Bài 2. (1,5 điểm): Cho phương trình .
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

     b) Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức sau: .
Bài 3. (2 điểm):Bạn Bình gieo hai con xúc xắc một cách ngẫu nhiên. 
	a) Em hãy tìm biến cố thuận lợi để khi gieo hai con xúc xắc có tổng số chấm trên hai mặt con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 5
	b) Tìm xác suất để tổng số chấm trên hai mặt ít nhất bằng 6.
Bài 4 (1,5 điểm):Dịch vụ internet công ty A được tính như sau : Giá đăng ký gói dịch vụ là 200000 đ và hàng tháng trả phí dịch vụ là 70.000 đ. Gọi y ( đồng ) tổng số tiền phải trả khi sử dụng x (tháng) dịch vụ.
     a/ Viết hàm số biểu diễn y theo x
     b/ Nếu trả 900.000 đ  thì đã sử dụng dịch vụ internet bao nhiêu tháng ?

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác nhọn ABC(AB < AC) có hai đường cao BD và CE.
a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.
b) Vẽ đường tròn (B; BD). Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BD).

c) Đường tròn (B; BD) cắt CE tại K(K nằm giữa E và C). Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại H và cắt đường thẳng AB tại M. Chứng minh : 



--- HẾT ----



	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC  TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤN TÀI
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024-2025

	
	 



	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (2 điểm)
	a)	Bảng giá trị						
           Vẽ đồ thị					
	0,5
0,5

	
	b)	Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) có tung độ gấp đôi hoành độ.
Ta có  và y = 2x 
         = 2x
x2 – 4x = 0 
x1 = 0 suy ra y1 = 0  nên O(0;0)
            x2 = 4  suy ra  y2 = 8 nên  M(4;8)

	

0,25
0,25
0,25
0,25

	Bài 2 (1,5điểm)
	a)	3x2 + 5x – 6 = 0
Vì a và c trái dấu hoặc  > 0 nên  phương trình có hai nghiệm phân biệt
	
0,5

	
	
	

	
	
       b)Ta có: 





	
0,25
0,25

0,25
0,25

	Bài 3
( 2 điểm)
	Bài       	a) Biến cố thuận lợi để khi gieo hai con xúc xắc có tổng số chấm trên hai mặt con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 5 có 10 khả năng xảy ra là 
		1 – 1;  1 – 2;  1 – 3;  1 – 4;   2 – 1;  2 – 2;   2 – 3;  3 – 1;  3 – 2;  4 – 1 

	

0,5



	
	b)  Nam gieo hai con xúc xắc một cách ngẫu nhiên nên không gian mẫu trong trò chơi này có 36 phần tử.

	Vì có 10 khả năng tổng số chấm trên hai mặt con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 5, nên xác suất để tổng số chấm trên hai mặt ít nhất bằng 6 là  

	
0,25
0,25
0,5

	Bài 4
( 1,5 điểm)
	
	

	
	Gọi y ( đồng ) tổng số tiền phải trả khi sử dụng x (tháng) dịch vụ.
     a/ y = 70 000 x + 200 000	
	
0,25
0,5

	
	     b/ Thay y = 900 000 ta được
	70 000 x + 200 000 = 900 000						
           x = 10 ( tháng)		
	
0,25
0,5

	Bài 5
(3điểm)
	 [image: Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) có hai đường cao BD và CE. Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn] 
a) Ta có BD ⊥ AC, CE ⊥ AB nên tam giác BEC vuông tại E và tam giác BDC vuông tại D.
∆BEC vuông tại E nên nội tiếp đường tròn đường kính BC. (1)
∆BDC vuông tại D nên nội tiếp đường tròn đường kính BC. (2)
Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc đường tròn đường kính BC.
b) Ta có BD là bán kính đường tròn (B; BD) và BD ⊥ AC nên AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BD).
c) Xét ∆BHD và ∆BDC có:

[bookmark: _Hlk182083419]Góc B chung; 
Do đó ∆BHD ᔕ ∆BDC (g.g)


Ta lại có BD = BK (bán kính đường tròn (B; BD)) nên BK2 = BH.BC.


Xét ∆BHK và ∆BKC có:

Góc B chung; 
Do đó ∆BHK ᔕ ∆BKC (c.g.c)




Mà  nên 


	










0,25

0,25
0,25
0,25
0,25


1





0,25


0,25





0,25

0,25

	
	
	



----- HẾT -----


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ

BỘ SGK CTST
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KÌ HỌC KÌ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số (P):  có đồ thị (P)
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ
b)  Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 4.
Bài 2. (1,0 điểm) Giải phương trình:   


a) 				b) 

Bài 3. (2,0 điểm) Không giải phương trình: 
a) Chứng tỏ phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt x1,x2. Tính x1 + x2 và x1.x2

b) Tính giá trị của biểu thức  
Bài 4. (1,0 điểm) Dữ liệu dưới đây cho biết cỡ giày của một nhóm 30 học sinh tại trường Trung học cơ sở C:
	32
	33
	36
	34
	33
	32
	36
	34
	35
	34
	32
	33
	34
	36
	35

	34
	34
	34
	34
	34
	35
	34
	35
	33
	34
	34
	34
	35
	33
	34


a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nhất?
b) Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trường Trung học cơ sở C, hãy ước lượng xác suất để học sinh này đi giày cỡ 35?
Bài 5. (1,0 điểm) Bạn Thanh gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét biến cố A : "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số nguyên tố".
a) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A .
b) Tính xác suất của biến cố A .


Bài 6. (1,0 điểm) Hiện nay các văn phòng thường sử dụng loại thùng rác văn phòng, màu sắc, chất liệu thân thiện với môi trường. Trong ảnh là một thùng rác văn phòng có đường cao  đường kính  Tính thể tích của thùng rác này (Coi thùng rác văn phòng là hình trụ). 












Bài 7. (2,5 điểm) Cho tam giác  có các đường cao  cắt nhau tại . Gọi  là trung điểm của  và  là trung điểm của . Chứng minh rằng:
a) Chứng minh: AH vuông góc BC.


b) Tứ giác  nội tiếp đường tròn tâm ;


c)  tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
--- HẾT ----


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG GIỒNG ÔNG TỐ
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9


TỰ LUẬN (10,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (1,5 điểm)
	
Cho hàm số (P):  có đồ thị (P)
a) Lập bảng giá trị: 
	x
	-4
	-2
	0
	2
	4

	

	4
	1
	0
	1
	4


Vẽ đồ thị trên mptđ
[image: ]
	



0,25







0,5

	
	b) Điểm thuộc (P) có tung độ là 4 

Thay y = 4 vào hàm số 
Ta được:

 
Vậy điểm cần tìm là (4;4) và (-4;4)
	




0,5

0,25

	Bài 2 (1,0 điểm)
	Giải phương trình: 


a) 				b) 
	

	
	a) 



Vậy nghiệm của phương trình là 
	0,5

	
	b) 



Vậy nghiệm của phương trình là 
	0,5

	Bài 3 (2,0 điểm)
	
Không giải phương trình: 
a) Chứng tỏ phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt x1,x2. Tính x1 + x2 và x1.x2
Ta có: a = 1 và c = -2 là hai số trái dấu.
Nên phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt x1,x2
Theo định lí Viète


	

0,5

0,5

	
	
Tính giá trị của biểu thức  


	


0,5


0,5

	Bài 4 (1,0 điểm)
	a) Bảng tần số:
	Cỡ giày
	32
	33
	34
	35
	36

	Tần số
	3
	5
	13
	6
	3


Cỡ giày 34 phù hợp với nhiều bạn nhất.
	0,5

	
	b) Bảng tần số tương đối:
	Cỡ giày
	32
	33
	34
	35
	36

	Tần số tương đối
	10%
	16,7%
	43,3%
	20%
	10%


Ước lượng xác suất để một học sinh đi giày cỡ 35 là 20%.
	0,5

	Bài 5 (1,0 điểm)
	


a) Kí hiệu  là kết quả con xúc xắc thứ nhất xuất hiện  chấm, con xúc xắc thứ hai xuất hiện  chấm. 


Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là ; .
	0,5

	
	
b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là .


Số kết quả có thể xảy ra là . Xác suất của biến cố A là .
	0,5

	Bài 6 (1,0 điểm)
	








Gọi bán kính đáy thùng rác văn phòng là  và chiều cao  

Theo đề bài, ta có:  

Thể tích thùng rác:  
	







0,25

0,75

	Bài 7 (2,5 điểm)
	[image: A diagram of a triangle with lines and points  Description automatically generated]

a) Xét  
Có BE và CF là hai đường cao cắt nhau tại H

Suy ra H là trực tâm 
Nên AH là đường cao thứ ba
Vậy AH vuông góc BC 


b)  vuông tại E,  vuông tại F


Suy ra ;   cùng nội tiếp đường tròn đường kính AH.
Mà I là trung điểm của AH


Nên tứ giác  nội tiếp đường tròn tâm 



c) Ta có tam giác  vuông tại  (gt),  là trung tuyến



 hay  cân tại M 






Lại có  thuộc đường tròn tâm  nên  cân tại I  mà  (đối đỉnh) 
Gọi K là chân đường cao kẻ từ A đến BC , ta có tam giác BKH vuông tại K
Gọi K là chân đường cao kẻ từ A đến BC , ta có tam giác BKH vuông tại K





Chứng tỏ  tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác .
	












0,75





1,0









0,75


Lưu ý: Học sinh có cách làm khác GV vận dụng thang điểm trên để chấm.
HẾT

	UBND TP THỦ ĐỨC
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

	TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU
	NĂM HỌC 2024 - 2025

		ĐỀ THAM KHẢO
(Có 03 trang)



	MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:
	
Câu 1 : Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng ?

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 2 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? 

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	

Câu 3 : Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình.

	
A. 

C. 
	
B. 

D. 

	Câu 4 : Dựa theo Báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới, bạn An thống kê tuổi thọ trung bình của mỗi người dân Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam được biểu diễn bởi biểu đồ sau:
[image: ]
Dựa vào biểu đồ em hãy cho biết nước nào có tuổi thọ trung bình cao nhất

	A. Indonesia
	B. Myanmar
	C. Thái Lan
	D. Việt Nam

	Câu 5 : Cho bảng tần số thống kê điểm bài kiểm tra giữa HK2 môn Toán của học sinh lớp 9A như sau:
[image: ]
Có bao nhiêu học sinh đạt điểm 9?

	A. 7
	B. 6
	C. 5
	D. 4

	Câu 6 : Trong một nhóm có 5 bạn học sinh: Xuân, Hạ, Thu Đông. Nhóm muốn đề cử một bạn làm nhóm trưởng. Tính xác suất để bạn Kiều làm nhóm trưởng?

	
A. 5
	B. 0,2
	
C. 
	
D. 

	Câu 7 : Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn? 
[image: ]

	A. Hình a
	B. Hình b
	C. Hình c
	D. Hình d

	



Câu 8 : Tứ giác nội tiếp đường tròn biết  ,số đo   là bao nhiêu độ?

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 9 : Trong các hình sau, hình nào không phải đa giác đều ?
[image: ]
		A. Hình 1.		B. Hình 2.		C. Hình 3. 		D. Hình 4.


	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 4
	D. Hình 4


	




Câu 10 : Cho hình vuông có tâm. Phép quay  tâm  cùng chiều kim đồng hồ biến điểm thành điểm nào?
[image: Ảnh có chứa hàng  Mô tả được tạo tự động]

	
A. Điểm 
	
B. Điểm 
	
C. Điểm 
	
D. Điểm 

	Câu 11 : Cho hình nón như hình vẽ. Hãy cho biết bán kính và chiều cao hình nón lần lượt là:
[image: ]

	

A. và 


C. và 
	

B. và 


D. và 

	

Câu 12 : Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ có chiều cao và đường kính đáy là. Tính diện tích xung quanh của hộp sữa

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Bài 1 (1,5 điểm): Cho hàm số .
a) Các điểm A(2;1) và B(2;2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?
b) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.
Bài 2 (1,0 điểm):  

a) Giải phương trình sau: .


b) Cho phương trình  có [image: ]; [image: ]là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau: .
Bài 3 (1,0 điểm):  Một rạp chiếu phim có sức chứa 2000 người. Với giá vé là 50 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến xem rạp mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng giá vé cứ giảm 10 000 đồng trễn mỗi vé thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày. Biết giá vé bán ra sau khi giảm còn x nghìn đồng/1 vé. 
a) Viết biểu thức M theo biến x diểu diễn doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim. 
b) Rạp chiếu phim phải bán ra giá vé sau khi giảm là bao nhiêu để doanh thu đạt 16 triệu đồng? 
Bài 4 (0,75 điểm): Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao cấp Quận của một trường trung học cơ sở. Nhà trường cần chọn ra một em bất kì để tham dự "Lễ tuyên dương thành tích thể thao". 
[image: ]
a)	Tính tổng số học sinh tham gia thi đấu thể thao tại trường.
b)	Tính xác suất của biến cố A:"Học sinh được chọn là học sinh nam".
Bài 4 (1,0 điểm): Một thùng đựng nước có dạng hình trụ với chiều cao là 35 cm và đường kính đáy là 30 cm.
[image: ]
a)	Tính thể tích của thùng nước. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

b)	Người ta sử dụng thùng nước trên để múc nước đổ vào một bể chứa có dung tích 1m3. Hỏi cần phải đồ ít nhất bao nhiêu thùng nước thì đầy bể chứa? Biết rằng, mỗi lần xách người ta chỉ đổ đầy 90% thùng để nước không đổ ra ngoài. Cho công thức tinh thể tich hình trụ:  trong đó h là chiều cao hình trụ, r là bán kính đường tròn đáy.
 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).





Bài 6 (1,75 điểm): :Trên nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C sao cho (C khác và B). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng Đường thẳng qua D và vuông góc với cắt tại E. 

a) Chứng minh rằng: Tứ giác nội tiếp.

b) Chứg minh rằng: 
HẾT
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN 9
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.Á đúng
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	C



II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
	Bài 
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	

a) Thay A(2;1)  vào  ...... => A không  thuộc  đồ thị hàm số  
	0,5

	
	

Thay B(2;2)  vào  .....=> B thuộc  đồ thị hàm số 
	0,5

	
	
Bảng gia trị:
	x
	

	

	0
	

	


	

	8
	

	0
	

	8



	0,25

	
	Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.


	0,25


	2

	
a)    


 ;
	0,25


0,25


	
	phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2. Theo định lý Vi-et ta có:

b/ 


	


0,25







    
0,25

	
3
	Số tiền giảm giá của mỗi vé so với mức giá cũ là 50 – x (nghìn đồng)

Số người tăng lên sau khi giảm giá vé là: 
Số người đến rạp chiếu phim mỗi ngày sau khi giảm giá vé là: 


Biểu thức M biểu diễn doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim sau khi giảm giá là: 

 (nghìn đồng)  
Thay M = 16000 vào biểu thức M ta có: 






Vậy rạp chiếu phim phải bán ra giá vé sau khi giảm là 40 000 đồng để doanh thu đạt 16 triệu đồng/ ngày.
	




1,0

	4

	a)Tổng số học sinh tham gia thi đấu thể thao tại trường:

 (học sinh)
b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A:

 
Xác suất của biến cố A:

 
	

0,25



0,25

0,25

	5

	a)	Thể tích của thùng nước là



b) Đổi 

Ta có: 
Vậy cần phải đồ ít nhất 45 thùng nước thì đầy bể chứa.
		
	0,5 





0,5


	6
	[image: ]
	

	
	a) Ta có :

C thuộc đường tròn đường kính (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra ∆ECB vuông tại C .Gọi I là trung điểm của EB => CI=IE=IB=EB(1)

Ta có : ∆EDB vuông tại D => DI=IE=IB=EB(2)
Từ (1) và (2) suy ra CI=DI=EI=BI=>4 điểm E,C,B,D cùng thuộc một đường tròn hay tứ giác DBCE nội tiếp.
	

0,25


0,25


0,25


0,25

	
	

b)Xét và có :




(cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

Mà D là trung điểm của  

O là tâm đường tròn đường kính AB (gt)

Suy ra 

Do đó, 
	

0,25











0,25


0,25




	UỶ BAN NHÂN DÂN TP. THỦ ĐỨC
   TRƯỜNG THCS LONG TRƯỜNG
(Đề kiểm tra có 02 trang)
	  ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II 
  NĂM HỌC: 2024 – 2025
  Môn: TOÁN 9
Thời gian:  90 phút 
(Không kể thời gian phát đề)



Bài 1. (1,5 điểm)  Cho hàm số y = 
a)	 Vẽ đồ thị của hàm số trên.
b)	Tìm các điểm thuộc đồ thị trên biết tung độ y = - 2
Bài 2.  (1,5 điểm) Giải phương trình sau:
a)	 3x2 – 5x – 8 = 0		b) x(x – 2) = 35
Bài 3. (1,0 điểm) Cho phương trình  x2 + x - 7 = 0 

a)	Chứng tỏ phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt  .

b)	Tính giá trị biểu thức  M =             
Bài 4. (0,75 điểm)  Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 200 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: 
S = 4t2  - 100t + 197. Hỏi sau bao lâu vật này cách mặt đất 3 m ?
Bài 5. (1,0 điểm) Một cửa hàng nhập sách với giá 30 ngàn đồng/quyển và bán ra với giá 50 ngàn đồng/quyển. Nhân dịp kỉ niệm 15 năm hoạt động, cửa hàng này triển khai chương trình khuyến mãi như sau: 
Nếu mua nhiều hơn 15 quyển thì từ quyển thứ 16 trở đi, cứ mua thêm một quyển thì giá sách sẽ giảm thêm 5% cho tất cả các quyển sách sau quyển thứ 15. Mỗi lần mua không quá 25 quyển.
Chẳng hạn: nếu mua 16 quyển sách thì được giảm 5% cho quyển sách sau cùng, nếu mua 17 quyển sách thì được giảm 10% cho hai quyển sách sau cùng, nếu mua 18 quyển sách thì được giảm 15% cho ba quyển sách sau cùng. Biết rằng anh A đã mua 1 lần và phải thanh toán 1 triệu đồng khi mua sách ở cửa hàng trong thời gian khuyến mãi. Hỏi khách hàng đó đã mua bao nhiêu quyển sách và cửa hàng lời bao nhiêu tiền?
Bài 6. (1,25 điểm) Một cửa hàng bán tạp hóa có thống kê số người đến mua mỗi ngày như sau:
	20
	16
	19
	20
	17
	18
	16

	17
	16
	17
	19
	17
	17
	16

	17
	18
	17
	17
	16
	16
	19


a)	Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối của số người đến mua qua các ngày. Có ý kiến cho rằng "Số người đến mua mỗi ngày từ 16 đến 20 nên thường xuyên sẽ có 18 người đến mua trong ngày". Nhận định này đúng hay sai ? Vì sao ?
b) Ở một siêu thị, có 3 khách hàng A, B, C cùng lúc đến 2 quầy thanh toán tiền ( quầy 1, quầy 2). Nhân viên ở 2 quầy sẽ chọn ngẫn nhiên 2 trong 3 khách hàng đó để thanh toán tiền trước. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử đó.
c) Với phép thử ở câu b, hãy tính xác suất để nhân viên quầy 1 chọn khách hàng A và nhân viên quầy 2 chọn khách hàng B.
Câu 7. (2,0 điểm) Cho ABC vuông tại A, có đường cao AH = 6 cm. E và F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.
a)	Chứng minh AEHF nội tiếp đường tròn, xác định tâm I và tính bán kính của đường tròn đó.
b)	EC cắt (I) ở D. Chứng minh CD.CE = CF.CA
[image: ]Bài 8. (1,0điểm) : Một khối gỗ hình lập phương cạnh 8 cm, được khoét bởi một hình nón, đường sinh AB = 8,6 cm. và đỉnh chạm mặt đáy của khối gỗ (xem hình bên). Hãy tính bán kính đáy của hình nón và thể tích của khối gỗ còn lại. Biết  Vlập phương  = a3  (a là cạnh hình lập phương)

Vhình nón =  πR2h  (R = OB là bán kính mặt đáy, h = OA là chiều cao của hình nón)  π ≈ 3,14


********** Hết**********


  








ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KÌ 2

	Bài 
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	Bảng giá trị của hàm số
	

	
	
	x
	- 4
	- 2
	0
	2
	4

	y = 
	-4
	-1
	0
	-1
	-4






	0,5

	
	Vẽ đồ thị

	0,5


	
	Tìm được 2 điểm (2
	0,5

	2
(1,5 điểm)

	a)   3x2 – 5x – 8 = 0
Ta có:   = b2 – 4ac = (- 5)2 – 4.3.(- 8) = 121 >0
Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt:
x1 = 8 và x2 = - 1
	
0,25

0,5

	
	b) x(x – 2) = 35
    x2 - 2x – 35 = 0 
  = b2 – 4ac = (- 2)2 – 4.1.(- 35) = 144 > 0
Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt:
x1 = 7 và x2 = - 5
	


0,25

0,5

	3
(1,0 điểm)


	Cho phương trình  x2 + x - 7 = 0 
a)	  = b2 – 4ac = 12 – 4.1.(- 7) = 29 >0
Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2
Theo hệ thức Vi-ét ta có 
x1 + x2 = -
x1.x2 = 


M =     
     =         
    = 
    =
    = 
	
0,25 + 0,25



0,25








0,25

	4
(0,75
điểm)

	S = 4t2  - 100t + 197
Theo đề bài vật rơi còn cách mặt đất 3 m nên S = 200 – 3 =97
Nên: 197 = 4t2 – 100t + 197
          4t2 – 100t = 0
          t(4t – 100) = 0
           t = 0 hay t = 25
Nhận t = 25
Vậy sau 25 giây vật rơi còn cách mặt đất 3 m
	


0,25
0,25



0,25

	Bài 5
(1,0 điểm)
	

Gọi  là số quyển sách mua thêm sau 15 quyển đầu tiên (

Số tiền khách hàng phải trả là:  đồng
Vì số tiền khách phải trả là 1 triệu đồng nên ta có phương trình




Giải phương trình ta được: x =10 (nhận)
Vậy tổng số sách khách hàng mua là 10 + 15 =25 

Số tiền cửa hàng lời là:  đồng
	0,25
0,25


0,25



0,25

	6
(1,25 điểm)
	a)
	Số người mua
	16
	17
	18
	19
	20

	Tần số
	6
	8
	2
	3
	2

	Tần số tương đối
	28.6%
	38.1%
	9.5%
	14.3%
	9.5%


  

Ý kiến cho rằng "Số người đến mua mỗi ngày từ 16 đến 20 nên thường xuyên sẽ có 18 người đến mua trong ngày" là sai vì theo bảng tần số cao nhất là tần số 8 ( tương ứng với dữ liệu 17), 
b) Coi khách hàng A là "A", khách hàng B là "B", ta có không gian mẫu của phép thử chọn 2 khách hàng ngẫu nhiên là:
 = {(A,B), (A,C), (B,A), (B,C), (C,A), (C,B)}
c) Số kết quả thuận lợi cho biến cố " nhân viên quầy 1 chọn khách hàng A và nhân viên quầy 2 chọn khách hàng B" là 1 kết quả (A,B)
Số kết quả có thể xảy ra n() là 6

Nên xác suất để nhân viên quầy 1 chọn được khách hàng A và nhân viên quầy 2 chọn khách hàng B là 1:6 = 

	

0,5



0,25


0,25






0,25

	7
(2,0 điểm)
	[image: ]
	

	
	Xét tứ giác AEHF có:

nên AEHF là hình chữ nhật
do đó AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH, tâm I là trung điểm của AH, bán kính R =  AH:2 = 3cm

	

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b) A, E, F, D  (I) nên AEDF là tứ giác nội tiếp


suy ra , hay 

tức 
Xét CDF và CAE có 


chung và 
Do đó CDF ∽CAE (g-g)


Suy ra  hay 

	
0,25

0,25



0,25
0,25

	8
(1,0 điểm)
	Xét AOB vuông tại O, ta có:
OA2 + OB2 = AB2 (Định lý Pytago) 
OB2 = AB2 – OA2 
        = 8,62 – 82 = 9,96 
 OB  ≈ 3,16 cm
Vlập phương = 83 = 512 cm3 
Vhìnhnón = 1R2h=1.3,14.3,162.8=83,61cm3 33 
Thể tích của khối gỗ còn lại: 
Vlập phương – Vhình nón = 512 – 83,61 = 428,39 cm3
	






0,5






0,5



 

	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LÊ VĂN VIỆT

BỘ SGK CTST
      (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu 1. (1,5 điểm) 

a)	Vẽ đồ thị của hàm số y =  (P)
b)	Tìm những điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 lần tung độ.
Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a)	7x2 - 5x - 2 = 0
b)	(x - 6)2 + 7x = 72
Câu 3. (1,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 80 m. Người ta để một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m. Phần đất còn lại dùng để trồng hoa có diện tích là 156 m2 (Hình bên). Tính chiều rộng và chiều dài của khu vườn đó.
                                       [image: https://img.loigiaihay.com/picture/2024/0412/1_27.png]
Câu 4. (1,5 điểm) Cho phương trình bậc hai: 7x2 – x – 2 = 0        
a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Câu 5. (1,0 điểm) Một công ty sản xuất nước giải khát tiến hành thống kê số lượng lon nước tiêu thụ trong một tuần tại ba cửa hàng khác nhau. Bảng dưới đây biểu diễn số liệu bán hàng (tính theo đơn vị ngàn lon):

	Ngày
Cửa hàng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	A
	10
	8
	12
	15
	14
	18
	16

	B
	9
	7
	10
	12
	13
	17
	14

	C
	11
	9
	13
	16
	15
	19
	17


	a) Ngày nào có số lượng lon nước tiêu thụ cao nhất tại cả ba cửa hàng?  
	b) Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần, tính xác suất chọn được ngày mà cửa hàng A tiêu thụ ít hơn 15 ngàn lon nước.

Câu 6. (3,0 điểm) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R). Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB. Vẽ đường kính BD và MD cắt  tại C. Gọi H là giao điểm của MO và AB.

a)	Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b)	Chứng minh .

     c) Gọi K là trung điểm của CD, L là giao điểm của AH và MC. Chứng minh 
...HẾT...

Câu 1. a) Vẽ đồ thị  của hàm số trên.
	Ta có bảng giá trị:
	x
	-4
	-2
	0
	2
	4

	

	-4
	-1
	0
	-1
	-4


b) Những điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 lần tung độ
Suy ra: x = 2y

   Nên: 
Vậy những điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 lần tung độ là (0;0) và (-2;-1)
Câu 2. 
a) ∆ = b2 – 4ac = (-5)2 – 4 . 7 . (-2) = 81 > 0
nên pt có hai nghiệm phân biệt

x1 = 1; x2 = 
 b) (x - 6)2 + 7x = 72
 x2 – 5x – 36 = 0
 ∆ = b2 – 4ac = (-5)2 – 4 . 1 . (-36) = 169 > 0
nên pt có hai nghiệm phân biệt
x1 = 9; x2 = - 4 
Câu 3. Nửa chu vi của khu vườn là 80 : 2 = 40 (m)
Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x (m) (20 < x < 40)
Suy ra chiều rộng là 40 – x (m).
Mỗi bên để 2 (m) nên chiều dài của đất để lại trồng hoa chỉ còn x – 4 (m) và chiều rộng là 40 – x – 4 = 36 – x (m).
Theo bài ra, ta có phương trình: (x – 4)(36 – x) = 156
Suy ra x = 10 (loại) và x = 30 (nhận)
Vậy chiều dài của khu vườn là 30 m và chiều rộng là 10 m.

 Câu 4. a) Ta có : 
Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
b) Theo Viét , ta có : 

 


Câu 5. 
a) Theo dữ liệu từ bảng thì ngày có nhiều lon nước tiêu thụ ở cả 3 cửa hàng là thứ 7 (18 + 17 + 19 = 54 nghìn lon)

b) Số ngày cửa hàng A tiêu thụ ít hơn 15 ngàn lon nước là 4 ngày (T2, T3, T4, T6). Do đó xác suất chọn được ngày mà cửa hàng A tiêu thụ ít hơn 15 ngàn lon nước là .
Câu 6.
[image: A diagram of a circle with lines and circles  Description automatically generated]
a)	Gọi T là trung điểm cạnh OM

vuông tại A
OM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền

Suy ra TA = TM = TO = OM (1)

Tương tự: TB = TM = TO = OM (2)
Từ (1) và (2) suy ra TA = TM = TO = TB
Vậy: 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc đường tròn đường kính OM

MAOB nội tiếp 

b) Xét có

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


Xét  và có

: góc chung



(g.g)





Mà (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)



c) Xét 

(bán kính)

cân tại O.
Mà OK là đường trung tuyến (K là trung điểm CD).


OK là đường cao của .


Ta có: 

(tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

 (bán kính)

OM là đường trung trực của AB.
mà OM cắt AB tại H

 tại H và H là trung điểm AB.


Xét và :


  .

: góc chung

 (g-g)






	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút 


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm). 
Em hãy viết lại đáp án đúng của mỗi câu sau:
Câu 1. Cho phương trình bậc hai – x2 + 2x – 4 = 0 có các hệ số a, b, c là:
A.	a = 0; b = -2; c = - 4; 	B. a = - 1; b = 2; c = - 4
C.	a = - 0; b = 2; c = - 4	D. a = - 2; b = 1; c = 4

Câu 2. Cho hàm số (P): có hệ số của x2 bằng:


A.	1	B.  2	C. 	D. 	
Câu 3. Nghiệm của phương trình x2 – 4x + 3 = 0 là:
A. 1	B. 1 và 3	C. 0	 D. 2
Câu 4. Nếu phương trình bậc hai  có hai nghiệm x1, x2 thì tổng và tích của hai nghiệm đó là: 


A.		B. 


C. 	D. 
Câu 5. Nếu phương trình có thì phương trình có một nghiệm là:
A.	  và  	B.  và  
 và  	D.  và  
Câu 6. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của một số máy vi tính cùng loại được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A screenshot of a video game  AI-generated content may be incorrect.]
Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 đến dưới 7,8 giờ là:
A.	11	B.12	C.13	D.14
	

Câu 7. Cho  như hình vẽ. Số đo của  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
	[image: A circle with a triangle and a triangle in the centerDescription automatically generated]


Câu 8. Tâm đường tròn nội tiếp là giao điểm của ba đường:
A.	Trung trực	B. Đường cao	C. Phân giác	D.Trung tuyến
	Câu 9. Các tứ giác nội tiếp có trong hình vẽ là:
A.	1                                   B. 2
 C. 3                                   D. 4
	



Câu 10. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 1cm, chiều cao là 10cm, . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng:
A.	10cm2	B. 62,8cm2	C. 3,14cm2	D. 6,28cm2

Câu 11. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 8cm, chiều cao là 15cm, . Thể tích của hình nón bằng:
    A.1004,8cm3	B. 3014,4 cm3	C. 753,6 cm3	D. 6028,8 cm3
	Câu 12. Hình bên được tạo thành từ các hình nào?
A.	Hình tròn và hình hộp chữ nhật.
B.	Hình cầu và hình trụ.
C.	Nửa hình cầu và hình trụ.
D.	Nửa hình cầu và hình hộp chữ nhật
	[image: A drawing of a cylinder  AI-generated content may be incorrect.]


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1: Giải các phương trình sau: 
a)	x2 - 3x + 2 = 0;			 b) 2x2 + 8x = 0

Bài 2: Vẽ đồ thị của hàm số (P): 
Bài 3: Cho phương trình 3x2 – 2x – 2 = 0.
a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2.
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức: A = x13 + x23- 3x12x2  - 3x1x22  






Bài 4: Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm và đi đến địa điểm Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là  nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường dài tính vận tốc của mỗi xe (Giả định rằng vận tốc mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường 
Bài 5: Một cửa hàng ghi lại cỡ của các đôi giày đã bán trong một ngày ở bảng sau:
[image: A white square with black numbers  AI-generated content may be incorrect.]
a)	Hãy xác định cỡ mẫu, lập bảng tần số và tần số tương đối của mẫu số liệu trên.
b)	Cửa hàng nên nhập về để bán cỡ giày nào nhiều nhất, cỡ giày nào ít nhất?
Bài 6: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 12”;
B: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8”.
Bài 7: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm). 
a) Chứng minh: OA vuông góc với BC và AB2 = AH. AO. 
b) Vẽ đường kính BD. Đường thẳng qua O và vuông góc với AD cắt tia BC tại E.   Chứng minh: DE là tiếp tuyến của (O) 
c) Nếu cho biết OA = 10cm và R = 5cm. Tính phần diện tích mặt phẳng giới hạn bởi AB, AC và cung nhỏ BC của (O; R) (làm tròn tới phần thập phân thứ nhất)
…Hết…
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG

BỘ SGK Chân Trời Sáng tạo
(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (0,75 đ) Vẽ đồ thị của hàm số 
Bài 2. (1,0 đ) Giải các phương trình sau:

a) 

b) 

Bài 3. (0,75 đ) Cho phương trình .


Gọi là hai nghiệm của phương trình trên. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức M = 
Bài 4. (1,75 đ) Một cửa hàng ghi lại cỡ của một đôi giày đã bán trong ngày ở bảng sau:
	42
	38
	39
	42
	39
	41
	43
	41
	41
	40

	37
	38
	37
	38
	40
	39
	38
	39
	44
	43

	42
	37
	40
	40
	44
	41
	41
	40
	42
	39

	43
	41
	37
	41
	40
	38
	40
	41
	40
	39


a) Hãy xác định cỡ mẫu.
b) Lập bảng tần số và tần số tương đối cho mẫu số liệu trên.
c) Cửa hàng nên nhập về để bán cỡ giày nào nhiều nhất, cỡ giày nào ít nhất?
Bài 5. (1,25 đ) Hộp thứ nhất đựng 1 quả bóng trắng, 1 quả bóng đỏ. Hộp thứ hai đựng một quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 quả bóng.
a) Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử.
b) Biết rằng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hãy tính xác suất của biến cố 
A:“ có đúng 1 quả bóng màu đỏ trong 2 quả bóng lấy ra”.
Bài 6. (2,0 đ) Cho ABC nhọn (AB<AC). Vẽ (O) đường kính BC. (O) cắt AB, AC lần lượt tại F và E. BE cắt CF tại H.
a) Chứng minh: AHBC tại D và tứ giác AEHF nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn này.
b) Chứng minh: Tứ giác IEOD nội tiếp.
c) Qua H vẽ tia Hx vuông góc với AO tại K và cắt (O) tại L. Chứng minh AL là tiếp tuyến của (O).
Bài 7. (1,0đ) Mái nhà trong hình dưới được đỡ bởi khung hình đa giác tìm đều. Gọi tên đa giác đó và tìm phép quay biến đa giác đó thành chính nó.
[image: ]
[image: ]Bài 8. (1,5đ)  Một hộp bóng hình trụ chứa vừa khít 3 quả bóng tennis có đường kính 6,5 cm (Hình bên).
a) Tính thể tích của mỗi quả bóng.
b) Tính diện tích xung quanh và thể tích hộp bóng. 


--- HẾT ----








	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
       TRƯỜNG LINH ĐÔNG
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024 - 2025

	
	 

	Bài
	Nội Dung Đáp án
	Thang Điểm

	Bài 1
(0,75 đ)
	Lấy bảng giá trị đúng
Vẽ đúng đồ thị
	0,25
0,5

	Bài 2 
(1,0 đ)
	
a) 

……
	0,25
0,25

	
	
b) 

……
	0,25

0,25

	Bài 3 
(0,75 đ)
	Theo định lí Viète, ta có;



Ta có: M = 
	
0,25

0,25
0,25

	Bài 4
 (1,75 đ)
	a) N = 40
b)
	0,25

	
		Cỡ giày
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Tần số
	4
	5
	6
	8
	8
	4
	3
	2

	Tần số tương đối
	10%
	12,5%
	15%
	20%
	20%
	10%
	7,5%
	5%



	

0,5

0,5

	
	c)Cửa hàng nên nhập về để bán cỡ giày nhiều nhất là 40 và 41 cỡ giày ít nhất là 44
	0,25
0,25

	Bài 5
(1,25 đ)
	Kí hiệu T là màu trắng, Đ là màu đỏ, V là màu vàng
Kí hiệu XY là kết quả bóng lấy ra từ hộp thứ nhất có màu X và hộp thứ hai có màu Y.
Không gian mẫu của phép thử là

={TĐ; TV; ĐĐ ; ĐV}

Số kết quả có thể xảy ra là 
	


0,5

0,25

	
	Xác suất của biến cố A: “ có đúng 1 quả bóng màu đỏ trong 2 quả bóng lấy ra” là


	
0,5

	[bookmark: _Hlk143781197]Bài 6
 (2,0đ)
	[image: ]
	

	
	
a)
H là trực tâm ABC AHBC tại D.

Chứng minh được tứ giác AEHF nội tiếp.
Tâm I là trung điểm AH
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b) Chứng minh được IEOE.
Chứng minh được tứ giác IEOD nội tiếp
c) Chứng minh được năm điểm A, E, K, H, F cùng thuộc một đường tròn

Chứng minh được: 

 và OKL∽OLA
Chứng minh AL là tiếp tuyến của (O)
	0,25
0,25

0,25
0,25

	Bài 7
 (1,0đ)
	Đa giác đều 12 cạnh (gọi là thập nhị giác đều).
Ta có 12 đỉnh của đa giác chia đường tròn thành 12 phần bằng nhau nên số đo mỗi cung là 360° : 12 = 30°.
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đều 12 cạnh.
Phép quay 30°, 60°, 90°,…, 360° tâm O cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ biến đa giác đều 12 cạnh thành chính nó.
	0,25
0,25

0,5

	Bài 8
 (1,5đ)  
	Bán kính quả bóng là: R = 6,5 : 2 = 3,25 (cm).
Thể tích mỗi quả bóng là:


	0,25

0,25x2

	
	Chiều cao hộp bóng là:
h = 3d = 3. 6,5 = 19,5 (cm).
Diện tích xung quanh hộp là: 

Sxq = 2πRh = 2π . 3,25 . 19,5 = ≈ 398 (cm2).
Thể tích hộp bóng là: 

V = πR2h = π . (3,25)2 . 19,5 = ≈ 647 (cm3).
	
0,25


0,25


0,25








----- HẾT -----


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS AN PHÚ

BỘ SGKchân trời sáng tạo 
(Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
2MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ:
Bài 1. (1,5đ) Cho hàm số [image: ]có đồ thị (P)
a)Vẽ đồ thi (P) của hàm số
b) Tìm tọa độ các điểm M thuộc (P) có hoành độ khác 0 và tung độ gấp đôi hoành độ
Bài 2. (1,5đ)Cho phương trình 2x2 -3x – 1= 0.Gọi x1;x2 là hai nghiệm của phương trình.Tính giá trị biểu thức sau:[image: ]
Bài 3. (1,5đ)Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài là 40m và chiều rộng là 20m.Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm x(m)
a/ Viết biểu thức biểu thi diện tích miếng đất sau khi mở rộng
b/ biết rằng sau khi mở rộng diện tích miếng đất tăng thêm là 325m2.Tìm x
[image: Description: A glass with ice and a glass with ice  Description automatically generated]Bài 4: (1 điểm)Một cốc nước hình trụ cao [image: ], đường kính [image: ], độ dày cốc là [image: ], độ dày đáy là [image: ] đang chứa [image: ] nước. Người ta bỏ các viên đá  hình lập phương cạnh [image: ] vào cốc sao cho khi đá tan chảy hết  thì mực nước sau cùng cách miệng cốc không vượt quá [image: ]. Hỏi có thể bỏ tối đa được bao nhiêu viên đá như thế vào cốc? 
Bài 5(1,5 điểm) Một chiếc hộp chứa 40 quả bóng cùng hình dạng và kích thước. Các quả bóng được ghi số lần lượt từ 1 đến 40; hai quả bóng khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) Số xuất hiện trên quả bóng lớn hơn 30.
b) Số xuất hiện trên quả bóng là số chẵn nhỏ hơn 30.
Bài 6(3,0 điểm)Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O.Gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC;Gọi E và F là chân các đường vuông góc vẽ từ M đến BC và AC
a/ Chứng minh tứ giác MEFC nội tiếp
b/ Chứng minh BM.EF = BA.EM
c/ Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AB và EF.Chứng minh MQ vuông góc PQ





	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
       TRƯỜNG THCS AN PHÚ
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024-2025

	
	 



	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài 1( 1,5 điểm)
	a)bảng giá trị đúng
đồ thị (P) đúng
	0,5
0,5

	
	b)vì điểm M(x0;y0) thuộc đồ thị (P)
ta có [image: ]và y0=2x0 
giải đúng x0 =0 và x0 =-4
vậy điểm M(-4;-8)
	
0,25


0,25

	
	
	

	Bài 2 (1,5 điểm)
	
	

	
	Phương trình 2x2 -3x – 1 = 0
	

	
	Ta có [image: ]
Học sinh biểu thị đúng 
[image: ]
Học sinh tính đúng [image: ]
	0,25+0,25


0,5

0,5

	Bài 3 (1,5 điểm)
	
	

	
	a/ chiều dài hình chữ nhật 40+x và chiều rộng hình chữ nhật 20+x
diện tích hình chữ nhật (40+x)(20+x)
=x2 +60x+800
	0,25

0,5

	
	b/ phương trình x2+60x+800 – 800 = 325
x2 +60x -325 = 0
giải đúng x= 5
	
0,5
0,25

	Bài 4 (1,0 điểm)
	
	

	
	. Đổi [image: ]; [image: ].	[image: ]
Bán kính của ly thủy tinh phần chứa nước: [image: ].
Chiều cao của ly thủy tinh phần chứa nước: [image: ].
Thể tích thực tế nếu ly thủy tinh có mực nước cách miệng ly [image: ]là:
[image: ]				         
Thể tích của một viên đá hình lập phương là: [image: ]			      
Số viên đá  có thể bỏ vào cốc để mực nước sau cùng không quá [image: ] là:
 (viên đá )                                                                  						    
Vậy có thể bỏ được tối đa 34 viên đá như thế vào cốc.                                                     

	





0,25


0,25


0,25





0,25

	
	
	

	Bài 5 (… điểm)
	
	

	
	a/) Không gian mẫu của phép thử là:

Suy ra .
Số cách chọn ngẫu nhiên ra 1 quả bóng từ hộp là 40 cách.
Xét biến cố A: “Số xuất hiện trên quả bóng lớn hơn 30”.
Các kết quả thuận lợi của biến cố A là: 31; 32; . . . ; 40
Các kết quả thuận lợi của biến cố A là: 31; 32; . . . ; 40
Suy ra [image: ].
Xác suất của biến cố A là: [image: ].

	
0,25




0,25
0,25

0,25

	
	b/) Xét biến cố B: “Số xuất hiện trên quả bóng là số chẵn nhỏ hơn 30”.
Các kết quả thuận lợi của biến cố B là: 2; 4; 8; . . . ; 28
Suy ra [image: ].
Xác suất của biến cố B là: [image: ]

	


0,25
0,25

	Bài 6 (3,0 điểm)
	
	

	a
	Gọi I là trung điểm MC
Ta có IM=IC=IF(trung tuyến ứng với cạnh huyền)
Ta có IC=IM=IE(trung tuyến ứng với cạnh huyền)
IC=IM=IE=IF
Do đó tứ giác MFEC nội tiếp
	0,25
0,25

0,25
0,25

	b
	Xét tam giác AMB và tam giác FME có
Ta có góc ABM =gócACM(cùng chắn cung AM)
Mà góc ACM=gócMEF(cùng chắn cungMF)
GócABM=gócMEF
Tương tự góc AMB = góc EMF
Tam giác AMB đồng dạng tam giác FME
Suy ra BM.EF = BA.EM

	


0,25
0,25
0,25
0,25

	c
	Chứng minh đúng [image: ]
Chứng minh đúng tam giác AMP đồng dạng tam giác FMQ(cgc) nên góc AMP = góc FMQ
Chứng minh đúng góc AMF = góc QMP
Chứng minh đúng tam giác AMF đồng dạng tam giác PMQ(cgc) nên góc MFA = góc MQP =900
Vậy MQ vuông góc PQ
	0,25


0,25
0,25


0,25


-


	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm …. trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (1,5đ) Cho hàm số có đồ thị là 

	a) Vẽ 

	b) Tìm trên  các điểm có tung độ bằng hoành độ.
Bài 2. (1,5đ) Cho phương trình: 
a) Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt.

	b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
Bài 3. (1,0đ) Một chiếc hộp chứa 40 quả bóng cùng hình dạng và kích thước. Các quả bóng được ghi số lần lượt từ 1 đến 40; hai quả bóng khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) Số xuất hiện trên quả bóng lớn hơn 30.
[image: A yellow rectangular object with measurements  Description automatically generated]b) Số xuất hiện trên quả bóng là số chính phương nhỏ hơn 30.
Bài 4 (1,0 đ). Một khuôn đúc bê tông có kích thước như Hình 2. Bề dày các mặt bên của khuôn là x cm. Bề dày mặt đáy của khuôn là 1,9 cm. 
a) Viết biểu thức tính thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra?
b) Tính bề dày các mặt bên của khuôn biết khuôn được đúc ra có thể tích là 1987,076 
Bài 5 (1,0 đ). Để phòng tránh trẻ em bị đuối nước, người ta quyết định dùng đất để lấp một cái ao dạng nửa hình cầu, mặt ao hình tròn có đường kính 10m.
[image: ][image: ]a) Tính thể tích nước trong ao theo m3. Giả sử mực nước trong ao bằng với mặt đất xung quanh và các sinh vật, vật thể khác trong ao có thể tích không đáng kể.

(Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là , trong đó R là bán kính hình cầu. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
b) Người ta thuê những xe tải có thùng xe dạng hình hộp chữ nhật, lòng trong thùng dài 9,9 m, rộng 2,37 m và cao 0,85 m. Nhưng con đường từ nơi cung cấp đất đến ao bị giới hạn trọng tải của phương tiện tham gia giao thông nên xe chỉ chở được 85% thể tích của lòng trong thùng xe. Hỏi cần thuê ít nhất bao nhiêu xe để lấp đầy cái ao? (Đất chở trên xe gần được nén chặt và gần như không có khoảng trống trong khối đất).
Bài 6 (1,0 đ). Một công ty vận chuyển dự định điều động một số lượng xe để chuyên chở 420 tấn hàng hóa. Nhưng thực tế công ty đã điều động thêm 5 xe nữa. Do đó mỗi xe chuyên chở ít hơn lúc đầu 7 tấn so với dự kiến. Tính số lượng xe mà công ty đã dự kiến điều động để chở hết số hàng hóa đó.
Bài 7 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại D và E. CD và BE cắt nhau tại H.
a)	Chứng minh AH vuông góc BC tại F và tứ giác CEHF nội tiếp.
b)	EF cắt (O) tại G. Chứng minh BG = BD.
c)	Tính số đo góc BAC trong trường hợp AH = BC.

	--- HẾT ----	


	UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THẠNH

	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024- 2025
MÔN: TOÁN KHỐI 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao phát đề)



ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau bằng cách sử dụng công thức nghiệm của phương trình bậc hai:


Câu 2: (2,0 điểm)

Cho phương trình: 
a)	Chứng minh phương trình trên luôn có nghiệm.

b)	Giả sử 2 nghiệm của phương trình là . Không giải phương trình, em hãy tính  tổng và tích của hai nghiệm.

c)	Tính giá trị biểu thức: 


Câu 3: (1,5 điểm) Cho Parabol (P): và đường thẳng (d): 
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Câu 4 (1,0 điểm) Một chiếc hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1;4;9;10;16. 
Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 tấm thẻ từ hộp
a)	Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử
b)	Tính xác suất của biến cố: Tích các số ghi trên 2 tấm thẻ chia hết cho 5
Câu 5: (1,0 điểm) Một hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ có chiều cao 8cm và bán kính đường tròn đáy là 3,8 cm. Tính thể tích hộp sữa ông Thọ lấy . Với công thức tính thể tích của hình trụ là  trong đó ; r là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao của hình trụ. (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Câu 6: (2,5 điểm) Cho có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp (O;R). Hai đường cao BN và CK cắt nhau tại H.Vẽ đường kính AD của (O). 
a) Chứng minh: Tứ giác AKHN là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Đường thẳng AH kéo dài cắt cạnh BC tại điểm M. Chứng minh 
c) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên NK và MK. EF cắt AM tại P. Chứng minh: 

                                                                        -HẾT



Hướng dẫn chấm
	Câu 1: (2,0 điểm)
	
	

	1a: (1,0 điểm )
	
       
Phương trình vô nghiệm   
	
0,5
0,5

	1b: (1,0 điểm)
	
        
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

         
	
0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 2:(2,0 điểm)
	
	

	2a: (0,5 điểm)
	

Vậy phương trình luôn có nghiệm
	

0,25+0,25

	2b: (1,0 điểm)
	

	0,5

0,5

	2c: (0,5 điểm)
	

	

0,25


0,25

	Câu 3: (1,5 điểm)
	
	

	3a: (1 điểm)
	-	Lập đúng 2 bảng giá trị
-	Vẽ đúng 2 đồ thị 
	0,5
0,5

	


3b: (0,5 điểm)

	Phương trình hoành độ giao điểm là: 




Vậy toạ độ cần tìm là (-2;1)
	
0,25




0,25

	Câu 4: (1 điểm)
	a)	Không gian mẫu là:
{(1;4);(1;9);(1;10);(1;16);(4;9): (4;10);(4;16);(9;10);(9;16);(10;16)}
Có 10 kết quả có thể xảy ra
b)	Các trường hợp có thể của biến cố: Tích các số ghi trên 2 tấm thẻ chia hết cho 5 là: (1;10); (4;10); (9;10); (16;10)
Vậy xác suất của biến cố trên là : 4: 10=0,4 
	0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 5: (1,0 điểm)

	Thể tích của hộp sữa ông Thọ là :

	
0,5

0,5

	Câu 6 (2,5 điểm)
	[image: ]


	6a: (1,0 điểm)

	Chứng minh: Tứ giác AKHN là tứ giác nội tiếp.
Tam giác AKH vuông tại K nội tiếp đường tròn có đường kính là đoạn thẳng AH
Tam giác ANH vuông tại N nội tiếp đường tròn có đường kính là đoạn thẳng AH
Từ đó suy ra tứ giác AKHN là tứ giác nội tiếp đường tròn
	

0,25
0,25
0,25
0,25

	6b: (0,5 điểm)

	
Do BN và CK là 2 đường cao của tam giác, cắt nhau tại H nên H là trực tâm của tam giác ABC. Do đó AM là đường cao thứ 3. Suy ra



       Ta có  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung ) 
      


      Xét  có   (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

       

Suy ra: 

	

0,25





0,25


	6c: (1,0 điểm)

	

       Ta có (hai góc đối đỉnh) . 


       Vì tứ giác  nội tiếp nên 


         (cùng phụ với  )


      Tứ giác  nội tiếp nên 


       (hai góc đối đỉnh)

	
0,25

0,25

0,25
0,25



Lưu ý: Học sinh làm cách khác, Giáo viên đối chiếu vào thang điểm để chấm Câu cho học sinh.






	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS Trường Thọ

BỘ SGK CTST
        (Đề gồm 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9Thời gian: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề)



Bài 1(1,0 điểm). Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm



Bài 2. (1,5 điểm) Cho hàm số có đồ thị (P).
a) Vẽ (P) 

b) Tìm những điểm thuộc đồ thị của hàm số có tung độ là .

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình  (1)

a) Chứng minh phương trình (1) có hái nghiệm phân biệt 
b) Không giải phương trình, tính giá trị các biểu thức sau:

	
Bài 4 (1,5 điểm) Giả xử số lượng cá trong một hồ nào đó tăng, giảm theo công thức:


Ở đây P là số lượng cá trong hồ sau t năm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, khi lần đầu tiên số lượng cá trong hồ được ước tính. Hỏi theo mô hình này thì:
a) Vào thời điểm nào thì số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con ?
b) Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 ?
Câu 5 (1,0 điểm)
a)  Kết quả của mỗi phép thử sau có đồng khả năng không ? Tại sao ?


+ Rút ngẫu nhiên  lá bài từ bộ bài tây  lá.





+ Lấy ngẫu nhiên  viên bi từ hộp chưa  bi xanh,  bi đỏ,  bi vàng và  bi trắng.


b)  Một túi chứa  viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Việt lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi. Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy được viên bi màu xanh” là . Hỏi trong túi có tổng bao nhiêu viên bi?
Bài 5: (1,0 điểm) Một bồn đựng nước có dạng hình trụ, có nắp là hình cầu như hình bên với đường kính đáy là 94cm và chiều cao phần hình trụ là 140cm, vỏ bồn dày 5mm. 
a) Tính lượng nước đựng được trong phần hình trụ. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

[image: ][image: ]b) Năm 2020 tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra tại miền Tây làm bà con nơi đây vô cùng khó khăn trong việc sinh hoạt. Nhiều đơn vị đã tài trợ nước ngọt về miền Tây. Trong đó có công ty cổ Phần nước Bình Dương đã chở 610nước sạch để uống về miền tây, mỗi chuyến xe có thùng container cao khoảng 3m rộng 3m và dài 12m xếp được các thùng nước thành 2 tầng tương tự như hình vẽ Hỏi phải dùng bao nhiêu xe container để chở được số nước trên. 

a)	Tính lượng nước đựng được trong phần hình trụ. ( Làm tròn đến hàng đơn vị)
Đổi 5mm = 0,5cm






Bài 7 (2 điểm). Trên nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C sao cho (C khác và B). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng Đường thẳng qua D và vuông góc với cắt tại E. Chứng  minh rằng:     


 a) Tứ giác nội tiếp được		b) 
ĐÁP ÁN
	Bài 1
	



Vậy pt trên có 2 nghiệm phân biệt





Vậy pt trên vô nghiệm
	

	Bài 2.
	
a) Vẽ (P) : 

b) Tìm những điểm thuộc đồ thị của hàm số có tung độ là .


Thay  và hàm số , ta được







Vậy tọa đọ điểm cần tìm là: 

	

	Bài 3
	
Pt:  (1)

a) Chứng minh phương trình (1) có hái nghiệm phân biệt 
b) Không giải phương trình, tính giá trị các biểu thức sau:

	
Giải

 (1)



Ta có:  

Vậy pt(1) có hai nghiệm phân biệt 
Theo định lí Vi-et, ta có:


b)	Ta có:

c)	


	

	Bài 4
	Giả xử số lượng cá trong một hồ nào đó tăng, giảm theo công thức:


Ở đây P là số lượng cá trong hồ sau t năm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, khi lần đầu tiên số lượng cá trong hồ được ước tính. Hỏi theo mô hình này thì:
a) Vào thời điểm nào thì số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con ?
b) Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 ?
Giải

a)	Thay P = 7 500 vào 

Ta được: 


 (nhận); (nhận)
Vậy vào năm 2025; 2030 thì số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con.
b) Thời điểm 01 tháng 01 năm 2020, ta có t = 0
Suy ra P = 50.100 = 5000 con

Theo đề ra ta có: 


                            (loại);  (nhận)
Vậy vào năm 2035 số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020


	

	Bài 5
	
a) Do các lá bài từ bộ bài  lá là giống nhau (đồng chất, cùng kích thước) do đó có cùng khả năng xuất hiện. Các kết quả của phép thử là đồng khả năng

+  Vì số lượng bi của các loại bi khác màu là khác nhau do đó khả năng xuất hiện khi lấy bi giữa các màu là khác nhau. Các kết quả của phép thử là không đồng khả năng



b) Gọi là số viên bi màu đỏ cần tìm 

Vì xác suất của biến cố “Lấy được viên bi màu xanh” là , ta có:







 (nhận)

Số viên bi màu đỏ là viên

	

	Bài 6
	a) Tính lượng nước đựng được trong phần hình trụ. ( Làm tròn đến hàng đơn vị)
Đổi 5mm = 0,5cm
Đường kính lòng hình trụ là: 94 – 0,5 – 0,5 = 93cm
Chiều cao hình trụ là 140 – 0,5 = 139,5cm

Lượng nước đựng được  là: 
b) Đổi 94cm = 0,94m


Ta có: 3 : 0,94 3,2; 12 : 0,94 12,7 nên hàng ngang trong containner xếp được 3 thùng nước, hàng dọc xếp được 12 hàng.
Số thùng nước xếp được trong 1 container là: 3.12.2 = 72 thùng 



= 0,94713 ; Ta có: 610 : 0,94713 

Số thùng nước chứa được 610 nước là 644 thùng

Ta có : 
Số xe container cần để chở là 9 xe.
	

	Bài 7
	




Bài 7 (2 điểm). Trên nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm C sao cho (C khác và B). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng Đường thẳng qua D và vuông góc với cắt tại E. Chứng  minh rằng:     


[image: ] a) Tứ giác nội tiếp.	b) 
Giải







a) Tứ giác nội tiếp 

Xét (O) có:  (góc nội tiếp chắn nửa (O))

Suy ra vuông tại E

Suy ra:  nội tiếp đường tròn đường kính BE (1)

Ta có: vuông tại D (gt)

Suy ra:  nội tiếp đường tròn đường kính BE (2)

Từ (1) và (2) suy ra: Tứ giác nội tiếp

b) 

Chứng minh được: 

Suy ra: 

	





	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.THỦ ĐỨC	
	TRƯỜNG THCS HIỆP PHÚ	

ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
(Đề kiểm tra gồm có 2 trang) 	Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1 điểm) 
    Giải các phương trình sau
	a)	  
	b)	 
Câu 2: (1,5 điểm) 

    Cho  

	a)	Vẽ    trên  hệ trục tọa độ Oxy.
	b)	Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị trên có tung độ bằng - 9
Câu 3: (1,5 điểm) 

    Cho phương trình  . 
	a)	Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.


	b)	Gọi  là hai nghiệm của phương trình đã cho. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức: 
Câu 4: (1,5 điểm) 
     Nhằm động viên, khen thưởng các em đạt danh hiệu “học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2022-2023, trường THCS A tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại một điểm du lịch với mức giá ban đầu là 375 000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh. Số học sinh tham gia gấp 4 lần số giáo viên và tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là 12 487 500 đồng. Tính số giáo viên và học sinh đã tham gia chuyến đi.







[image: A drawing of a cylinder  Description automatically generated]Câu 5 (1,0 điểm)  Có một bình hình trụ phía bên trong có đường kính đáy là , chiều cao , đang đựng một nửa bình nước và một khối thủy tinh hình trụ có bán kính đáy là , chiều cao là . (Cho biết thể tích hình trụ tính theo công thức:  với  là bán kính đáy,  là chiều cao của hình trụ) 
a)	Tính thể tích khối thủy tinh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
b)	 Hỏi nếu bỏ lọt khối thủy tinh vào bình thì lượng nước trong bình có bị tràn ra ngoài hay không? Tại sao?
Câu 6:  (1,0 điểm) 
Lớp 9/3 có 2 bạn nam hát hay là Khôi và Thiên; 2 bạn nữ hát hay là Phương và 
Dung. Cô chủ nhiệm lớp muốn chọn ra 2 bạn để hát song ca trong lễ bế giảng năm học. 
a/ Hãy liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên 2 bạn để hát song ca. 
b/ Tính xác suất của mỗi biến cố sau: 
A: “Trong 2 bạn được chọn có 1 bạn nam và một bạn nữ” 
B: “Trong 2 bạn được chọn, có bạn Phương”
Câu 7: (2,5 điểm) 
     Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E. Gọi H là giao điểm của BE và CF, D là giao điểm của AH và BC.
a. Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và AD là đường cao của ΔABC 
b. Chứng minh FC là phân giác . 

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 9
[bookmark: _GoBack]
	Câu
	Bài
	Nội dung
	Điểm từng phần

	Câu 1
1đ
	1a)
	a)	  

	

	
	
	Tính đúng Δ
	0,25

	
	
	 Tính đúng và 
	0,25


	
	1b)
		b)	 
	

	
	
	Tính đúng Δ
	0,25

	
	
	 Tính đúng và 
	0,25


	Câu 2
1.5đ
	2a)
	
Cho  

	a)	Vẽ   
	

	
	
	- Bảng giá trị đúng 

- Vẽ đúng 

	0.25đx2
0.5đ

	
	2b)
	b)	Tìm đúng 2 điểm (3;-9) và (-3;-9)

	0,25đx2

	Câu 3
1.5đ
	3a)
	
	Cho phương trình ẩn x: . 
	a)	Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.


	b)	Gọi  là hai nghiệm của phương trình đã cho. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức: 
	

	
	
	
a) 
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt
	0,25x2

	
	
	

	0,25đx2

	
	3b)
	
b) 
  ........................


	
0,25đx2




	Câu 4
1.5đ
	4)
	Nhằm động viên, khen thưởng các em đạt danh hiệu “học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2022-2023, trường THCS A tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại một điểm du lịch với mức giá ban đầu là 375 000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh. Có tất cả 45 học sinh và giáo viên tham gia với tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là 12 487 500 đồng. Tính số giáo viên và học sinh đã tham gia chuyến đi.
	

	
	
	Giải: 

Gọi số giáo viên tham quan là x (người) ()

       số học sinh tham quan là y (HS) ()
	
0,25đ

	
	
	
Vì số hs và gv tham gia là 45 nên ta có
	0,25đx2

	
	
	
Vì tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là 12 487 500 đồng nên ta có phương trình: 
	


0,25đ

	
	
	
Ta giải hệ: 

(nhận)
	


0,25đ

	
	
	Kết luận: Vậy số giáo viên tham quan là 9 GV
                       Số học sinh tham quan là 36 HS
	0,25đ

	Câu 5
1đ
	5)
	
a)	Thể tích khối thủy tinh là: 

b)	Thể tích bình là: 
Thể tích khi bỏ khối thủy tinh vào bình thủy tinh là:

.
Vậy nước không bị tràn ra ngoài.

	0,5đ


0,25đ



0,25đ

	Câu 6
1đ
	6)
	a/ Các cách chọn 2 bạn để hát song ca là: Khôi và Thiên; Khôi và Phương; Khôi và Dung; Thiên và Phương; Thiên và Dung; Dung và Phương. (6 cách) 
b/ Các cách chọn để biến cố A xảy ra: Khôi và Phương; Khôi và Dung; Thiên và Phương; Thiên và Dung. (4 cách) 
Xác suất của biến cố A: P(A) = 4 : 6 = 2 3 . 
Các cách chọn để biến cố B xảy ra: Khôi và Phương; Thiên và Phương; Phương và Dung. (3 cách) 
Xác suất của biến cố B: P(B) = 3 : 6 = 1 2
	0.25đx2


0.25đ

0.25đ

	Câu 7
2.5đ
 
	7a) 
	Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E. Vẽ H là giao điểm của BE và CF). D là giao điểm của AH và BC.
a. Chứng minh tứ giác AFHE nội tiếp  và AD là đường cao của ΔABC 
	

	
	
	[image: A diagram of a triangle with lines and dots  Description automatically generated]
*Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
=> BE vuông góc AC tại E
	













	
	
	=>ΔAEH vuông tại E
=>ΔAEH nội tiếp đt đường kính AH (1)
 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
=> CF vuông góc với AB
=> ΔAFH vuông tại F
=>  ΔAFH nội tiếp đường tròn đường kính AH (2)
Từ (1) và (2) A,E,H,F cùng thuộc đường tròn đường kính AH suy ra tứ giác AFHE nt  đường tròn đường kính AH
	
0,25đx2

0.25đx2


	
	
	*Chứng minh AD là đường cao của ΔABC
Xét ΔABC có
BE, CF là đường cao của ΔABC 
Mà BE, CF cắt nhau tại H
 H là trực tâm của ΔABC
 AD là đường cao của ΔABC
	

0,25đ
0,25đ


	
	7b)
	b. Chứng minh FC là phân giác . Từ đó suy ra tứ giác FDIE nội tiếp.
	

	
	
	*Chứng minh FC là phân giác 
Tứ giác BFEC nội tiếp 
  (2 góc nội tiếp cùng chắn cung CE) (1)
	
0,25đ

	
	
	Chứng minh tứ giác BFHD nt
  (2 góc nội tiếp cùng chắn cung HD) (2)
Từ (1) và (2)    FC là phân giác của .
	0,25đ
0.25đ
0.25đ




	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG TH, THCS & THPT 
         QUỐC TẾ Á CHÂU
 
BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (1,5 điểm)  Cho parabol (P):  và đường thẳng (d):  
       	a)  Vẽ  đồ thị của (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.                                                     
  	   b)  Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.  


Bài 2. (1,0 điểm)  Cho phương trình  có hai nghiệm x1 ; x2.  Không giải phương trình hãy tính:.
[image: ]Bài 3. (1,0 điểm) Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 50m ; AD = 40m và BE = 30m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A và vườn B sao cho sợi dây thừng của dê A dài 40m và sợi dây thừng dê B dài 30m. Tính diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được? (Góc làm tròn đến độ và diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4. (1,0 điểm) Một Shop giày đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu bạn mua cùng một loại giày, bạn sẽ được giá giảm 30% khi mua đôi thứ hai, và mua đôi thứ ba với một nửa giá ban đầu. Bình đã mua 3 đôi giày cùng loại được khuyến mãi để dùng và tặng cho bạn thân và Bình phải trả 1320000 đồng. Hỏi giá ban đầu của một đôi giày mà Bình mua là bao nhiêu?
Bài 5. (1,0 điểm) ) Người ta thả một quả trứng vào cốc thủy tinh hình trụ có chứa nước, trứng chìm hoàn toàn xuống đáy cốc. Em hãy tính thể tích quả trứng đó biết diện tích đáy của cột nước hình trụ là 16,7 cm2 và nước trong cốc dâng thêm 8,2 mm. 
Bài 6. (1,0 điểm) Một trường Trung học cơ sở tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ, vận động các khối lớp đóng góp để gây quỹ giúp đỡ các bạn khó khăn. Bốn khối lớp đóng góp được tất cả 1 575 000 đồng. Khối 6, khối 8 và khối 7 đóng được 1 225 000 đồng. Khối 9, khối 8 và khối 7 đóng góp được 1 145 000 đồng. Khối 6 và khối 8 đóng góp được 810 000 đồng. Hỏi mỗi khối đóng góp được bao nhiêu tiền?


Bài 7. (1,0 điểm) Một nhà máy sản xuất xi măng có sản lượng hang năm được xác định theo hàm số . Với là sản lượng (đơn vị tấn) và n là số năm tính từ năm 2010.
	a)	Hãy tính sản lượng xi măng của nhà máy vào năm 2020.
	b)	Theo hàm số trên thì nhà máy đạt sản lượng 535 tấn vào năm nào?
Bài 8. (2,5 điểm)  Từ M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD (MC < MD và AC > BC). Vẽ ON vuông góc với CD tại N.
a) Chứng minh: năm điểm M, A, O, N, B cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm I của đường tròn đó.
b) Tia BN cắt đường tròn (O) tại L. Chứng minh: NM là tia phân giác của góc ANB và AL // MD.
HẾT








	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
  TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024-2025


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1a)
	TXĐ : R
Bảng giá trị x
–4             –2           0          2             4


  8               2           0          2             8


  


 x
0        – 2 
y = x + 4
4           2





	0,25

	
	[image: ]
	0,5

	1b)
	
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) : x2 = x + 4

 x2 – x – 4 = 0

	0,25

	
	x1 = 4  y1 = 8
x2 = – 2  y2 = 2

	0,25

	
	Vậy (P) cắt (d) tại 2 điểm (4 ; 8) ; (– 2 ; 2)        

	0,25

	2)
	

S = x1 + x2 = ; P = x1.x2 = 
	0,5

	
	A = 2x2.x2 – x1 –x2 = 2P– S=-4
	0,5

	3)
	
Ta có: MA2 + MB2=402 + 302=2500=502 =AB2 ∆AMB vuông tại M. 





Tan  =  =>  ≈ 370  ≈ 530 
	0,5

	
	


Ta có:  =  ≈ 370  (cùng phụ )
Scỏ = S∆MAB + Squạt AMD + Squạt BME

         ≈ 
Vậy diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn là 1630,6 (m2)
	0,5

	4)
	Gọi x (đồng) là giá ban đầu của đôi giày ( x > 0)
Theo đề bài ta có phương trình:
x + (100% - 30%)x + 50% x = 1320000
	0,5

	
	
 (nhận)
Vậy giá ban đầu của đôi giày là 6000000 đồng
	0,5

	5)
	Thể tích của phần nước dâng lên: 16,7.0,82 = 13,694cm3                      
	0,5

	
	Thể tích quả trứng bằng thể tích nước dâng lên 
 Thể tích của quả trứng là 13,694cm3
	0,5

	6)
	Số tiền khối 9  góp được là: 
1 575 000 – 1 225 000 = 350 000 (đồng)
	0,25

	
	Số tiền giấy vụn khối 7 góp được là: 
1 225 000 – 810 000 = 415 000(đồng)
	0,25

	
	Số tiền giấy vụn khối 8 góp được là:
1 145 000 – (350 000+415 000)=380 000 (đồng)
	0,25

	
	Số tiền khối  6 góp đươc là: 
810 000 – 380 000 = 430 000 (đồng)
	0,25

	7a)
	
Sản lượng xi măng vào năm 2020 là: (tấn)
	0,5

	7b)
	
Theo đề bài ta có: (năm)
Vậy nhà máy đạt sản lượng 535 tấn vào năm 2024
	0,5

	8a)
	[image: ]


Nên năm điểm M, A, O, N, B cùng thuộc đường tròn đường kính OM.
Tâm I của đường tròn là trung điểm của OM.
	1,5

	8b)
	Xét đường tròn đi qua 5 điểm M, A, O, N, B 
Ta có MA = MB (tính chất hai tiếp tuyến) 

Nên  (hai góc nhìn hai cạnh bằng nhau)
Nên tia NM là tia phân giác của góc ANB.

Ta có (cùng chắn cung AB) 

Và (5 điểm M, A, O, N, B cùng thuộc đường tròn) 

Nên .
Mà hai góc này ở vị trí đồng vị
Nên AL // MD.
	1,0



ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9

Bài 1: Cho hàm số  có đồ thị là (P).
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ các điểm M thuộc (P) có hoành độ và tung độ bằng nhau.

Bài 2: Cho phương trình .

a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức  
Bài 3. Biểu đồ cột kép ở Hình 30 biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của một trường trung học cơ sở.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-03/image_26291.png]
Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của trường đó. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”;
B: “Học sinh được chọn thuộc khối 6”;
C: “Học sinh được là nữ và không thuộc khối 9”.

Bài 4.
Bạn Nam đi nhà sách mua 2 cây bút và một số quyển vở. Biết giá 1 cây bút được niêm yết là 15000 đồng, giá 1 quyển vở được niêm yết là 10000 đồng. Biết khi tính tiền, bạn Nam phải trả thêm thuế giá trị gia tăng là 10% 
a) Viết biểu thức biểu thị tổng số tiền bạn Nam phải trả khi mua 2 cây bút và x quyển vở?
b) Bạn Nam đem theo 100000 đồng thì mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?










Bài 5.  Một cửa hàng điện máy thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá tất cả các mặt hàng  theo giá niêm yết, và nếu hóa đơn khách hàng trên  triệu sẽ được giảm thêm  số tiền trên hóa đơn, hóa đơn trên  triệu sẽ được giảm thêm  số tiền trên hóa đơn, hóa đơn trên  triệu sẽ được giảm thêm  số tiền trên hóa đơn. Ông Nam muốn mua một ti vi với giá niêm yết là đồng và một tủ lạnh với giá niêm yết là đồng. Hỏi với chương trình khuyến mãi của cửa hàng, ông Nam phải trả bao nhiêu tiền?
[image: ] Bài 6. Một bể chứa nước có dạng như hình vẽ.
a)	Tính thể tích của bể (kết quả không làm tròn)




b)	Ban đầu, bể không có nước. Sau đó người ta bơm nước vào bể với tốc độ  lít/giây. Hỏi sau  phút kể từ khi bắt đầu bơm thì mực nước trong hồ cách miệng hồ bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần trăm)? Biết thể tích hình trụ là và thể tích hình nón là 
Bài 7. Cho tam giác ABC nhọn, đường tròn (O) đường kính BC (BC = 2R) cắt AB và AC tại E và F. CE cắt BF tại H, AH cắt BC tại D. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN tới đường tròn (O) (với M, N là hai tiếp điểm).
a)  Chứng minh 4 điểm O, M, A, N cùng thuộc một đường tròn.    

b) Chứng minh .
c) Chứng minh 3 điểm M, H, N thẳng hàng.
- HẾT-



ĐÁP ÁN
	Bài 
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) Bảng giá trị:

	x
	–4 
	–2
	0
	2
	4

	y
	–8
	–2
	0
	2
	8



b) Do điểm cần tìm có hoành độ bằng tung độ nên ta có:

.

.
Giải phương trình ta được x = 0 và x = 2.
Vậy có 2 điểm cần tìm là (0; 0) và (2; 2).

	

	2
	
a)  (a = 2, b = –7, c = –2).

 do đó phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.


b) Theo Viète ta có  và .

.
	

	3
	Nhìn vào biểu đồ ta thấy:
- Lớp 6 có tất cả: 7 nam + 9 nữ = 16 học sinh
- Lớp 7 có tất cả: 9 nam + 7 nữ = 16 học sinh
- Lớp 8 có tất cả: 9 nam + 8 nữ = 17 học sinh
- Lớp 9 có tất cả: 9 nam + 8 nữ = 17 học sinh
Như vậy, không gian mẫu trong bài này có tất cả 16 + 16 + 17 + 17 = 66 học sinh.
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 7 + 9 + 9 + 9 = 43 học sinh

Xác suất để biến cố A xảy ra là:  
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 16 học sinh

Xác suất để biến cố B xảy ra là:  
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là: 9 + 7 + 8 = 24 học sinh

Xác suất để biến cố C xảy ra là: 

	

	4
	x
	

	
	Vì số tiền mang theo là 100000 đồng nên

Tìm được x =6, 1
Vậy số quyển vở mua được nhiều nhất là 6 quyển
	

	5
	
Giá tiền của một ti vi sau khi giảm giá  là:

c)		(đồng)

Giá tiền của một tủ lạnh sau khi giảm giá  là:

d)		(đồng)
Tổng số tiền ông Nam phải trả trước khuyến mãi theo hóa đơn là: 

e)		(đồng)


Vì hóa đơn trên  đồng nên ông Nam được áp dụng khuyến mãi giảm thêm  trên tổng hóa đơn. Số tiền ông Nam thực tế phải trả là:

f)		(đồng)

Vậy, với chương trình khuyến mãi của cửa hàng, ông Nam phải trả cho cửa hàng số tiền (đồng).

	

	6
	
a)	Thể tích của bể: 	


() 


b)	Sau  phút máy đã bơm được: lít


Đổi  lít = 

Mực nước cách miệng hồ khi máy bơm bơm được phút là



	

	7
	[image: ]
a) Chứng minh 4 điểm O, M, A, N cùng thuộc một đường tròn
Tam giác AMO vuông tại M nên Tam giác AMO nội tiếp đt đk AO
Tam giác ANO vuông tại N nên …….
Suy ra O, M, A, N cùng thuộc đường tròn đk AO 
b) Chứng minh: AM2 = AH.AD
Ta có: BF và CE là hai đường cao cắt nhau tại H của tam giác ABC (góc BEC và góc BFC là góc nội tiếp chắn nữa đường tròn).
Nên AD là đường cao thứ 3 của tam giác ABC.
Ta có: AN2 = AE.AB (tam giác ANE đồng dạng với tam giác ABN).
 và AE.AB = AH.AD (tam giác AHE đồng dạng với tam giác ABD).
Suy ra: AN2 = AH.AD = AM2 (AN= AM do tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau).
c) Chứng minh: Ba điểm M, H, N thẳng hàng.
Ta có: 5 điểm A, N, D, O, M cùng thuộc một đường tròn đường kính OA.
Hai tam giác ANH và tam giác AND có:

+  (cmt)

+  là góc chung



Nên   [image: ]   (c-g-c) 


Chứng minh tương tự: 
Mà  (tứ giác ANDM nội tiếp)

Nên:  Vậy ba điểm M, H, N thẳng hàng.   

	



	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS HOA LƯ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1. (1,5 đ) Cho hàm số (P):  
a) Vẽ đồ thị hàm số.

b) Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng .



Bài 2. (1 đ) Cho phương trình: có hai nghiệm là  và . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: 





Bài 3. (1 đ) Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, một Công ty A lên kế hoạch trong một thời gian quy định làm  tấm chắn bảo hộ để tặng các chốt chống dịch. Do ý thức khẩn trương trong công tác hỗ trợ chống dịch và nhờ cải tiến quy trình làm việc nên mỗi ngày Công ty A làm được nhiều hơn  tấm so với kế hoạch ban đầu. Vì thế, Công ty A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn đúng một ngày so với thời gian quy định và làm được nhiều hơn  tấm so với kế hoạch ban đầu. Biết rằng số tấm làm ra trong mỗi ngày là bằng nhau và nguyên cái. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày Công ty A cần làm bao nhiêu tấm chắn bảo hộ ?
Bài 4. (1,5 đ) Bạn Giang ghi lại cự li nhảy xa của các bạn trong câu lạc bộ thể thao ở bảng sau (đơn vị: mét):
	5.4
	3.6
	4.7
	4.2
	4.4
	4.8
	3.7
	4.7

	4.2
	3.8
	4.2
	4.4
	4.6
	4.8
	5.3
	4.7

	5.4
	4.1
	3.5
	4.7
	5.1
	4.1
	4.4
	5.4

	4.5
	5.4
	4.4
	4.3
	3.6
	4.4
	4.8
	4.8


a) Để thu gọn bảng dữ liệu thì nên chọn bảng tần số không ghép nhóm hay bảng tần số ghép nhóm để biểu thị dữ liệu trên tại sao?
b) Hãy chia số liệu thành 4 nhóm, trong đó nhóm đầu tiên cự li từ 3,5 m đến dưới 4 m; lập bảng tần số và tần số tương đối ghép nhóm.
Bài 5. (1,0 đ) Một bó hoa gồm 3 bông hoa màu đỏ và 1 bông hoa màu vàng. Bạn Trúc Linh chọn ngẫu nhiên 2 bông hoa từ bó hoa đó.
a) Liệt kê các cách chọn mà bạn Trúc Linh thực hiện.
[image: A drawing of a cone  AI-generated content may be incorrect.]b) Tính xác suất của biến cố R: “Trong 2 bông hoa được chọn, có đúng 1 bông hoa màu đỏ”;
Bài 6. (1,5đ) Một cái thùng dùng để đựng gạo có dạng nửa hình cầu với đường kính 50cm, phần gạo vun lên có dạng hình nón cao 12cm. 
a) Tính thể tích phần gạo trong thùng 



(Biết Vnón = ; Vtrụ = ; Vcầu =  , làm tròn đến hàng phần mười). 
b) Nhà bạn An dùng lon sữa bò dạng hình trụ với bán kính đáy là 5cm, chiều cao là 14cm dùng để đong gạo mỗi ngày. Biết rằng mỗi ngày nhà An ăn 4 lon gạo và mỗi lần đong thì lượng gạo chiếm 90% thể tích của lon. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ngày để nhà An có thể ăn hết số gạo trong thùng?








Bài 7. (2,5 đ) Cho tam giác  có ba góc nhọn, các đường cao ,  và  cắt nhau tại  (, , ).

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.




b) Kéo dài  cắt đường tròn đường kính  tại . Chứng minh .



c) Giả sử. Tính số đo góc  của tam giác .


--- HẾT ----



	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS HOA LƯ
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024 - 2025

	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 
(1,5 điểm)
	a) Lập bảng giá trị 
Vẽ đúng đồ thị
	0,5
0,5

	
	

b) Thay  vào hàm số 



Vậy các điểm cần tìm là .
	




0,25

0,25

	Bài 2 
(1,0 điểm)
	
 
Nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

Theo định lí Viète ta có . 


Ta có  suy ra 


	0,25

0,25


0,25



0,25

	Bài 3 
(1 điểm)
	


+) Gọi  (cái)  là số tấm chắn bảo hộ phải làm ra được trong mỗi ngày theo kế hoạch, thì số tấm chắn bảo hộ làm ra được mỗi ngày trong thực tế là  (cái).

+) Số ngày hoàn thành công việc theo kế hoạch là  (ngày).

+) Số ngày hoàn thành công việc trong thực tế là  (ngày). 
+) Theo đề bài ta có phương trình: 






Giải phương trình ta được  (nhận),  (loại)

Vậy theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày Công ty A cần làm  cái tấm chắn bảo hộ
	0,25










0,5




0,25

	Bài 4
(1,5 điểm)

	a) Nên dùng bảng tần số ghép nhóm vì mẫu dữ liệu trên có nhiều giá trị khác nhau, dùng bảng tần số không ghép nhóm thì phải tốn thời gian liệt kê rất dài.
	0,5

	
	b)
	Cự ly (m)
	[3,5; 4)
	[4; 4,5)
	[4,5; 5)
	[5; 5,5)

	Tần số
	5
	11
	10
	6

	Tần số 
tương đối
	15,63%
	34,37%
	31,25%
	18,75%



	1,0

	Bài 5
(1,0 điểm)

	a) Các cách chọn có thể có là: đỏ 1 và vàng, đỏ 2 và vàng, đỏ 3 và vàng, đỏ 1 và đỏ 2, đỏ 2 và đỏ 3, đỏ 1 và đỏ 3. 
	0,5


	
	b) Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố R là: đỏ 1 và vàng, đỏ 2 và vàng, đỏ 3 và vàng.

Vậy  .
	0,5

	Bài 6 
(1,5 điểm)
	a) Tính thể tích phần gạo trong thùng


VgạoVcầu + Vnón =  cm3
	
0,5

	
	
b) Thể tích lon:  (cm3)

Thể tích gạo một ngày múc:  (cm3)

Ta có: 
Vậy cần ít nhất 11 ngày để dùng hết số gạo trong thùng.
	0,5

0,5

	Bài 7 
(2,5 điểm)
	[image: ]



a)  vuông tại  () nên nội tiếp đường tròn đường kính CH.



 vuông tại () nên nội tiếp đường tròn đường kính CH.


Vậy là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính .
	













1,0

	
	



b) Gọi  là trung điểm suy ra  là tâm đường tròn đường kính .



Suy ra  (2 góc nội tiếp  cùng chắn ).

Ta có tứ giác  nội tiếp (cmt)


Suy ra (2 góc nội tiếp cùng chắn ).	

Do đó .



Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên  vuông tại .

Từ đó chứng minh được  (ch.gn)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng).
	1,0

	
	

c) Xét hai tam giác vuông  và  ta có:

 (giả thiết)


 (vì cùng phụ với góc )

Vậy  

 


Mặt khác tam giác  vuông có  nên nó vuông cân.

Vậy 
	0,5



----- HẾT -----



	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA

	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – KHỐI: 9
Thời gian làm bài: 90 phút



A.Phần trắc nghiệm:  (2 điểm)     
Học sinh ghi vào giấy bài làm câu trả lời đúng (ví dụ: 1A; 2B; 3C; …) 


Câu 1: Trong các điểm  có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số .




A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 2: Không dùng công thức nghiệm, tính tổng các nghiệm của phương trình .




A. .		B. .			C. .			D. .
Câu 3: Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả thu được ghi lại ở bảng sau:
	
Khối lượng   bao
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	

	



Khối lượng mỗi bao gạo nhận các giá trị là











A. ; ; ; ; .		B. ; ; ; ; ; .	











C. ; ; ; ; ; .		D. ; ; ; ; .


Câu 4: Trong một hộp có các thẻ được đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, số kết quả có thể xảy ra là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5: Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn và , số đo bằng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hình vẽ bên, số tứ giác nội tiếp được trong đường tròn là[image: ]


A. Có  hình tứ giác nội tiếp  				B. Có  hình tứ giác nội tiếp


C. Có  hình tứ giác nội tiếp				D. Có  hình tứ giác nội tiếp
[image: A hexagon with a number of triangles  Description automatically generated with medium confidence]Câu 7: Cho hình ngũ giác đều tâm I như hình bên. Phép quay nào biến ngũ giác thành chính nó

A.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

B.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ

C.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ

D.	Phép quay  cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ


Câu 8: Cho hình trụ có chu vi đáy là  và chiều cao . Tính thể tích hình trụ. 




A. .		B. .		C. .		D. .
B. Tự luận: (8 điểm)

Câu 1: (1,0đ) Cho hàm số y = có đồ thị là (P).
a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.
	  b) Tìm các điểm trên (P) có tung độ gấp đôi hoành độ 
Câu 2: (1,0đ) 

b)	Giải phương trình sau: 

b)  Cho phương trình: .

Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức .




Câu 3: (1,0đ) Một đội sản xuất phải làm  sản phẩm trong một thời gian quy đinh. Nhờ tăng năng suất nên mỗi ngày đội làm thêm được  sản phẩm so với kế hoạch. Vì vậy, chẳng những đã làm vượt mức kế hoạch  sản phẩm mà còn hoàn thành sớm hơn  ngày so với quy đinh. Tính số sản phẩm mà đội phải làm trong 1 ngày theo kế hoạch
Câu 4: (2,0đ) Một bó hoa gồm 3 bông hoa màu đỏ và 1 bông hoa màu vàng. Bạn Linh chọn ngẫu nhiên 2 bông hoa từ bó hoa đó.
	a) Liệt kê các cách chọn mà bạn Linh có thể thực hiện.
	b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
	R: “Trong 2 bông hoa được chọn ra, có đúng 1 bông hoa màu đỏ”;
	T: “Trong 2 bông hoa được chọn ra, có ít nhất 1 bông hoa màu đỏ”.








Câu 5 (2đ): Cho đường tròn đường kính . Trên tiếp tuyến tại , lấy  sao cho, cắt đường tròn tại .


	a) Kẻ tại H. Chứng minh tứ giácnội tiếp. 


b) Chứng minh  và 

c) Chứng minh 
[image: A black and white drawing of a cylinder  Description automatically generated]Câu 6: (1đ) Một bể nước hình trụ có đáy trong của bể là một hình tròn có bán kính 1m, chiều cao bên trong bể là 1,2 m. Bể đang chứa đầy nước. 
a) Lượng nước đang chứa trong bể là bao nhiêu m3?
b) Dùng một cái thùng hình trụ có chiều cao 40 cm, bán kính đáy bằng 20 cm để lấy nước trong bể. Hỏi cần lấy bao nhiêu lần để hết lượng nước trong bể?

(Công thức tính thể tích hình trụ có bán kính đáy r, chiều cao h là: )
	
- HẾT –


		UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ TK KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN – KHỐI 9
Năm học: 2024 – 2025


A. Trắc nghiệm (2 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	B
	D
	C
	C


B. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (1,0đ) 
a)	Bảng giá trị
           Vẽ đồ thị
  
b)	Vì tung độ gấp đôi hoành độ nên y = 2x

Thay y = 2x vào d: y = ta được 




hoặc 
        Tọa độ các điểm cần tìm là (0;0); (4;8)
Câu 2: 

a)	






Phương trình có 2 nghiệm  và 
b)	Theo hệ thức Viéte ta có:

                	

               	

 = – 19
Câu 3:

Gọi số sản phẩm đội dự định làm mỗi ngày là   (sản phẩm).
*) Theo kế hoạch

Thời gian hoàn thành là  (ngày).
*) Thực tế.

Mỗi ngày tổ làm được  ( sản phẩm).

Thời gian hoàn thành   ( ngày).
Vì thời gian thực tế ít hơn thời gian dự định là 2 ngày nên ta có phương trình: 

 


Phương trình có hai nghiệm phân biệt :   (loại) và   (tmđk).

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày tổ dự định làm  sản phẩm.
Câu 4: 
Gọi 3 bông hoa màu đỏ lần lượt là Đ1, Đ2, Đ3 và bông hoa màu vàng là V.
Các cách chọn mà bạn Linh có thể thực hiện khi chọn ngẫu nhiên 2 bông: Đ1-Đ2, Đ1- Đ3, Đ2-Đ3, Đ1-V, Đ2-V, Đ3-V.
Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố P: “Trong 2 điểm bông hoa được chọn ra, có đúng 1 bông hoa màu đỏ” là: Đ1-V, Đ2-V, Đ3-V
Vậy xác suất của biến cố R là 


Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố Q: “Trong 2 điểm bông hoa được chọn ra, có ít nhất 1 bông hoa màu đỏ” là: Đ1-Đ2, Đ1- Đ3, Đ2-Đ3, Đ1-V, Đ2-V, Đ3-V.
Vậy xác suất của biến cố T là 


Câu 5: 

a) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
O
A
B
C

H
M




Suy ra  (vì  kề bù )

vuông tại C nên M, A, C cùng thuộc đường tròn đường kính AM.

vuông tại H nên M, A, H cùng thuộc đường tròn đường kính AM.
Vậy A, M, C, H cùng thuộc một đường tròn đường kính AM hay tứ giác AMCH nội tiếp.

b) Chứng minh 


Xét và  có:

	chung

            

Nên  (g.g)


Suy ra hay 

Chứng minh  



có: ; AB = AM = 2R nên  vuông cân tại A
Có AC là đường cao nên AC cũng là đường trung tuyến


Suy ra  hay (1)

Và 

Xét vuông cân tại C, có:

 (định lí Pythagore)



Suy ra (2)

Từ (1) và (2) suy ra 

c) Chứng minh  

[bookmark: _Hlk190161104]Cm được  (c.g.c) suy ra 

	

Cm được 


Mà (vuông cân tại O)

Nên 

Vậy 
Câu 6: 
Lượng nước đang chứa trong bể là:


 Thể tích của cái thùng là:



Đổi:    
Số lần lấy để hết lượng nước trong bể là:

(lần)
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BỘ SGK CTST
         (Đề gồm 01 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)




g)	Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số  có đồ thị .

a)	Vẽ  trên mặt phẳng tọa độ.                                              
b)	Tìm tọa độ những điểm M thuộc đồ thị (P) có tung độ khác 0 và lớn hơn hoành độ 3 đơn vị. 

Bài 2. (1,5 điểm) Cho phương trình: .

a)	Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt 

b)	Không giải phương trình, hãy tính giá trị của  biểu thức . 
Bài 3. (1,5 điểm) Trong một chiếc hộp có chứa 5 viên bi có khối lượng và kích thước giống nhau được đánh số từ 5 đến 9. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên. 
a)	Xác định không gian mẫu của phép thử.
b)	Tính xác suất của biến cố A: “Tổng hai số trên hai viên bi được lấy ra là không vượt quá 14”.
Bài 4. (1,5 điểm) Bạn Hà ghi lại số tuyến của các xe buýt đi qua một ngã tư như sau:
	5
	12
	7
	34
	5
	5
	5
	7
	12
	34

	5
	5
	34
	12
	5
	12
	34
	12
	5
	7


a) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.
b) Hãy cho biết tuyến xe buýt số mấy phổ biến nhất ?
Bài 5. (2,0 điểm) Một ly nước dạng hình trụ có chiều cao là 15 cm, đường kính đáy là 5 cm.
[image: ]a) Tính thể tích của ly nước? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
b) Lượng nước tinh khiết trong ly cao 10 cm. Người ta thả vào ly nước 5 viên bi hình cầu có cùng thể tích, đồng chất và ngập hoàn toàn trong nước làm nước trong ly dâng lên bằng miệng ly. Hỏi thể tích của mỗi viên bi là bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) (Giả sử độ dày của ly, đế ly là không đáng kể). 



Biết công thức tính thể tích hình trụ là  và công thức tính thể tích hình cầu là . Trong đó: r là bán kính đáy, h là chiều cao hình trụ, R là bán kính của hình cầu và .
Bài 6. (2,0 điểm) Từ điểm M bên ngoài đường tròn (O), vẽ các tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD (AC < BC). Vẽ OK vuông góc với CD tại K và BK cắt (O) tại I khác B.
a)	Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp được. Tìm tâm E của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MAOB.
b)	Chứng minh tứ giác AOKB nội tiếp và AI // CD.
-----HẾT-----
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BỘ SGK CTST
         (Đề gồm 01 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



	Bài
	Nội dung đáp án
	Điểm

	


1
(1,5 điểm)
	a)	Bảng giá trị
   Vẽ đồ thị đúng
	0.25
0,5

	
	
Gọi điểm cần tìm là  


Vì M thuộc (P) nên ta suy ra  hay 


Giải phương trình này ta có  hoặc 


Với  ta có điểm 


Với  ta có điểm 
	

0,25



0,25x2

	





2
(1,5 điểm)
	


Vì a,c trái dấu nên PT có hai nghiệm phân biệt 
	0,25x2


	
	





	0,25x2



0,25

0.25

	
3
(1,5 điểm)
	
a)	
	0,5

	
	



	0,5

0,25x2

	
4
(1,5 điểm)
	a)	Bảng tần số
	Tuyến xe buýt
	5
	7
	12
	34

	Tần số
	8
	3
	5
	4



	

0,25x4

	
	b)	Theo bảng tần số trên, tuyến xe buýt số 5 phổ biến nhất.
	0,5

	

5
(2,0 điểm)
	
a) Thể tích ly nước là:  (cm3)
	0,5x2

	
	b) Lượng nước dâng lên chính là thể tích của cả 5 viên bi nên thể tích của 5 viên bi là:

(cm3)  
Thể tích của một viên bi:

(cm3)
	


0,5


0,5

	

6
(2,0 điểm)
	                           [image: ]
	

	
	
a)	CM:  (MA, MB là tiếp tuyến (O))

Xét  vuông tại A nên 3 điểm M, A,O thuộc đường tròn đường kính OM. 

Xét  vuông tại B nên 3 điểm M, O,B thuộc đường tròn đường kính OM. 
Vậy 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn

 nội tiếp
Chỉ ra được tâm E là trung điểm của OM.
	0,25

0,25


0,25
0.25

	
	b)	CM:  A, M, B, K, O cùng thuộc một đường tròn
Suy ra tứ giác AOKB nội tiếp.

CM:  
Suy ra: AI // CD
	0,25
0,25

0,25
0,25


Lưu ý: Học sinh làm bài trình bày cách khác, giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.

	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

 
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian phát đề)




Bài 1. Cho parabol (P):
a)	Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ xOy. 
b)	Tìm tọa độ giao điểm M thuộc (P) khác gốc O có tung độ bằng bình phương hoành độ.
Bài 2.  Cho phương trình 2x2 + 4x – 3 = 0 
a)	Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. 
b)	Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: (x1-3)(x2-3) + x12 + x22

[image: ]Bài 3. Một ấm trà chứa đầy nước dạng hình trụ, mặt đáy có bán kính là 5 cm, chiều cao 12,8 cm (Độ dày thành ấm không đáng kể)
a)	Tính thể tích nước đựng trong ấm trà? 
b)	Khi rót nước trà vào tách trà có dạng hình trụ có bán kính mặt đáy là 2 cm, chiều cao 5 cm, mỗi  tách trà chỉ rót 80% sức chứa của nó. 
Hỏi ấm trà trên có thể rót được bao nhiêu tách nước trà?

[image: ]  	(Biết thể tích hình trụ là V = R2h, )
Bài 4.  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rông 40 m. 
Chủ vườn làm lối đi rộng 2 m (như hình vẽ). 
a)	Viết biểu thức biểu diễn theo x diện tích phần đất còn lại.
b)	Tính diện tích cả khu vườn biết diện tích phần đất còn lại là 1044 m2.
Bài 5. Ba chiếc bình có thể tích tổng cộng là 132 lít. Nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi lấy nước bình thứ nhất đổ vào hai bình kia thì hoặc bình thứ ba đầy nước còn bình thứ hai chỉ được một nửa bình, hoặc bình thứ hai đầy nước còn bình thứ ba chỉ được một phần ba bình. Tính thể tích của mỗi bình?
[image: ]Bài 6 Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
a)	“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 7”.
b)	“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn 6”.
c)	“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4”  
Bài 7.  Cho đường tròn tâm O bán kính R. Từ điểm A ở ngoài đường tròn sao cho OA = 2R 
vẽ hai tiếp tuyến AB và AC của (O; R) (A và B là hai tiếp điểm), tia BO cắt (O) tại D, AD cắt (O) tại E.
a)	Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp.

b)	Chứng minh: AE.AD = 3R2 và 
c)	Cho biết R = 8cm. Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây và cung nhỏ DC?
    (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

	---Hết---
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

BỘ SGK CTST
      (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



A.	TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) 
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:
	
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng ?

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? 

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	

Câu 3. Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình.

	
A. 

C. 
	
B. 

D. 

	

Câu 4.  Biểu đồ bên dưới biểu diễn sản lượng lương thực thế giới thời kì từ năm   đến năm  


Sản lượng lương thực thế giới thời kì  đạt cao nhất vào năm




A. 	B. .	C.                         D. .

	Câu 5. Diện tích trồng rừng tập trung ở một số địa phương từ năm 2015 đến năm 2020 (tính theo nghìn hecta) được cho trong bảng sau: 
	Thời gian (giờ)
	

	

	

	


	
Tần số 
	

	

	

	



Khoảng thời gian sử dụng nào có nhiều máy tính nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .

	Câu 6. Xác định không gian mẫu của phép thử sau: Gieo 2 lần một đồng xu có 1 mặt xanh và 1 mặt đỏ.


A.  = {(xanh; đỏ), (đỏ; xanh)}.	B.  = {(xanh; xanh), (đỏ; đỏ)}.


C.  = {xanh; đỏ}.	D.  = { đỏ; xanh}.

	

Câu 7. Trong các hình sau ở hình nào ta có đường tròn là đường tròn ngoại tiếp tam giác  Vì sao?
[image: ]

	A. Hình a
	B. Hình b
	C. Hình c
	D. Hình d

	Câu 9. Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp được đường tròn? 
[image: ]

	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4

	





[image: ]Câu 10. Cho tam giác đều, các đường cao cắt nhau tại. Gọi  theo thứ tự là trung điểm của.  là hình gì?
A. Ngũ giác	                   B. Ngũ giác đều                 
C. Lục giác	D. Lục giác đều


	
Câu 11. Cho vòng quay mặt trời gồm mười hai cabin như vẽ bên dưới. Hỏi để cabin  di chuyển đến vị trí cao nhất thì vòng quay phải quay thuận chiều kim đồng hồ quanh tâm bao nhiêu độ?

	
A. 

B. 

C. 

D. 
	[image: ]

	

Câu 12. Cho hình trụ nội tiếp trong hình lập phương có cạnh bằng  (như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
	

A.	Đường kính đáy hình trụ là .	


B.	Chiều cao của hình trụ là .


C.	Đường kính đáy hình trụ là .	
D.	Cả B và C đều đúng.





	[image: A diagram of a cube with a circle and a circle  Description automatically generated]





B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Cho Parabol (P): 

a)	Vẽ .
b)	Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ bằng hai hoành độ.
Bài 2. (1,5 điểm)  
a) Giải phương trình sau: [image: ].


b) Cho phương trình  có [image: ]; [image: ]là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau:  
Bài 3.  (1,0 điểm) Người ta thả một quả banh từ một tầng cao của tòa nhà. Biết độ cao từ nơi thả đến mặt đất là 500 m. Quãng đường chuyển động S (mét) của quả banh khi rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức: S = 5t2
a)	Hỏi quả banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau 3 giây ?
b)	Hỏi sau bao lâu kể từ khi bắt đầu rơi thì quả banh chạm mặt đất ?
[image: ]Bài 4. (1,0 điểm) Nhà bạn An có những ly nước dạng hình trụ có chiều cao 15cm, đường kính đáy là 5cm. Mỗi lần uống An và gia đình chỉ rót nước lượng nước cao 10cm (hình vẽ). Hỏi ly nước nhà An có thể tích bao nhiêu  và cho biết lượng nước trong ly chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích của ly? (làm tròn các kết quả đến hàng phần mười).
(Thể tích hình trụ được tính bởi công thức , trong đó R là bán kính đáy,  là chiều cao của hình. 

Bài 5. (1,0 điểm) a) Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học (đơn vị: học sinh), người ta có bảng tần số ghép nhóm như ở bảng sau:
	Nhóm
	Tần số (n)

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	Cộng
	



Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó
b) Xét phép thử “Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối đồng chất liên tiếp ba lần”. Viết không gian mẫu của phép thử đó.

Bài 6. (1,5 điểm) Cho  có 3 góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O), 2 đường cao BM, CN cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AK cắt MN tại F và cắt BC tại S.
a/ Chứng minh tứ giác AMHN và BCMN nội tiếp.
b/ Chứng minh:  và 


------ Hết ------
                                                                                              Trang 150
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024 - 2025


[bookmark: note]A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	A



B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Bài
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	1
(1 điểm)
	a)	Bảng giá trị + Vẽ đúng ( P )

	0,5

	
	Ta có y = 2x

Mà

                  Suy ra      
…………………………………………..
                x1 = -0  ;  x2 = -2
 Giải ra:  các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 2 lần hoành độ là: (0; 0) và (-2; -4)
	





0,5

	
2
(1,5 điểm)
	
a) Tính đúng 
Tìm đúng 2 nghiệm
	0,25
0,25

	
	
b) Tính = b2 – 4ac = (-4)2 – 4 .2.1 = 8 >0
Vậy phương trình có hai nghiệm x1 , x2
Theo Vi – et ta có














	0,25


0,25




0,25







0,25


	3
(1,0 điểm)
	
a)	Quả banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau 3 giây  là: (m)

	0,25x2



	
	b)	Hs lập luận và thay S = 500 vào HSBN để tìm đúng t = 10 (s)
Trả lời : ……………..

	0,25x2


	4
(1,0 điểm)
	Tính bán kính 
Tính thể tích ly: 
Tính thể tích nước trong ly:  
(Nếu thế  thì ;  vẫn chấm đúng)
Phần trăm nước trong ly: 
(Nếu học sinh tính gộp hoặc hiểu được tỉ số thể tích bằng tỉ số chiều cao vẫn được điểm tối đa)

	0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ




	5
(1,0 điểm)
	a)	Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó
	Nhóm
	Tần số (n)
	Tần số tương đối (%)

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	Cộng
	

	




	
0,25


0,25









	




	
b)	Kí hiệu mặt sấp là [image: ], mặt ngửa là [image: ].
  Không gian mẫu trong phép thử trên là tập hợp


	

0,5

	6
(1,5 điểm)
	
a)	Cm đúng  tứ giác AMHN và BCMN nội tiếp.
	
0,5+0,5

	
	b)	 (tứ giác BCMN nội tiếp)
 (cùng chắn cung AC)
Suy ra: 
Chứng minh: 
 Suy ra: AN.AB=AF.AK
	

0,25


0,25



	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LINH TRUNG
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌCKÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. ( 1,5 điểm) Giải phương trình:
a) x2 – 5x + 6 = 0                                         b) x (x – 6) + 5(x + 2) =  19 – x 

Câu 2. (1,5 điểm) Cho parabol (P): 
	a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
	b) Tìm tọa độ những điểm thuộc (P) có tung độ là – 16. 



Câu 3. (1,0 điểm)  Cho phương trình  có hai nghiệm .Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
Câu 4.(1,0 điểm) Một món đồ có giá là 120000 đồng. Người ta giảm giá món đồ hai đợt, mỗi đợt đều giảm giá là m%. Sau hai đợt giảm giá, giá của món đồ là 76800 đồng. 
Hỏi mỗi đợt giảm giá là bao nhiêu phần trăm?     
[image: ]Câu 5.(1,0 điểm)  Một ly nước dạng hình trụ có chiều cao là 15 cm, đường kính đáy là 5 cm, lượng nước tinh khiết trong ly cao 10 cm. 
	a/ Lượng nước được chứa trong ly là bao nhiêu centimet khối? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
b/ Người ta thả vào ly nước 5 viên bi hình cầu có cùng thể tích, đồng chất và ngập hoàn toàn trong nước làm nước trong ly dâng lên bằng miệng ly. Hỏi bán kính của mỗi viên bi là bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) (Giả sử độ dày của ly, đế ly là không đáng kể). 
Biết rằng: 


Công thức tính thể tích hình trụ là  và công thức tính thể tích hình cầu là . Trong đó: r là bán kính đáy, h là chiều cao hình trụ, R là bán kính của hình cầu và   3,14.
Câu 6. (1,5 điểm) Biểu đồ cột kép ở hình dưới biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 9C có sở thích chơi một số môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi.
[image: ]
Biết rằng mỗi học sinh chỉ nêu một môn thể thao yêu thích nhất. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia thi đấu thể thao của trường. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”,
B: “Học sinh được chọn thích bóng rổ”,
C: “Học sinh được chọn là nữ và không thích bơi”.
Câu 7. (2,5 điểm): Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R). Ba đường cao AD, BE, CF của ABC cắt nhau tại H. 
a)	Chứng minh: Tứ giác BCHK nội tiếp
b)	Chứng minh: FS. FA = FB.FC và S là tâm đường tròn nội tiếp tam giác KFH. 

c)	Giả sử   và R = 12cm.  Tính diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi OB, OC và cung BC nhỏ.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Câu 1:(1,0 điểm)
	a) x2 – 5x + 6 = 0 (a = 1; b = -5; c = 6)


Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt: 


; 
	0,75 điểm

	
	b) x (x – 6) + 5(x + 2) =  19 – x 
 x2 – 6x + 5x +10  = 19 – x
x2 = 9 
x = ± 3

	0,75 điểm

	Câu 2.(1,0 điểm)
	a) Bảng giá trị 

	       x
	– 4
	– 2
	0
	2
	4


	

	– 4
	– 1
	0
	– 1
	– 4


 
                                  [image: ]
	1 điểm

	
	b) Thay y = – 16 vào hàm số

	   
              x  = 8 hoặc x = – 8 
Vậy tọa độ những điểm thuộc (P) và có tung độ –16 là: (8; –16); (–8; –16).

	0,5 điểm

	
	
Câu 3. Phương trình: . 

	

	Câu 3.(1,0 điểm)
		
	

	
	
a)	Phương trình: . 
Ta có a = 2 > 0 , c = – 1 < 0 suy ra a, c trái dấu 
Nên pt có 2 nghiêm phân biệt
	0,5 điểm

	
	b) Theo định lý Viète ta có:


 ;   				


	0, 5 điểm

	Câu 4.(1, 0 điểm)
	
	

	
	 Sau đợt giảm giá thứ nhất :	
Giá còn lại của món đồ là: 120 000 – 120 000m% = 120 000.(1– m%)
  Sau đợt giảm giá thứ hai: 	
Giá còn lại của món đồ là: 120 000(1– m%) – 120 000(1– m%).m%
					= 120 000(1– m%)2 
     Theo bài ra ta có 120000(1– m%)2 = 76800 
                             (1 – m%)2 = 16/25

                            1 –m% = 4/5 m% = 20%
         Vậy mỗi đợt giảm giá là 20%
	1 điểm

	Câu 5.(1,0 điểm)
	
	

	
	
a) Lượng nước chứa trong ly là:  (cm3)
	0,5 điểm

	
	b) Lượng nước dâng lên chính là thể tích của cả 5 viên bi nên thể tích của 5 viên bi là:

(cm3)  
Thể tích của một viên bi:

(cm3) 
	0,5 điểm

	
	
	

	Câu 6.(1,5 điểm)
	Xét phép thử “Chọn ngẫu nhiên một học sinh”. Ta thấy, các kết quả xảy ra của phép thử đó là đồng khả năng.

Số kết quả có thể xảy ra của phép thử đó là: .

	

	
	
a)	Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: .

Vậy 
	0,5 điểm

	
	
b)	Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là: .

Vậy 
	0,5 điểm

	
	
c)	Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là: .

Vậy 

	0,5 điểm

	Câu 7.(2,5 điểm)
	[image: ]
a)	Chứng minh: Tứ giác BCHK nội tiếp
Ta có:∆BKC vuông tại K (……)
Suy ra 3 điểm B, K, C  thuộc đường tròn đường kính BC. (1)
Ta có:∆BHC vuông tại K (……)
Suy ra 3 điểm B, H, C  thuộc đường tròn đường kính BC.(2)
Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm B, C , H, K cùng thuộc đường tròn đường kính BC.
 Vậy tứ giác BHCK nội tiếp.
	












1 điểm

	
	b) Chứng minh: FS. FA = FB.FC và S là tâm đường tròn nội tiếp tam giác KFH. 
Xét ∆FSC và ∆FBA có 




(cùng phụ )
Vậy ∆FSC ∽ ∆FBA(g-g)


Vậy FS. FA = FB.FC
	1 điểm

	
	c) Tính diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi OB, OC và cung BC nhỏ.


Có sđ cung 

a)	
	0,5 điểm




	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS BÌNH AN  


	ĐỀ KIẾN NGHỊ KIỂM TRA  HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1 : ( 1  đ ) Giải phương trình 
a)	2x 2 + 5 x = 0 
b)	x 2 – 3x + 1 = 0 


Bài 2 : ( 1 đ) Cho   hàm số y = 
a)	Vẽ đồ thị hàm số trên 
b)	Tìm trên đồ thị những điểm có tung độ bằng 5 



Bài 3. ( 1 đ ) Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Không giải phương trình, tính các giá trị của các biểu thức .
Bài 4: ( 1 đ)
Một xí nghiệp sản xuất nước mắm dự định thu mua 120 tấn cá trong một thời gian nhất định, nhờ đổi mới phương pháp thu mua xí nghiệp đã mua vượt mức 6 tấn mỗi tuần. Vì vậy xí nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần và vượt mức 10 tấn cá. Tính số cá mà xí nghiệp phải mua mỗi tuần theo kế hoạch.
Bài 5 (1 đ)
[image: ]Một thùng đựng nước có dạng hình trụ chiều cao là 40 cm đường kính đáy 36 cm. 
a)	Tính thể tích của thùng. ( làm tròn đến hàng đơn vị )
b) Người ta sử dụng thùng trên để múc nước đổ vào một bể chứa có dung tích 1,5 m 3 . Hỏi cần phải đổ ít nhất bao nhiêu thùng thì đầy bể chứa ? Biết rằng mỗi lần xách người ta chỉ đổ đầy 90% thùng để nước không đổ ra ngoài. 
Bài 6. ( 1 đ )

Một hộp đựng 20 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố : “Số ghi trên tấm thẻ là bội của 5 ”.
Bài 7. ( 1 đ )


 Kết quả đo tốc độ của  xe ô tô (đơn vị: ) khi đi qua một trạm quan sát đã được thống kê dưới bảng sau
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



Hãy ghép các số liệu thành bốn nhóm ứng với bốn nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Lập bảng tần số , tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên .
Bài 8. ( 3 đ ) Cho đường tròn ( O ; R), đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác B và C). AE cắt CD tại K. 
a) Chứng minh bốn điểm  K, E , B , I cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh AK.AE=AI.AB.

c) Gọi P là giao điểm của tia BE và  tia DC, Q là giao điểm của AP và BK. Chứng minh IK là phân giác của . 

Đáp án 
 
	Bài 
	Tóm tắt đáp án

	1

	a)	2x 2 + 5 x = 0 
x.(2x + 5 ) = 0 

x=0 hay x = 
b)	x 2 – 3x + 1 = 0 

> 0 
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 


 

    


	2

	

Cho   hàm số y = 
a)	Vẽ đồ thị hàm số trên 
b)	Tìm trên đồ thị những điểm có tung độ bằng 5 

Ta có : y = 5 => x = 


Điểm cần tìm là (; 5 ) (; 5 ) 


	3

	


Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Không giải phương trình, tính các giá trị của các biểu thức .








= …=

	4

	Gọi x là số tấn cá mua mỗi tuần  theo kế hoạch ( x > 0 )

Số tuần dự định làm là 
Số tấn cá mỗi tuần làm thực tế là x + 6 

Số tuần làm thực tế là  


Ta có phương trình : - = 1 
Giải phương trình : x 2 + 16x – 720 =0 
x = 20 , x = -26 ( loại ) 
Vậy số tấn cá mua mỗi tuần  theo kế hoạch là 20 tấn 

	5

	
a) Thể tích của thùng 




V = .18 2 . 40 = 12960   40715 cm 3  
b)1,5 m 3 = 1500 000  cm 3 
Số thùng cần đổ đầy bể là 


1500 000 : ( 90 % .12960 ) 41 thùng 

	6
	
Một hộp đựng 20 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố : “Số ghi trên tấm thẻ là bội của 5 ”.


Xác suất của biến cố A là  :   

	7

	 
	Tốc độ ( km/h )
	[40;45)
	[45;50)
	[50;55)
	[55;60)

	Tần số 
	7
	7
	5
	6

	Tần số tương đối 
	28%
	28%
	30%
	24%




	8

	
[image: ]
a)Chứng minh bốn điểm  K, E , B , I cùng thuộc một đường tròn.

Ta có : ( góc nội tiếp chắn nữa đường tròn ) 

	KEB vuông nội tiếp đường tròn đường kính BK (1)

Ta có :  KIB vuông tại I 

	 KIB nội tiếp đường tròn đường kính BK (2)
(1)	, (2) => I , K , E , B cùng thuộc 1 đường tròn 
b)Chứng minh AK.AE=AI.AB.


Xét AKI và ABE 



Ta có : =  = 

                 góc chung



	AKI  ABE 

	
	AK.AE=AI.AB

c)	Chứng minh IK là phân giác của .
Chứng minh tứ giác AQKI nội tiếp 

 Suy ra 
Tứ giác AKEB nội tiếp 

Suy ra 

( cùng chắn cung EQ ) 

Suy ra 

Suy ra IK là phân giác của .





	UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1
ĐỀ THAM KHẢO

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2024-2025
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề gồm 02 trang)


A.	PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
(Chọn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)

Câu 1. Phương trình  là phương trình bậc hai khi:




A. .	B. .	C.  .	D. .
Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?




A.	B. 		C.    	D. 
Câu 3. Điểm A(-2;1) thuộc đồ thị hàm số nào?   




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 4. Phương trình  có biệt thức  bằng




A. .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 5. Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao của ba đường:
A. Trung trực.	B. Phân giác.	C. Đường cao	D. Đường trung tuyến




Câu 6. Phép quay tâm ( là tâm hình vuông ) với góc quay bằng bao nhiêu biến hình

vuông  thành chính nó? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogram), kết quả ghi lại ở bảng sau:
	Khối lượng 1 bao (x)
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	Tần số (n)
	2
	3
	6
	8
	4
	1


Số bao gạo được cân là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Trong một hình trụ:
A. Chiều cao là độ dài đoạn nối hai điểm bất kì trên hai đáy.	
B. Độ dài của đường sinh bằng chiều cao của hình trụ.
C. Đoạn nối hai điểm bất kì trên hai đáy là đường sinh.	
D. Hai đáy có độ dài bán kính khác nhau.
      
B. PHẦNTỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1.  (1,25 điểm) Cho Parabol (P): 
a) Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ
b)  Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) và có tung độ bằng 8.
Bài 2. (1,25 điểm) Cho phương trình  
a) Chứng minh phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Bài 3. (1,0 điểm) Một Studio đang in một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều dài 12cm để trưng bày trong một triển lãm. Họ quyết định phóng to bức ảnh này sao cho diện tích bức ảnh tăng gấp đôi so với ban đầu. Để thực hiện việc phóng to, họ tăng đều chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau. Hỏi kích thước của bức ảnh sau khi được phóng to là bao nhiêu?

Bài 4. (0,75 điểm) Sau khi điều tra hộ gia đình ở một vùng dân cư về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình, người ta được dãy số liệu thống kê (hay còn gọi là mẫu số liệu thống kê) như sau:
	6
	6
	6
	7
	5
	5
	4
	5
	6
	4
	4
	8
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4

	6
	6
	7
	7
	5
	5
	5
	5
	6
	4
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4

	8
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	4
	5
	6
	7
	6
	8
	6
	5
	5
	6
	5


a) Em hãy cho biết mẫu dữ liệu trên có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b) Lập bảng tần số của mẫu dữ liệu?
Bài 5. (0,75 điểm) Đội văn nghệ lớp 9A gồm 2 bạn nam là: Hùng, Bình và 3 bạn nữ là: Nga, Thảo, Mai. Cô giáo phụ trách đội văn nghệ chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.
	a) Liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.
	b) Tính xác suất của biến cố A: “Trong hai bạn được chọn có cả nam và nữ”.
Bài 6. (1,0 điểm) Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần để làm cái mũ đó biết rằng vành mũ hình tròn và ống mũ hình trụ.
[image: ][image: ]               




Bài 7. (2,0 điểm) Cho đường tròn (O;R) và một điểm A ngoài đường tròn (O) sao cho OA = 3R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác OBAC nội tiếp và OA vuông góc với BC
b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn tâm (O) tại D (D khác B), AD cắt đường tròn (O) tại E (E khác D). Tính tích AD.AE theo R.
c) Tia BE cắt AC tại F. Chứng minh F là trung điểm AC.

---Hết---
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II 

	TRƯỜNG THCS LONG BÌNH
ĐỀ THAM KHẢO
SÁCH CHÂN SÁNG TẠO
	Thời gian làm bài: 90 phút 
Năm học: 2024 - 2025
                (Không kể thời gian phát đề)

	
	

	
	



Bài 1. ( 2.0 đ) Cho hàm số  có đồ thị là (P)
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
b) Tìm tọa độ những điểm M thuộc (P) có tung độ bằng - 8 

Bài 2. (1.5 đ)


Gọi  là nghiệm của phương trình  . Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau: 

Bài 3. (1.0 đ)  Giải phương trình sau đây bằng công thức nghiệm: 

Bài 4. (1.5 đ) Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất 24 lần. Số chấm xuất hiện được ghi lại trong bảng sau:
	1
	3
	2
	4
	1
	4
	5
	4

	5
	1
	5
	2
	4
	6
	1
	3

	6
	4
	2
	3
	1
	2
	4
	5


a)	Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên
b)	Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu ở bảng tần số

Bài 5. (1.0 đ)
Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a)	Biến cố A: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 12”
b)	Biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5”

[image: ]Bài 6. ( 1.0 đ)
Một nhà máy dự định sản xuất thùng phuy đựng dầu nhớt dạng hình trụ có đường kính đáy 0,6 m và chiều cao 0,9 m. Bỏ qua diện tích các mép thùng, hãy tính thể tích một thùng phuy như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Biết công thức tính thể tích hình trụ là , trong đó  là bán kính đáy,  là chiều cao hình trụ.

Bài 7. (2.0 đ)
Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC
a) Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn.

b) Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC (MB < MC), kẻ tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại I, K ; OI cắt BC tại E, OK cắt BC tại F. Chứng minh 
--- HẾT ---


	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LONG BÌNH

	ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: TOÁN 9



HƯỚNG DẪN CHẤM

	Bài
	Câu
	Nội Dung 
	Điểm 

	1
	1a
	-	[image: A diagram of a point  Description automatically generated]Lập bảng giá trị đúng
-	Vẽ đồ thị hàm số đúng

	0.5
0,5

	
	1b
	
Thay y = -8 vào hàm số  ta có:


x = 2  hoặc x =-2
Vậy M(2;-8) và M(-2; -8)
 
	0,25
0,5
0,25

	2
	
	


Phương trình có hai nghiệm phân biệt 




	


0,5

0,5


0,25






0,25


	3
	
	

	
0,25
0,25



0,5

	4
	4a
	Bảng tấn số:
	Số chấm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tần số
	5
	4
	3
	6
	4
	2



	0,75

	
	4b
	[image: ]
	0,75

	5
	5a
	Kí hiệu (i; j) là kết quả gieo hai con xúc xắc có số chấm xuất hiện lần lượt là i và j.


Số phần tử của không gian mẫu  là 

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 


Vậy  và 

	

0,25


0,25

	
	5b
	
Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 


Vậy  và 
	0,25
0,25

	6
	
	Bán kính đáy thùng phuy là: 0,6 : 2 = 0,3 (m)

Thể tích một thùng phuy là: 
	0,5
0,5

	7
	7a
	[image: ]
a)	Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn
AB, AC là tiếp tuyến với (O; R) (B và C là hai tiếp điểm)




vuông tại B nên nội tiếp đường tròn đường kính AO

 thuộc đường tròn đường kính AO  (1)


vuông tại C nên nội tiếp đường tròn đường kính AO

 thuộc đường tròn đường kính AO  (2)

Từ (1), (2) suy ra:  thuộc đường tròn đường kính AO  

tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn
	















0,25

0,25

0,25

0,25

	
	7b
	
b)	Chứng minh 

-	C/m được: 

-	C/m được: 

-	C/m được: 
	
0,5
0,25
0,25



- Học sinh vẽ hình đúng đến đâu thì chấm đến phần đó 
-	Học sinh có cách giải khác chính xác, giám khảo cho trọn điểm 
 
---Hết--
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 01 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1. (2,0 điểm) Cho hàm số:  (
	a) Xác định hệ số a biết đồ thị của hàm đi qua điểm . 
	b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được. 
Bài 2. (2,0 điểm) Cho phương trình: 
	a) Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt 			
	b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức 
Bài 3. (1,0 điểm) Bạn An đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên bạn An được giảm thêm 2% trên giá đã giảm, do đó bạn chỉ phải trả 196 000 đồng cho món hàng đó. 
	a) Hỏi giá ban đầu của món hàng đó nếu không khuyến mãi là bao nhiêu ? 
	b) Nếu bạn An không có thể khách hàng thân thiết nhưng món hàng đó được giảm giá 22%. Hỏi số tiền mà bạn được giảm có bằng lúc đầu không ? Tại sao ?  
Bài 4. (1,0 điểm) Chiều cao của học sinh lớp 9A (tính bằng cm) được cho theo bảng sau:
	165
	171
	168
	164
	172
	167
	171
	166
	175
	173

	167
	169
	168
	162
	174
	169
	174
	172
	162
	174

	175
	173
	162
	161
	175
	173
	171
	160
	172
	173

	170
	171
	172
	164
	163
	162
	169
	170
	168
	161


	a) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm với các nhóm [160; 164), [164; 168), [168; 172), [172; 176).
	b) Dùng biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột để biểu diễn bảng tần số trên. 
Bài 5. (0,75 điểm) Một tấm bìa hình tròn được chia thành 5 hình quạt bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 5. Bạn An quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô số mấy. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
	+ A: “Mũi tên chỉ vào ô số nguyên tố”
	+ B: “ Mũi tên chỉ vào ô ghi số không lớn hơn 4”. 
Bài 6. (0,75 điểm) Sữa đặc có đường được đóng lon theo hình trụ, đáy là hình tròn. Thể tích hình trụ được cho bởi công thức  (với V là thể tích; R là bán kính đáy; h là chiều cao), cho 𝜋 ≈ 3,14. Một lon sữa đặc có đường có chiều cao 78 mm (không tính phần đế của vỏ lon). Biết khối lượng sữa trong hộp là 380 gram, đường kính đáy là 70 mm. Cho khối lượng riêng của sữa đặc có đường là 1,3 kg/dm3. Hỏi thể tích sữa trong lon chiếm tỷ lệ bao nhiêu % thể tích vỏ lon (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Bài 7. (2,5 điểm) Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. 
	a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp và AO  BC tại H. 
	b) Kẻ đường kính CD của đường tròn (O). Chứng minh . 
	c) Gọi E là giao điểm của AD với đường tròn (O) (E khác D); F là trung điểm của dây DE; K là giao điểm của BO và CF. Chứng minh KB.KO =KF.KC. 
--- HẾT --- 
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024 – 2025 



	Bài 
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (2,0 điểm)
	a) Thay  vào hàm số:
	  
	0,25
0,5 + 0,25 

	
	b) Vẽ (P): 
	+ Bảng giá trị đúng
	+ Đồ thị đúng 
	
0,5
0,5

	Bài 2 (2,0 điểm)
	a) Ta có: 
nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 
	0,25 x 2
0,25


	
	b) Theo định lý Vi – ét:  
Ta có: 

… 
	0,25 
0,25 


0,25 x 2

0,25

	Bài 3 (1,0 điểm)
	a) Giá ban đầu của món hàng:
 (đồng)
	
0,25 x 2

	
	b) Giá tiền của món hàng sau khi giảm giá 22%:
(đồng) 
Số tiền được giảm 1 000 đồng so với lúc đầu.
	
0,25
0,25 

	Bài 4 (1,0 điểm)
	a) Lập đúng bảng tần số ghép nhóm 
	0,5

	
	b) Vẽ đúng biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột 
	0,5 

	Bài 5 (0,75 điểm)
	Không gian mẫu: n() = 5 
	 ; 
	0,25 
0,25 x 2 

	Bài 6 (0,75 điểm)
	Đổi: 	1,3 kg/dm3 = 1,3 g.cm3 ; h = 78mm = 7,8 cm; 
	R = 70:2 = 35 mm = 3,5 cm 
Thể tích vỏ lon:  cm3
Thể tích sữa trong lon: 380 :1,3  292,308 cm3
Tỷ lệ thể tích sữa so với thể tích vỏ lon: 
	292,308 :  
	
0,25
0,25


0,25

	Bài 7 (2,5 điểm)
	a)  C/m tứ giác ABOC nội tiếp
     C/m AO  BC tại H	
	0,5
0,5

	
	b) C/m BD // AH
    C/m 
	0,5
0,25

	
	c) C/m 5 điểm A, B, F, O, C cùng thuộc 1 đường tròn
    C/m  KBC ∽  KFO (g.g)
     đpcm 
	0,25
0,25
0,25




[image: ]





	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024 – 2025 

	
	 


I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	D



II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1. (1,5 điểm)
	a) Bảng giá trị:
	  x
	– 4
	– 2
	0
	2
	4

	(P): y = 
	8
	2
	0
	2
	8


Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua các điểm (–4; 8); (–2; 2); (0; 0); (2; 2); (4; 8) 
Vẽ đúng
	
0,5




0,5

	
	b) Vì điểm M có tung độ và hoành độ bằng nhau nên M (xM ; xM)
Ta có: M (xM ; xM)  (P): y = 
                          Suy ra: xM = 
                            – 2xM  = 0
                         xM (xM – 2) = 0
                         xM = 0 hay xM = 2
Vậy những điểm M cần tìm có tọa độ là (0 ; 0) ; (2 ; 2)
	


0,25



0,25


	Bài  2. (1 điểm)
	a) x(x + 7) = 28 – (7 – 3x)			
x2 + 7x = 28 – 7 + 3x
x2 + 4x – 21 = 0
 = b2 – 4ac
          = 42 – 4 . 1 . (–21) = 100 > 0
  Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
x1 = 3; x2 = –7
	

0,25



0,25

	
	b) x2 – (1 + )x +  = 0
Ta có: a + b + c = 1 – (1 + ) +  = 0
Vậy phương trình có 2 nghiệm :
x1 = 1; x2 = 
	
0,25

0,25

	Bài  3. (1,5 điểm)
	2x2 – 5x + 1 = 0
 = b2 – 4ac = (– 5)2 – 4 . 2 . 1 = 17 > 0
 Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
Áp dụng định lý Viete ta có:
       
      
Ta có: 
A = x1(x1 + 2024) + x2(x2 + 2025) – x2
A =  + 2024x1 +  + 2025x2 – x2
A =  +  + 2x1 x2 – 2x1 x2 + 2024(x1 +  x2)
A = (x1 +  x2)2 – 2x1 x2 + 2024(x1 +  x2) 
A =– 2. + 2024. 
   A =  

	

0,25

0,25

0,25


0,25



0,25

0,25

	Bài  4. (1 điểm)
	a) Số học sinh khối 9 là:  
24% . 600 = 144 (học sinh)
Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn thuộc khối 9" là:    
	
0,25
0,25

	
	b) Số học sinh khối 6 là: 
28% . 600 = 168 (học sinh)
Số học sinh không thuộc khối 6 là : 
600 – 168 = 432 (học sinh)
Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn không thuộc khối 6" là:
  
	


0,25

0,25

	Bài  5. (1 điểm)
	
15cm
40cm
15cm
15cm












Diện tích mặt bánh tầng trên là:
. 152 = 225 (cm2)
Diện tích mặt bánh tầng dưới là:
. (40 : 2)2 = 400 (cm2)
Diện tích xung quanh bánh tầng trên là:
15 . (2.15) = 450 (cm2)
Diện tích xung quanh bánh tầng dưới là:
15 . () = 600 (cm2)
Diện tích để trang trí bánh là:
225 + (400 - 225) + 450 + 600 = 1450 4555,3 (cm2)
Vậy diện tích trang trí bánh khoảng 4555,3 cm2
	












0,25



0,25


0,25

0,25


	Bài  6. (2 điểm)
	    [image: ]

a) Chứng minh: tứ giác AMCO nội tiếp và OM // BC.
* Ta có: OAM vuông tại A (MA là tiếp tuyến (O))
 OAM nội tiếp đường tròn đường kính OM 
 O, A, M cùng thuộc đường tròn đường kính OM (1)
* Ta có: OCM vuông tại A (MC là tiếp tuyến (O))
 OCM nội tiếp đường tròn đường kính OM 
 O, C, M cùng thuộc đường tròn đường kính OM (2)
Từ (1) và (2) suy ra: O, A, M, C cùng thuộc đường tròn đường kính OM
Suy ra tứ giác AMCO nội tiếp.
* Ta có: 
Suy ra OM là đường trung trực của AC
Suy ra OM  AC tại I
Mà BC  AC ( do góc nội tiếp chắn nửa (O))
Suy ra OM // BC
	















0,25


0,25






0,25

	
	b) Chứng minh: M là trung điểm AT và tứ giác ADKS là hình chữ nhật.
* Xét ABT ta có:
 
Suy ra M là trung điểm AT
* Ta có:  
Suy ra CD // AT
Suy ra 
Suy ra 
Mà AM = MT (M là trung điểm AT)
Suy ra DK = KC 
Suy ra K là trung điểm DC
Mà I là trung điểm AC
Suy ra IK là đường trung bình ADC
Suy ra IK // AD
Mà CD  AD (gt)
Suy ra IK  CD
Xét tứ giác ADKS ta có:
 
Suy ra tứ giác ADKS là hình chữ nhật
	




0,25










0,25







0,25

	
	c) Tính MI và diện tích tam giác MIK theo R.
* Ta có: MA2 + OA2 = OM2 (ĐL Pythagore trong tam giác vuông OAM)
Suy ra MA = R
* CM: MA2 = MI . MO
Suy ra MI = R
* Tính .MA.OB
Suy ra  = 
* Tính 
* CM: MIK  MOB (IK // OB)
Suy ra 
Suy ra 
	



0,25









0,25



ĐÁP ÁN THCS HIỆP BÌNH
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	1a
	Bảng giá trị đúng
Vẽ đúng
	

	1b
	

Vì những điểm M thuộc có hoành độ bằng tung độ nên: 

Thay vào , ta được:



	

	

Vậy tọa độ điểm 
	

	2a
	



Ta có:  => Pt luôn có 2 nghiệm phân biệt 
	

	2b
	Theo định lý Vi-ét, ta có:




Ta có: 
	

	3
	

Gọi giá gốc của quyển từ điển và món đồ chơi lần lượt là:  (nghìn đồng; )

Tổng số tiền của quyển từ điển và món đồ chơi là  nghìn đồng, 

nên ta có:   (1)


Do quyển từ điển được giảm 20% và món đồ chơi được giảm 10% nên Bình chỉ trả 630 nghìn đồng, nên ta có 	


Từ  ta có hệ phương trình  ( thỏa mãn)
Vậy giá gốc của quyển từ điển và món đồ chơi lần lượt là 450, 300 nghìn đồng.

	

	4
	Vì bạn Minh gieo một đồng xu cân đối có 2 mặt hình và chữ và bạn Phương rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp chỉ chứa 13 tấm thẻ ghi các số 10, 11, 12, 13, ... , 22 nên: n(Ω) = 2.13 = 26 
Xác suất biến cố A: n(A) = 7.1 = 7
Do đó xác suất P(A) = 7 : 26  0,2692307692...  26,9%
	

	6
	[image: ]
a). Do MA, MB là tiếp tuyến của (O) nên .
Gọi T là trung điểm của OM.


Ta có  vuông tại A có AT là trung tuyến ứng với cạnh huyền OM =>  (1)


Ta lại có  vuông tại B có BT là trung tuyến ứng với cạnh huyền OM =>  (2)

Từ (1), (2) =>  = ½ MO
Vậy 4 điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn (T) đường kính MO.


Suy ra: OM là đường trung trực của AB

 Vậy .
	

	
	

b). Vẽ  tại .
Ta có góc DBE = góc SOB  (cùng phụ với góc OBS). (3)


Ta lại có  cân tại O () và OS là đường cao nên OS cũng là đường phân giác =>  . (4)
 Mặt khác,  (góc nội tiếp chắn ).
 Từ (3), (4), (5) suy ra: .


Xét  và  có: 

=>  (g.g).

=> .

=> .

	

	
	c) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) đường kính BC).
 Do BK là tia phân giác của  nên  .


 => 
 Khi đó,  (hai góc ở tâm chắn hai cung bằng nhau)

=>  .

Mà  (gt) => KO // BI

Do đó 


 vuông tại I có   (định lý Pythagore)


Suy ra:  => 

Ta có: 

 Vậy 
	





	       UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS DƯƠNG VĂN THÌ
ĐỀ THAM KHẢO
	 HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – KHỐI 9
Năm học: 2024 - 2025



	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a)	
 = b2 – 4ac = … = 73 > 0  hoặc a, c trái dấu
	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
Theo định lý Vi-et ta có: S = 
                                          P = 
	
0,5

0,25x2

	
	b)	


	

0,25
0,25
0,25x2

	2
	a)	Thay t = 2 vào công thức: s = 4,9t2 => s = 4,9.22 = 19,6 
Vậy sau 2 giây vật rơi được 19,6 m
	0,25x2


	
	b)	Quãng đường vật rơi: 150 – 20 = 130m
Thay s = 130 vào công thức: s = 4,9t2  => 130 = 4,9.t2 => t  5,15  (t > 0)
Vậy sau khoảng 5,15 giây thì vật cách mặt đất 20m. 
	0,25
0,25


	3
	a)  Viết biểu thức tính diện tích  của sân bóng theo .
     Chiều rộng của sân bóng là:  (
     Diện tích của sân bóng là:  ()
	
0,25
0,25x2

	
	c)	Diện tích của hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài thêm 1 m và tăng chiều rộng thêm 3 m là:

Theo bài ta có phương trình:  
 
 
 (vì )
Vậy chiều dài của hình chữ nhật là  .
	


0,25

0.25





0,25

	4
	a)	Thể tích ly nước hình trụ là : 
	0,5

	
	b)	Thể tích 15 viên bi hình cầu là
            
           Thể tích nước cần đổ vào ly để đầy là
           - 
	0,5
0,5

	5
	a)	Số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) =10
	0,5

	
	b)	Xác suất của biến cố A là : P(A) = 
      Xác suất của biến cố B là P(B) =  0,8
	0,5

0,5

	6
	[image: ]



	

	
	
a)	Ta có:  (là đường cao)

 (là đường cao)
ΔCNH vuông tại N => ΔCNH nội tiếp đường tròn dường kính CH
ΔCMH vuông tại M => ΔCMH nội tiếp đường tròn dường kính CH
Vậy tứ giác HMCN nội tiếp đường tròn dường kính CH.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
b)	Ta có:   (cùng chắn cung )

            Mà:   (cùng phụ với góc )
            Do đó: 
           
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
c)	Xét , ta có: 


  là tia phân giác góc .



Suy ra tam giác cân tại B.
	
0,25

0,25



	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 9
Năm học: 2024 – 2025



	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài 1 (0,5 điểm)
	



Hai điểm thuộc đồ thị của hàm số có trong hình vẽ đối xứng nhau qua trục tung là:vàhoặc và,…
	0,25x2

	Bài 2 (1,5 điểm)
	

a)1/ có nghiệm là 
2/ vô nghiệm
	0,25

0,25

	
	
b)  



 Pt có hai nghiệm phân biệt:


	
0,25x2


0,25

0,25

	Bài 3 (1,0 điểm)
	a)Lập bảng giá trị đúng
	0,25x2

	
	b)Vẽ đúng
	0,25x2

	Bài 4 (1,0 điểm)
	
a)Thay v=3; N=270:
a=30
	0,25
0,25

	
	

b)Thay v=100km/h=m/s vào CT: >12000N
vậy con thuyền không thể đi được
	

0,25

0,25

	Bài 5 (1,0 điểm)
	
Theo hệ thức Vi-ét, ta có:
	0,25

0,25

	
	
A = 

= 
	
0,25x2

	Bài 6 (1,0 điểm)
	Gọi x là chiều dài hcn
Chiều rộng hình chữ nhật là: 160-x(m)

Diện tích thửa ruộng là: 120.50=6000 
Theo đề ta có pt:

 




Nếu CD là 100m thì CR là 60m 
Nếu CD là 60m thì CR là 100m (vô lý)
Vậy CD là 100m thì CR là 60m
	
0,25


0,25


0,25


0,25

	Bài 7 (1,0 điểm)
	a)Kí hiệu Bích là B; Cường là C; Dung là D
Không gian mẫu của phép thử là: 


	0,25x2

	
	b)Số kết quả có thể xảy ra n() là 6
Số kết quả thuận lợi cho biến cố E là : 2

Xác suất của biến cố E là: 
Số kết quả thuận lợi cho biến cố E là : 2

Xác suất của biến cố F là: 
	
0,25


0,25

	Bài 8 (0,5 điểm)
	Hai tứ giác nội tiếp được có trong hình vẽ là: BDCF, BDEC
	0,25x2

	Bài 9 (1,5 điểm)
	[image: ]
	

	
	
a) vuông tại M


nội tiếp đường tròn đường AH (1)

 vuông tại N


nội tiếp đường tròn đường AH (2)

A, M, H, N cùng thuộc đường tròn đường kính AH

tứ giác AMHN nội tiếp đường tròn đường kính AH

Tâm J là trung điểm của AH và bán kính =1/2AH
	
0,25

0,25

0,25
0,25

	
	
b)C/m 

Chứng minh 
Suy ra CD.CM = CN.CA
	
0,25
0,25

	Bài 10 (0,5 điểm)
	Bán kính là OC; chiều cao là AO
	0,25x2

	Bài 11 (0,5 điểm)
	
Thể tích của lon sữa là: 
	0,25x2




Tỉ lệ phần trăm học sinh
mỗi khối của trường
Sales	
Khối 6	Khối 7	Khối 8	Khối 9 	0.28000000000000003	0.22	0.26	0.24	

Sản lượng lương thực thế giới thời kì 1950 - 2003







1950	1970	1980	1990	2000	2003	676	1213	1561	1950	2060	2021	


Sản lượng lương thực thế giới thời kì 1950 - 2003







1950	1970	1980	1990	2000	2003	676	1213	1561	1950	2060	2021	
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